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LỜI MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, hoạt 

động xuất khẩu giữ vai trò hết sức quan trọng trong sự phát triển kinh tế của mỗi quốc 

gia. Đặc biệt, đối với Việt Nam – một quốc gia có thế mạnh về nông nghiệp – các sản 

phẩm từ cao su thiên nhiên đang ngày càng khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế và 

đóng góp đáng kể vào kim ngạch xuất khẩu. 

Với lợi thế về điều kiện tự nhiên thuận lợi và nguồn nguyên liệu dồi dào, ngành cao 

su Việt Nam đã có những bước phát triển mạnh mẽ trong những năm gần đây. Tuy 

nhiên, để nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng thị trường, các doanh nghiệp không 

chỉ cần chú trọng đến chất lượng sản phẩm mà còn phải hoàn thiện các hoạt động 

logistics, đặc biệt là hoạt động giao nhận trong quy trình xuất khẩu. Đây là khâu quan 

trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến thời gian giao hàng, chi phí vận chuyển cũng như mức 

độ hài lòng của khách hàng quốc tế. 

Công ty TNHH MTV Đức Hiền Quảng Trị là một doanh nghiệp hoạt động trong 

lĩnh vực sản xuất và xuất khẩu cao su, trong đó sản phẩm cao su SVR10 là mặt hàng 

chủ lực. Trong quá trình hoạt động, công ty đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. 

Tuy nhiên, hoạt động chuẩn bị hàng hóa và giao nhận trong quy trình xuất khẩu của 

công ty vẫn còn tồn tại một số hạn chế như chưa tối ưu hóa chi phí vận tải, thời gian xử 

lý thủ tục còn kéo dài và sự phối hợp giữa các khâu chưa thực sự hiệu quả. 

Xuất phát từ thực tiễn đó, em đã lựa chọn đề tài: “Hoàn thiện hoạt động chuẩn bị 

hàng hóa và giao nhận trong quy trình xuất khẩu sản phẩm cao su SVR10 tại Công ty 

TNHH MTV Đức Hiền Quảng Trị” làm đề tài khóa luận tốt nghiệp. Khóa luận nhằm 

phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động chuẩn bị hàng hóa và giao nhận trong quy trình 

xuất khẩu của công ty, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động này, góp 

phần nâng cao hiệu quả xuất khẩu và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

Trên cơ sở đánh giá thực trạng hoạt động chuẩn bị hàng hóa và giao nhận trong quy 

trình xuất khẩu sản phẩm cao su SVR10 tại Công ty TNHH MTV Đức Hiền Quảng Trị, 

đề tài hướng đến việc đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động giao nhận tại 

công ty trong thời gian tới. 
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Hệ thống hóa các vấn đề lý luận liên quan đến hoạt động chuẩn bị hàng hóa và giao 

nhận trong xuất khẩu. Phân tích và đánh giá thực trạng hoạt động chuẩn bị hàng hóa và 

giao nhận trong quy trình xuất khẩu sản phẩm cao su SVR10 của công ty trong giai đoạn 

2023–2025. Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động chuẩn bị hàng hóa và giao 

nhận, góp phần nâng cao hiệu quả xuất khẩu của công ty. 

3. Đối tượng nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu của khóa luận là: Hoạt động chuẩn bị hàng hóa và giao nhận 

trong quy trình xuất khẩu sản phẩm cao su SVR10 tại Công ty TNHH MTV Đức Hiền 

Quảng Trị. 

4. Phương pháp nghiên cứu 

- Phương pháp thu thập dữ liệu:  

Thu thập dữ liệu thứ cấp từ Công ty TNHH MTV Đức Hiền Quảng Trị, bao gồm: 

tình hình xuất khẩu sản phẩm cao su SVR10; chi phí giao nhận, doanh thu, lợi nhuận từ 

hoạt động xuất khẩu; quy trình giao nhận hàng hóa; tình hình nguồn nhân lực, tài sản và 

nguồn vốn trong giai đoạn 2023–2025. 

Thu thập dữ liệu sơ cấp thông qua quá trình thực tập tại công ty, bao gồm: quan sát 

trực tiếp hoạt động giao nhận hàng xuất khẩu, trao đổi với cán bộ, nhân viên về quy trình 

giao nhận, thủ tục hải quan, vận chuyển, chứng từ và các vấn đề phát sinh trong thực tế. 

Tham khảo các tài liệu, sách chuyên ngành về logistics, giao nhận vận tải quốc tế, 

xuất nhập khẩu; các khóa luận tốt nghiệp, bài viết khoa học và tài liệu liên quan đến hoạt 

động giao nhận trong xuất khẩu hàng hóa. 

- Phương pháp phân tích và xử lý số liệu: 

Tổng hợp và hệ thống hóa các dữ liệu thu thập được về hoạt động chuẩn bị hàng 

hóa và giao nhận trong quy trình xuất khẩu sản phẩm cao su SVR10, từ đó phân tích và 

đánh giá thực trạng hoạt động giao nhận tại công ty. 

So sánh số liệu giữa các năm (2023–2025), giữa các chỉ tiêu chi phí, thời gian giao 

nhận, hiệu quả thực hiện để đánh giá sự biến động và hiệu quả của hoạt động giao nhận. 
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LỜI CẢM ƠN 

Nếu chỉ tự tìm hiểu và thực hiện một cách độc lập, em khó có thể hoàn thành khóa 

luận với một đề tài vừa mới mẻ vừa mang tính thực tiễn cao như vậy. Đây thực sự là 

một thử thách lớn đối với em trong giai đoạn đầu, nhưng cũng chính nhờ đó mà em có 

cơ hội học hỏi thêm nhiều kiến thức, rèn luyện kỹ năng và trưởng thành hơn trong quá 

trình nghiên cứu. 

Trước hết, em xin trân trọng cảm ơn Ban Giám hiệu Trường Đại học Kiến trúc Đà 

Nẵng đã tạo điều kiện thuận lợi để em có thể thực hiện và hoàn thành khóa luận này. 

Em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến cô Lê Thị Quỳnh Anh – người đã tận tình hướng dẫn, 

chỉ bảo và hỗ trợ em trong suốt quá trình thực hiện đề tài. 

Đặc biệt, em xin chân thành cảm ơn Công ty TNHH MTV Đức Hiền Quảng Trị đã 

tạo điều kiện thuận lợi, cung cấp thông tin và chia sẻ những kinh nghiệm thực tế quý 

báu, giúp em có cái nhìn rõ ràng và sâu sắc hơn về lĩnh vực nghiên cứu. 

Mặc dù đã rất cố gắng, nhưng do hạn chế về kiến thức và kinh nghiệm thực tế, bài 

khóa luận của em khó tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được những ý kiến 

đóng góp quý báu từ quý thầy cô để bài viết được hoàn thiện hơn và giúp em nâng cao 

kiến thức chuyên môn của mình. 

Cuối cùng, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến gia đình, bạn bè và tất cả những 

người đã luôn bên cạnh, động viên và ủng hộ em trong suốt quá trình học tập và thực 

hiện khóa luận. Sự quan tâm và hỗ trợ của mọi người chính là nguồn động lực to lớn 

giúp em hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. 

 

                                                                            Đà Nẵng, ngày 1 tháng 6 năm 2026 

                                                                            Sinh viên thực hiện 

 

                                                                             Nguyễn Thị Thu 
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DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT 

XNK Xuất nhập khẩu 

CIF Cost, Insurance and Freight  

CFR Cost and Freight 

CPT Carriage Paid To  

CIP Carriage and Insurance Paid To  

DAP Delivered At Place 

DDP Delivered Duty Paid  

EXW Delivered Duty Paid  

FCA Free Carrier  

FAS Free Alongside Ship  

FOB Free On Board  

C/P Charter Party  

B/L Bill of Lading  

S/O Shipping Order  

FCL Full Container Load  

LCL Less than Container Load  

CFS Container Freight Station  

L/C Letter of Credit  

FPA Freeof Particular Average  

ICC Institute Cargo Clauses  

D/A Documents Against Acceptance  

D/P Documents Against Payment  

FTA Free Trade Agreement - Hiệp định thương mại tự do 
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CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG CHUẨN BỊ HÀNG HÓA 

VÀ GIAO NHẬN TRONG QUY TRÌNH XUẤT KHẨU HÀNG HÓA TẠI 

DOANH NGHIỆP 

1.1 Tổng quan về xuất khẩu 

1.1.1. Khái niệm về xuất khẩu 

Xuất khẩu hàng hóa là việc hàng hóa được đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam hoặc đưa 

vào các khu vực đặc biệt trên lãnh thổ Việt Nam, được coi là khu vực hải quan riêng 

theo quy định của pháp luật. Đây là một hoạt động kinh tế quan trọng, trong đó hàng 

hóa và dịch vụ được bán từ quốc gia này sang quốc gia khác nhằm mục đích thu lợi 

nhuận và ngoại tệ. Xuất khẩu không chỉ đơn thuần là việc vận chuyển hàng hóa ra khỏi 

lãnh thổ, mà còn bao gồm nhiều khâu liên quan như ký kết hợp đồng, sản xuất, đóng 

gói, vận chuyển, làm thủ tục hải quan, giao nhận và thanh toán quốc tế. Đối với doanh 

nghiệp, xuất khẩu giúp mở rộng thị trường tiêu thụ, nâng cao năng lực cạnh tranh và 

khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế; đồng thời, đối với nền kinh tế, hoạt động này 

góp phần thúc đẩy tăng trưởng, tạo việc làm và cải thiện cán cân thương mại. 

Phân loại 

- Vận tải bằng đường biển là phương thức vận chuyển hàng hóa quốc tế thông qua 

các tuyến đường biển, sử dụng tàu biển chuyên dụng (container, hàng rời) từ quốc gia 

này sang quốc gia khác, phổ biến với chi phí thấp và khối lượng lớn. Đây là phương 

thức xương sống của thương mại toàn cầu, phù hợp cho hàng cồng kềnh, khối lượng lớn 

và hàng không gấp. 

- Vận tải đường bộ (roadways) là phương thức vận tải phổ biến nhất hiện nay, hàng 

hóa được vận chuyền bằng ô tô. Vận tải đường bộ thích hợp vận chuyển hàng hóa có 

khối lượng nhỏ, cự ly vận chuyền ngắn, hàng hóa cần giao hàng nhanh, vì vậy vận tải 

đường bộ chủ yếu phụ vụ vận chuyển chặng nội địa, đối với chặng quốc tế chỉ thích hợp 

với các quốc gia chung đường biên giới, khoảng cách vận chuyển ngắn. Vận tốc vận tải 

đường bộ phụ thuộc rất nhiều vào hệ thống cơ sở hạ tầng bao gồm đường xá, cầu... 

- Vận tải đường sắt (railways) được vận hành bởi đầu máy kết nối với các toa xe 

dưới dạng mặt phẳng hoặc kín chạy trên đường ray khổ tiêu chuẩn. Vận tải đường sắt 

thích hợp vận chuyển hàng hóa có khối lượng lớn, tính chất đồng nhất, vận chuyển trên 

cự ly dài. Ví dụ như các loại nguyên liệu phục vụ sản xuất: than đá, gỗ, xi măng, hóa 

chất..., các mặt hàng tiêu dùng có giá trị thấp như: gạo, hoa quả, thực phẩm... 
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- Vận tải đường hàng không (airways) sử dụng các loại máy bay để chuyên chở hàng 

hóa trong nước và quốc tế. Vận tải hàng không ngày càng phát triển nhờ sự tiến bộ của 

khoa học kỹ thuật với tốc độ vận chuyển nhanh gấp nhiều lần các phương thức vận tải 

khác. 

- Vận tải đường ống (pipeline transport) phương thức vận tải này rất hiệu quả, an 

toàn trong vận chuyển những loại hàng hóa ở thể lỏng và khí hóa lỏng. Tuy nhiên hiện 

nay vận tải đường ổng mới chỉ áp dụng giới hạn trong một số khu vực trong và ngoài 

nước trên thế giới đối với việc vận chuyền một số mặt hàng nhất định như khí đốt hóa 

lỏng, xăng, dầu, hóa chất... vì chi phí ban đầu cho việc xây dựng hệ thống đường ống 

rất lớn, thiết kế phức tạp. 

1.1.2. Vai trò của hoạt động xuất khẩu 

Xuất khẩu có vai trò rất to lớn đối với kinh tế của một quốc gia. Mang lại doanh thu 

lớn và nguồn ngoại tệ dồi dào qua đó gia tăng mối quan hệ giữa các quốc gia với nhau. 

- Đối với doanh nghiệp: 

Xuất khẩu giúp tăng doanh thu, mở rộng thị trường tiêu thụ ra nước ngoài và tạo 

nguồn thu ổn định. Đồng thời, doanh nghiệp cũng có cơ hội quảng bá thương hiệu trên 

thị trường quốc tế. 

- Đối với quốc gia: 

Xuất khẩu mang lại nguồn ngoại tệ lớn và ổn định. Điều này giúp cải thiện cán cân 

thanh toán, tăng dự trữ ngoại tệ và thúc đẩy phát triển kinh tế. 

1.1.3. Các hình thức xuất khẩu thông dụng 

- Xuất khẩu trực tiếp 

Xuất khẩu trực tiếp là hình thức doanh nghiệp tự bán hàng hóa hoặc dịch vụ của 

mình ra thị trường nước ngoài mà không thông qua bên trung gian. Doanh nghiệp sẽ tự 

thực hiện toàn bộ quá trình như tìm kiếm khách hàng, đàm phán, ký kết hợp đồng, vận 

chuyển và thanh toán. 

Trong trường hợp doanh nghiệp không trực tiếp sản xuất sản phẩm (doanh nghiệp 

thương mại), thì phải thu mua hàng từ các nhà sản xuất trong nước trước khi xuất khẩu. 

Việc xuất khẩu trực tiếp sẽ giúp doanh nghiệp có thể chủ động hơn trong việc kinh 

doanh và mở rộng thị trường hơn. Tuy nhiên xuất khẩu trực tiếp có những ưu - nhược 

điểm mà doanh nghiệp cần chú ý: 

Ưu điểm: 
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+ Chủ động trong việc tìm kiếm khách hàng, nắm bắt được nhu cầu tiêu thụ hàng hóa 

sản phẩm và biến động thị trường để đưa ra phương án phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả 

mua bán. 

+ Trực tiếp đàm phán, thỏa thuận để đưa ra được mức giá phù hợp và lựa chọn được 

phương thức thanh toán phù hợp. 

+ Giảm được các khoản chi phí trung gian, tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp. 

+ Chủ động trong việc vận chuyển, làm các thủ tục liên quan đến xuất khẩu.... từ đó 

chọn được những đơn vị hợp tác phù hợp với doanh nghiệp của mình. 

Nhược điểm: 

+ Tiềm ẩn các rủi ro và sai sót làm ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm hàng hóa khoảng 

cách địa lý xa, có những rủi ro khó có thể lường trước. 

+ Khối lượng hàng khi tham gia giao dịch phải đủ lớn để bù đắp chi phí trong giao dịch. 

+ Gây khó khăn cho những doanh nghiệp nhỏ có kinh nghiệm và nguồn lực hạn chế. 

- Xuất khẩu gián tiếp 

Xuất khẩu gián tiếp là hình thức doanh nghiệp bán hàng thông qua một bên trung 

gian (công ty xuất khẩu). Bên trung gian sẽ thay doanh nghiệp thực hiện các hoạt động 

như tìm khách hàng quốc tế, ký hợp đồng, giao hàng và thanh toán. 

Các bên trung gian là công ty thương mại xuất khẩu hoặc công ty quản lý xuất khẩu. 

Ưu điểm: 

+ Các thủ tục về việc xuất khẩu hàng hóa, thanh toán đã được bên thứ ba xử lý, không 

gây khó khăn cho doanh nghiệp trong các việc về thủ tục. 

+ Không yêu cầu kinh nghiệm về kiến thức xuất khẩu. 

+ Các đơn vị dịch vụ có thể khai thác được các mối quan hệ hiện có, giúp người bán mở 

rộng được thị trường và nâng cao doanh thu. 

+ Không cần phải tìm kiếm khách hàng, tiết kiệm được thời gian và ngân sách. 

Nhược điểm: 

+ Doanh nghiệp sẽ bị hạn chế về quyền kiểm soát giá cả và thương hiệu sản phẩm trên 

toàn thế giới. 

+ Sở hữu ít lợi nhuận, 1 phần lợi nhuận sẽ được chia cho bên thứ ba. 

+ Cản trở hoạt động xuất khẩu và mua bán vì bị phụ thuộc vào các cam kết giữa bên thứ 

ba. 
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+ Lựa chọn sai đơn vị trung gian sẽ làm ảnh hưởng đến thương hiệu, sản phẩm và doanh 

thu; làm cản trở việc xuất khẩu của doanh nghiệp. 

+ Không kiểm soát được các mối quan hệ với khách hàng và cung cấp các dịch vụ giá 

trị gia tăng. 

+ Không cập nhật được các xu hướng thị trường và người tiêu dùng. 

→ Tùy thuộc vào quy mô và tổ chức của mỗi doanh nghiệp để chọn được các hình thức 

xuất khẩu phù hợp. 

- Xuất khẩu trực tiếp phù hợp với các công ty lớn, có đủ nguồn lực để đầu tư vào 

đội ngũ chuyên môn để gia nhập thị trường nước ngoài. Doanh nghiệp có khả năng đánh 

giá được các vấn đề về lợi nhuận dựa trên lượng hàng thực tế giữa hàng tồn kho với các 

địa điểm bán hàng. Dựa trên các khoản chi phí để xuất khẩu và nhu cầu cạnh tranh tại 

thị trường tại nước đó, thì cần cân nhắc để lựa chọn quốc gia để không ảnh hưởng đến 

doanh thu. 

- Xuất khẩu gián tiếp thông thường sẽ được các doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa 

hoặc chưa có nhiều kinh nghiệm xuất khẩu hàng ra quốc tế. Các doanh nghiệp không có 

đủ nguồn lực để xây dựng đội ngũ xuất khẩu chuyên biệt thì cần đơn vị trung gian để 

giúp đỡ việc xuất khẩu hàng hóa. 

1.2. Hoạt động chuẩn bị hàng hóa và giao nhận trong xuất khẩu 

1.2.1. Khái niệm hoạt động giao nhận trong xuất khẩu 

Hoạt động giao nhận hàng hóa là dịch vụ thương mại thực hiện các công việc liên 

quan đến vận chuyển, lưu kho, lưu bãi, làm thủ tục giấy tờ (hải quan, bảo hiểm) để đưa 

hàng hóa từ người gửi đến người nhận theo sự ủy thác. Đây là khâu quan trọng trong 

chuỗi cung ứng, giúp tối ưu hóa thời gian và an toàn hàng hóa. 

Giao nhận hàng hoá quốc tế bằng đường biển là một phương thức giao nhận hàng 

hoá từ quốc gia này đến quốc gia khác được tổ chức chuyên chở bằng tàu biển và hàng 

hoá chuyên chở trên biển. 

1.2.2. Vai trò của hoạt động giao nhận trong xuất khẩu 

Hoạt động giao nhận có tác dụng tiết kiệm, giảm chi phí trong quá trình lưu thông 

phân phối. Có thể thấy chi phí vận tải chiếm tỷ lệ lớn, chi phí này cấu thành giá cả hàng 

hoá trên thị trường. Hoạt động giao nhận càng hoàn thiện và hiện đại sẽ tiết kiệm cho 

chi phí vận tải và các chi phí khác phát sinh trong quá trình lưu thông. Do đó, giảm thiểu 
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được chi phí này sẽ góp phần làm cho giá cả hàng hoá trên thị trường giảm xuống, mang 

lại nhiều lợi ích cho khách hàng, tăng yếu tố cạnh tranh trong các doanh nghiệp. 

Hoạt động giao nhận góp phần mở rộng thị trường trong buôn bán quốc tế. Các 

doanh nghiệp muốn đưa sản phẩm ra thị trường nước ngoài cần có sự hỗ trợ của hoạt 

động giao nhận. Đây được xem như cầu nối giúp vận chuyển hàng hóa đến đúng nơi, 

đúng thời điểm, tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhanh chóng tiếp cận và mở rộng thị 

trường quốc tế.  

Hoạt động giao nhận góp phần giảm chi phí, hoàn thiện và tiêu chuẩn hoá chứng từ 

kinh doanh quốc tế. Nhờ đó, các thủ tục xuất khẩu được thực hiện nhanh chóng và chính 

xác hơn. 

Hoạt động giao nhận còn góp phần nâng cao hiệu quả pháp lý, hạn chế rủi ro và 

giảm chi phí trong quá trình sản xuất – kinh doanh. Điều này giúp tăng sức cạnh tranh 

cho doanh nghiệp trên thị trường. 

Hoạt động giao nhận góp phần gia tăng giá trị kinh doanh cho các doanh nghiệp, 

giúp hoạt động xuất khẩu diễn ra thuận lợi và hiệu quả hơn. 

1.2.3. Mối quan hệ giữa giao nhận và quy trình xuất khẩu 

Hoạt động giao nhận có mối quan hệ chặt chẽ với toàn bộ quy trình xuất khẩu hàng 

hóa. Đây là khâu quan trọng giúp kết nối các bước trong quy trình xuất khẩu, từ chuẩn 

bị hàng hóa đến khi giao hàng cho người nhập khẩu. 

Giao nhận hỗ trợ doanh nghiệp trong việc đóng gói, lưu kho và chuẩn bị hàng hóa 

phù hợp với yêu cầu vận chuyển quốc tế. Điều này giúp đảm bảo hàng hóa đủ điều kiện 

để xuất khẩu. 

Trong quá trình thực hiện xuất khẩu, giao nhận đảm nhận các công việc như thuê 

phương tiện vận chuyển, làm thủ tục hải quan, mua bảo hiểm và tổ chức vận chuyển 

hàng hóa ra nước ngoài. Nhờ đó, hàng hóa được lưu thông thuận lợi và đúng quy định. 

Giao nhận còn liên quan đến việc xử lý chứng từ xuất khẩu như vận đơn, hóa đơn, 

chứng nhận xuất xứ.… giúp đảm bảo tính hợp pháp và chính xác trong giao dịch quốc 

tế. 

Trong giai đoạn giao hàng, hoạt động giao nhận đảm bảo hàng hóa được giao đúng 

thời gian, địa điểm và điều kiện đã thỏa thuận trong hợp đồng. Điều này ảnh hưởng trực 

tiếp đến uy tín và hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. 
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1.3 Quy trình chuẩn bị hàng hóa và giao nhận trong xuất khẩu sản phẩm cao 

su SVR10 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 1.1. Sơ đồ quy trình chuẩn bị hàng hóa và giao nhận trong xuất khẩu sản phẩm 

cao su SVR10 

1.3.1. Chuẩn bị hàng hóa xuất khẩu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 1.2. Quy trình chuẩn bị hàng hóa trong xuất khẩu 

Quy trình chuẩn bị hàng hóa xuất khẩu được thực hiện theo các bước sau: 

Bước 1: Tiếp nhận và phân tích hợp đồng xuất khẩu 

Sau khi hợp đồng xuất khẩu được ký kết, doanh nghiệp tiến hành tiếp nhận và kiểm 

tra tính hợp lệ của hợp đồng, bao gồm thông tin các bên, chữ ký, con dấu và các điều 

khoản pháp lý. Tiếp đó, doanh nghiệp phân tích chi tiết các nội dung quan trọng như tên 

hàng, số lượng, chất lượng, quy cách, bao bì, điều kiện giao hàng, thời gian giao hàng 

và phương thức thanh toán. Việc phân tích này giúp doanh nghiệp nắm rõ yêu cầu của 

đối tác, từ đó làm cơ sở xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp. 

Bước 2: Tổ chức sản xuất và thu mua hàng hóa 

Căn cứ vào nội dung hợp đồng, doanh nghiệp tiến hành tổ chức sản xuất hoặc thu 

mua hàng hóa từ các nhà cung cấp. Quá trình này cần đảm bảo hàng hóa đáp ứng đúng 

1. Tiếp nhận và phân 

tích hợp đồng xuất khẩu 

2. Tổ chức sản xuất và 

thu mua hàng hóa 

3. Kiểm tra hàng hóa 

5. Lập bộ chứng từ xuất 

khẩu 

7. Tập kết hàng hóa 

chuẩn bị xuất khẩu 

6. Kiểm tra và đối chiếu 

bộ chứng từ với hợp đồng 

4. Đóng gói và bao bì 

hàng hóa 

 

1.Chuẩn bị hàng hóa 

xuất khẩu 

2.Thuê phương tiện 

vận tải 

3.Khai báo và làm 

thủ tục hải quan 

4.Giao hàng cho 

người vận chuyển 

5.Mua bảo hiểm 

hàng hóa 

 

6.Lập và hoàn thiện bộ 

chứng từ giao nhận 
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tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng đã cam kết, đồng thời phải đảm bảo tiến độ để kịp thời 

gian giao hàng. Doanh nghiệp cũng cần kiểm soát nguồn nguyên liệu, quy trình sản xuất 

hoặc lựa chọn nhà cung cấp uy tín nhằm hạn chế rủi ro. 

Bước 3: Kiểm tra hàng hóa 

Sau khi hàng hóa được chuẩn bị, doanh nghiệp tiến hành kiểm tra về số lượng, chất 

lượng, chủng loại và quy cách. Việc kiểm tra có thể do bộ phận nội bộ thực hiện hoặc 

thuê tổ chức giám định độc lập nếu hợp đồng yêu cầu. Mục đích của bước này là đảm 

bảo hàng hóa phù hợp với các điều khoản đã thỏa thuận, tránh phát sinh tranh chấp trong 

quá trình giao nhận. 

Bước 4: Đóng gói và ghi nhãn hàng hóa 

Hàng hóa được đóng gói theo đúng quy cách phù hợp với đặc tính sản phẩm và 

phương thức vận chuyển quốc tế. Bao bì phải đảm bảo an toàn, tránh hư hỏng trong quá 

trình vận chuyển và bốc dỡ. Đồng thời, doanh nghiệp tiến hành ghi nhãn hàng hóa với 

đầy đủ thông tin như tên hàng, xuất xứ, ký mã hiệu, hướng dẫn bảo quản… theo yêu cầu 

của hợp đồng và quy định của nước nhập khẩu. 

Bước 5: Lập bộ chứng từ xuất khẩu 

Doanh nghiệp tiến hành lập các chứng từ cần thiết phục vụ cho quá trình xuất khẩu 

và thanh toán quốc tế. Các chứng từ cơ bản bao gồm hóa đơn thương mại (Commercial 

Invoice), phiếu đóng gói (Packing List), cùng các chứng từ khác như vận đơn, giấy 

chứng nhận xuất xứ, chứng thư kiểm định (nếu có yêu cầu). Việc lập chứng từ cần đảm 

bảo chính xác, đầy đủ và phù hợp với quy định hiện hành. 

Bước 6: Kiểm tra và đối chiếu bộ chứng từ với hợp đồng 

Sau khi lập xong bộ chứng từ, doanh nghiệp tiến hành kiểm tra và đối chiếu toàn bộ 

nội dung chứng từ với hợp đồng đã ký kết. Các thông tin cần đối chiếu bao gồm tên 

hàng, số lượng, đơn giá, tổng giá trị, điều kiện giao hàng, phương thức thanh toán và 

các điều khoản liên quan. Bước này có ý nghĩa quan trọng nhằm đảm bảo tính thống 

nhất giữa chứng từ và hợp đồng, hạn chế sai sót khi làm thủ tục hải quan và thực hiện 

thanh toán quốc tế. 

Bước 7: Tập kết hàng hóa chuẩn bị xuất khẩu 

Sau khi hoàn tất các bước trên, hàng hóa được vận chuyển và tập kết tại địa điểm 

quy định như kho doanh nghiệp, kho ngoại quan hoặc cảng. Tại đây, hàng hóa sẽ được 

bảo quản và sẵn sàng cho các công đoạn tiếp theo như thuê phương tiện vận tải, làm thủ 

tục hải quan và giao hàng cho người chuyên chở. 
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1.3.2. Thuê phương tiện vận tải 

- Nếu hợp đồng xuất nhập khẩu quy định việc người bán thuê phương tiện để chuyên 

chở hàng đến địa điểm đích (điều kiện cơ sở giao hàng của hợp đồng xuất khẩu là CIF, 

CFR, CPT, CIP, DAP, DPU, DDP) thì người xuất khẩu phải tiến hành thuê phương tiện 

vận tải. 

- Còn nếu hợp đồng quy định giao hàng tại nước người xuất khẩu thì người nhập 

khẩu phải thuê phương tiện chuyên chở về nước (điều kiện cơ sở giao hàng EXW, FCA, 

FAS, FOB). 

- Việc thuê tàu, lưu cước là một nghiệp vụ không đơn giản, đòi hỏi phải có kinh 

nghiệm, có thông tin về tình hình vật giá và giá cước, hiểu biết thông tinh về các điều 

khoản của hợp đồng thuê tàu (charter-party), nên trong nhiều trường hợp, đơn vị kinh 

doanh xuất nhập khẩu thường ủy thác việc thuê tàu cho môi giới - các công ty vận tải 

thuê tàu (Vietfracht, Vitranschart, Vosco, "Gemartrans") 

Tùy từng trường hợp cụ thể, người xuất khẩu lựa chọn 1 trong các phương thức thuê 

tàu sau: 

- Phương thức thuê tàu chợ (liner). 

- Phương thức thuê tàu chuyến (voyage charter). 

- Phương thức thuê tàu định hạn (time charter). 

a. Phương thức thuê tàu chợ: Chủ tàu đồng thời là người chuyên chở. Quan hệ giữa 

người chuyên chở với chủ hàng được điều chỉnh bằng vận đơn đường biển. 

Đặc điểm: 

+ Thuê tàu chợ còn gọi là lưu cước tàu chợ (Booking Shipping Space) là người chủ 

hàng thông qua môi giới hoặc tự mình đứng ra yêu cầu chủ tàu giành cho thuê một phần 

chiếc tàu để chở hàng từ cảng này qua cảng khác. 

+ Thuê tàu chợ có đặc điểm: khối lượng hàng hóa chuyên chở không lớn; mặt hàng 

chủ yếu là mặt hàng khô; mặt hàng đóng bao; tuyến đường tàu đi được quy định trước; 

thời gian tàu chạy được biết trước; cước phí được hãng tàu quy định trước; hai bên không 

đàm phán ký kết hợp đồng mà chỉ tuân theo những điều khoản có sẵn trên mặt trái của 

B/L in sẵn của chủ tàu. 

+ Thủ tục thuê tàu chợ đơn giản, nhưng cước phí cao. 

b. Phương thức thuê tàu chuyến: Thuê tàu chuyến là chủ tàu (Shipowner) cho người 

thuê tàu (charter) thuê toàn bộ hay một phần chiếc tàu chạy rông để chuyên chở hàng 

hóa từ một hay vài cảng này đến một hay vài cảng khác. Mối quan hệ giữa người chủ 
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tàu và người thuê tàu được điều chỉnh bằng một văn bản gọi là hợp đồng thuê tàu chuyến 

(C/P - Voyage Charter Party). 

Đặc điểm: 

+ Hàng hóa thường xuyên chở đầy tàu (từ 90 - 95%). Thường dùng chuyên chở hàng 

có khối lượng lớn: ngũ cốc, khoáng sản, phân bón... 

+ Hai bên phải đàm phán ký kết hợp đồng thuê tàu. 

+ Thường sử dụng B/L theo hợp đồng tàu chuyến. 

+ Thường sử dụng môi giới hàng hải. 

- Giá cước thấp, nhưng nghiệp vụ phức tạp, đòi hỏi người đi thuê phải giỏi và nắm 

chắc các thông tin có liên quan. 

c. Phương thức thuê tàu định hạn: Thuê tàu định hạn là chủ tàu cho người thuê tàu 

con tàu để sử dụng vào mục đích chuyên chở hàng hóa hoặc cho thuê lại trong thời gian 

nhất định, chủ tàu có trách nhiệm chuyển giao quyền sử dụng chiếc tàu cho người thuê 

và đảm bảo “Khả năng đi biển” của chiếc tàu trong suốt thời gian thuê. Còn người thuê 

tàu có trách nhiệm trả tiền thuê và chịu trách nhiệm về việc kinh doanh khai thác tàu, 

sau khi hết thời gian thuê phải trả cho chủ tàu trong tình trạng kỹ thuật tốt tại cảng và 

trong thời gian quy định. 

Đối với mặt hàng cao su SVR10: 

• Thường vận chuyển bằng đường biển, đóng container hoặc tàu chở hàng rời. 

• Doanh nghiệp có thể thuê qua các hãng vận tải hoặc công ty môi giới như: Vosco, 

Vietfrach. 

1.3.3. Làm thủ tục hải quan 

Chuẩn bị đầy đủ các chứng từ, thông tin cần thiết để tiến hành khai báo hải quan 

cho lô hàng. 

- Hợp đồng mua bán hàng hoá (Contract) 

- Hoá đơn thương mại (Invoice) 

- Phiếu đóng gói hàng hóa (Packinglist) 

- Booking 

- Số cont 

- Giấy tờ liên quan 

Lên tờ khai: Sử dụng phần mềm khai báo hải quan điện tử ECUS5/ VNACCS (chủ 

yếu), để lên tờ khai hải quan cần các chứng từ: 
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- Hợp đồng 

  

Hình 1.1. Hợp đồng mua bán hàng hóa 

(Nguồn: Công ty TNHH MTV Đức Hiền) 

- Invoice 

 

Hình 1.2. Hóa đơn thương mại 

(Nguồn: Công ty TNHH MTV Đức Hiền) 
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- Packing list 

 

Hình 1.3. Phiếu đóng gói hàng hóa 

(Nguồn: Công ty TNHH MTV Đức Hiền) 

- Phần mềm khai báo hải quan điện tử ECUS5/ VNACCS 

 

Hình 1.4. Phần mềm khai báo hải quan điện tử ECUS5/ VNACCS 

( Nguồn: Phần mềm khai báo hải quan điện tử ECUS5/ VNACCS) 
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Sau khi hoàn thành tờ khai, kiểm tra lại và tiến hành in thử, nếu mọi thứ đã ok thì 

cắm chữ ký số vào và thực hiện truyền tờ khai. (Nên thực hiện truyền tờ khai trước khi 

hạ container, vì chưa biết tình trạng phân luồng của lô hàng như thế nào, có thể luồng 

xanh, luồng vàng hoặc luồng đỏ) sau khi biết tình trạng luồng rồi tiến hành hạ để tránh 

tốn thêm chi phí đảo chuyển nếu phát sinh kiểm hóa. 

Có 3 kết quả phân luồng có thể xảy ra đổi với lô hàng của bạn : 

- Luồng xanh: Tờ khai sẽ được thông quan trên hệ thống và trả về kết quà “tờ khai 

hàng hòa xuất khẩu (thông quan)”. 

- Luồng vàng: miễn kiểm tra thực tế hàng hóa, hồ sơ chuyển qua bộ phận tính giá 

thuế để kiểm tra chi tiết hồ sơ. Nếu hồ sơ hợp lệ sẽ được chuyển hồ sơ qua lãnh đạo chi 

cục duyệt, đóng dấu thông quan vào tờ khai nhập khẩu. 

- Luồng đỏ: hồ sơ được chuyển qua bộ phận kiểm tra thực tế hàng hóa. Tuy tỷ lệ 

phần kiểm hóa của lãnh đạo chi cục mà chủ hàng xuất trình 5%, 10% hay 100% hàng 

để hải quan kiểm tra. Sau khi kiểm tra nếu hàng hóa đúng với khai báo của tờ khai và 

chứng từ liên quan, cán bộ hải quan sẽ bấm niêm phong hải quan vào container và sẽ 

ghi chú vào tờ khai xác nhận hàng hóa đúng khai báo và chuyển hồ sơ qua lãnh đạo chi 

cục duyệt, đóng dấu thông quan “đã làm thủ tục hải quan” vào tờ khai nhập khẩu. 

1.3.4. Giao hàng cho người vận chuyển 

1.3.4.1. Hàng xuất khẩu của ta chủ yếu được giao bằng đường biển.  

Trong trường hợp này, chủ hàng phải làm các việc sau: Căn cứ vào các chi tiết hàng 

xuất khẩu, lập "Bảng kê hàng chuyên chở" (cargo list) gồm các mục chủ yếu: consignee, 

mark, B/L number, description of cargoes, number of packages, gross weight, 

measurement, named port of destination... 

Trên cơ sở đó khi lưu cước hãng tàu lập S/O (Shipping order) và lên sơ đồ xếp hàng 

trên tàu (cargo plan or stowage plan) làm căn cứ đế cảng xếp thứ tự gửi hàng, để tính 

các chi phí có liên quan... Thông thường cargo plan không giao trực tiếp cho chủ hàng 

nhưng để đảm bảo an toàn cho hàng hóa, chủ hàng cần yêu cầu tàu cho xem cargo plan 

để biết hàng mình được xếp khi nào, ở đâu, nếu thấy vị trí bất lợi thì yêu cầu thay đổi. 

Việc giao hàng, xếp hàng lên tàu do cảng đảm nhận, và chủ hàng chịu chi phí. Nhưng 

các chủ hàng nên cử nhân viên giao nhận luôn luôn có mặt tại hiện trường để theo dõi, 

giám sát, nắm chắc số lượng hàng được xếp xuống tàu và giải quyết kịp thời những 

vướng mắc phát sinh. 
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Trong quá trình giao hàng lên tàu, nhân viên kiểm kiện (Tally man) của cảng, luôn 

theo dõi hàng, trên cơ sở chứng từ và số lượng hàng hóa thực tế giao lên tàu, lập Tally 

report - giấy kiểm nhận hàng với tàu, sau mỗi mã hàng lên tàu, Tally man sẽ đánh dấu 

và ký vào đó. Ở trên tàu cũng có nhân viên kiểm kiện, kết quả hàng đã lên tàu được thể 

hiện trong Tally sheet. Nội dung Tally sheet cũng giống Tally report. 

Sau khi hàng đã xếp lên tàu xong, cảng và tàu lập biên bản tổng kết giao nhận hàng 

và lập hồ sơ hàng đã xếp lên tàu cho người gửi hàng. Thuyền phó cấp cho chủ hàng biên 

lai thuyền phó (Maste's receipt) xác nhận hàng đã nhận xong. Trong đó xác nhận, số 

kiện, ký mã hiệu, tình trạng hàng đã bốc lên tàu, cảng đến... 

Trên cơ sở Maste's receipt chủ hàng sẽ đổi lấy Bill of Lading, điều quan trọng là phải 

lấy được clean Bill of Lading. 

1.3.4.2. Gửi hàng bằng Container: 

Có hai phương thức: 

• Gửi hàng FCL - full container load. 

• Gửi hàng LCL - less than a container load. 

a. Gửi hàng FCL: 

Thuật ngữ FCL/FCL được hiểu là hàng xếp trong nguyên một container, người gửi 

hàng và người nhận hàng chịu trách nhiệm đóng hàng vào và dỡ hàng ra khỏi container. 

Những thủ tục chuyên chở hàng FCL: 

• Container do người chuyên chở cung cấp hoặc do chủ hàng thuê của công ty cho 

thuê container, được chủ hàng đóng hàng tại kho của mình hoặc một địa điểm nội địa 

nào đó, sau khi được hải quan kiểm tra thì container được kẹp chì. 

• Sau đó tùy sự thỏa thuận hoặc chủ hàng hoặc người giao nhận vận chuyển đưa 

những container hàng đã được kẹp chì về bãi container hoặc cảng do người chuyên chở 

chỉ định để bốc lên tàu. 

• Tại cảng đích, bằng chi phí của mình, người chuyên chở sẽ lo liệu và vận chuyển 

container xuống bãi container của mình hoặc của cảng. 

• Người nhận hàng phải lo làm thủ tục hải quan nhập khẩu và dỡ hàng ra khỏi 

container bằng chi phí của mình. 

Trách nhiệm của chủ hàng: chịu mọi chi phí để đưa container rỗng về nơi đóng hàng, 

đóng hàng vào, dỡ hàng ra khỏi container. 
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Trách nhiệm của người chuyên chở: người chuyên chở chịu trách nhiệm đối với 

container kể từ khi nhận container đã kẹp chì từ bãi container hay bến container của 

cảng. Người chuyên chở phải bốc container lên tàu, dỡ container ra khỏi tàu và đưa về 

bãi container của mình hoặc bến container của cảng. Trách nhiệm của người chuyên chở 

thường kết thúc khi giao nhận container cho người nhận hàng ở bãi container hoặc bến 

container của cảng. 

b. Gửi hàng LCL: 

Thuật ngữ LCL có thể hiểu như sau: Người vận chuyển hay người giao nhận làm 

nhiệm vụ gom hàng - nhận nhiều lô hàng khác nhau để đóng chung vào một container - 

và có trách nhiệm đóng hàng vào và dỡ hàng ra khỏi container. 

Những thủ tục gửi hàng theo phương thức LCL: 

• Hàng hóa của các chủ hàng gửi cho một số người nhận hàng được người chuyên 

chở nhận tại bãi đóng hàng container (CFS - Container freight station) do người chuyên 

chở chỉ định. 

• Người chuyên chở sẽ đóng hàng vào container bằng chi phí của mình. 

• Người chuyên chở bốc container lên tàu. 

• Tại cảng đến, người chuyên chở sẽ đưa container về CFS và dỡ hàng khỏi container, 

để giao cho người nhận hàng. 

Trách nhiệm của người chuyên chở: 

Theo phương thức LCL/LCL người chuyên chở bằng chi phí của mình phải xếp hàng 

vào container, bốc container lên tàu, hạ container xuống bãi tại cảng đến, dỡ hàng ra 

khỏi container và giao cho người nhận hàng. Trách nhiệm của người chuyên chở thường 

được kết thúc khi giao được hàng cho người nhận ở CFS. 

1.3.5. Mua bảo hiểm cho hàng hóa  

Khi xuất khẩu theo các điều kiện CIF, CIP hoặc nhóm D (Incoterms) thì người bán 

phải mua bảo hiểm cho hàng hóa. Để mua bảo hiểm cần làm những công việc sau: 

Chọn điều kiện để mua bảo hiểm: 

- Nếu bán hàng theo điều kiện CIF thì người bán phải mua bảo hiểm theo đúng điều 

kiện đã thoa thuận trong hợp đồng hoặc quy định trong L/C (nếu có). Nếu trong hợp 

đồng hoặc L/C không quy định cụ thể, thì người bán chỉ cần mua bảo hiểm theo điều 

kiện tối thiếu (FPA hoặc ICC (C)). Còn ngược lại, nếu bán hàng theo điều kiện CIP thì 

người bán phải mua bảo hiểm theo đúng điều kiện đã thỏa thuận trong hợp đồng hoặc 
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quy định trong L/C (nếu có). Nếu trong hợp đồng hoặc L/C không quy định cụ thể, thì 

người bán chỉ cần mua bảo hiểm theo điều kiện tối đa (ICC (A)) 

- Nếu bán hàng theo các điều kiện thuộc nhóm D của Incoterms thì người bán phải tự 

cân nhắc, lựa chọn điều kiện sao cho đảm bảo an toàn cho hàng hóa và đạt được hiệu 

quả kinh tế cao nhất. 

1.3.6. Lập và hoàn thiện chứng từ giao nhận 

Sau khi giao hàng, người xuất khẩu nhanh chóng lập bộ chứng từ thanh toán trình 

ngân hàng để đòi tiền hàng. Yêu cầu của bộ chứng từ này là chính xác và phù hợp với 

những yêu cầu của L/C cả về nội dung và hình thức (nếu thanh toán bằng L/C), còn nếu 

thanh toán bằng các phương thức khác thì theo yêu cầu của hợp đồng hoặc của ngân 

hàng. 

Bộ chứng từ thanh toán, thông thường gồm: phương tiện thanh toán (thường là hối 

phiếu) và các chứng từ gửi hàng (Shipping documents). Cụ thể thường có: 

- Hối phiếu thương mại. 

- Vận đơn đường biển sạch. 

- Đơn hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm (nếu bán CIF, CIP) 

- Hóa đơn thương mại. 

- Giấy chứng nhận phẩm chất hàng hóa. 

- Giấy chứng nhận: trọng/ khối lượng. 

- Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa. 

- Phiếu đóng gói hàng hóa. 

- Giấy kiểm dịch thực vật (nếu hàng bán phải kiểm dịch). 

Khi lập chứng từ thanh toán bằng L/C cần lưu ý các điều sau: 

- Tất cả các chứng từ phải được tuân theo đúng yêu cầu của L/C về: tên hàng, số 

lượng, trọng lượng, ký mã hiệu, số bản chứng từ, thời hạn xuất trình, cơ quan cấp.… 

Trong thực tế, nếu trong L/C có lỗi chính tả nào đó về hàng hóa, nếu lỗi không nghiêm 

trọng thì không cần điều chỉnh L/C, nhưng khi lập chứng từ phải ghi như trong L/C, để 

được ngân hàng chấp nhận thanh toán. 

- Khi lập B/E đòi tiền người mua thì số tiền ghi trên hối phiếu phải tương đương 

100% giá trị hóa đơn và không được vượt quá hạn ngạch L/C (kể cả đúng sai cho phép). 
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Trường hợp L/C qui định việc thanh toán được tiến hành khi trình đủ các chứng từ 

kèm theo... (không có hối phiếu) thì người bán không cần lập B/E, trừ khi ngân hàng 

thanh toán yêu cầu. 

- Nếu vận đơn là loại ký hậu để trống (blank endosed) thì người gửi hàng phải ký hậu 

vào vận đơn trước khi chuyển cho ngân hàng. 

- Nếu hàng hóa được gửi lên tàu vượt quá số lượng quy định trong L/C thì nhà xuất 

khẩu phải tham khảo ý kiến người mua trước khi gửi, trên cơ sở được chấp nhận của 

người mua mới giao hàng lên tàu. Khi lập chứng từ thanh toán cần 2 bộ: 

• Một bộ hoàn toàn phù hợp với L/C để thanh toán theo phương thức tín dụng chứng 

từ. 

• Bộ thứ hai lập cho lượng hàng hóa dư ra và sẽ thanh toán hoặc D/A hoặc D/P hoặc 

TT... Bộ chứng từ lập xong, cần kiểm tra kỹ lưỡng. rồi nhanh chóng xuất trình cho ngân 

hàng để thanh toán/ chiết khấu. 

1.4. Quy định pháp lý và chứng từ 

1.4.1. Quy định pháp lý hoạt động giao nhận trong xuất khẩu 

Hoạt động giao nhận hàng hóa xuất khẩu chịu sự điều chỉnh của nhiều văn bản pháp 

luật trong nước và quốc tế nhằm đảm bảo tính hợp pháp, minh bạch và an toàn trong 

quá trình lưu thông hàng hóa. 

Trước hết, về pháp luật trong nước, hoạt động giao nhận được điều chỉnh bởi các văn 

bản như: 

• Luật Thương mại Việt Nam (2005), quy định về hoạt động mua bán hàng hóa quốc 

tế và dịch vụ logistics.  

• Luật Hải quan (2014, sửa đổi bổ sung), quy định về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám 

sát hàng hóa xuất khẩu.  

• Luật Giao thông đường bộ, đường biển, hàng không… liên quan đến vận chuyển 

hàng hóa.  

• Các nghị định và thông tư hướng dẫn về xuất nhập khẩu, kiểm dịch, kiểm tra chất 

lượng hàng hóa.  

Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn phải tuân thủ các quy định quốc tế như: 

• Các điều kiện thương mại quốc tế Incoterms (ví dụ: FOB, CIF…) do Phòng Thương 

mại Quốc tế (ICC) ban hành.  
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• Các công ước quốc tế về vận tải như Công ước Hague-Visby (đường biển). Công 

ước Warsaw/Montreal (đường hàng không).  

• Quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và các hiệp định thương mại 

tự do (FTA) mà Việt Nam tham gia.  

Ngoài ra, tùy theo thị trường xuất khẩu, doanh nghiệp cần tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ 

thuật, quy định về kiểm dịch, an toàn thực phẩm hoặc môi trường của quốc gia nhập 

khẩu. 

Việc tuân thủ đầy đủ các quy định pháp lý giúp doanh nghiệp hạn chế rủi ro pháp lý, 

tránh tranh chấp và đảm bảo quá trình giao nhận diễn ra thuận lợi. 

1.4.2. Hệ thống chứng từ hoạt động giao nhận trong xuất khẩu 

Trong hoạt động giao nhận hàng hóa xuất khẩu, hệ thống chứng từ đóng vai trò rất 

quan trọng, là căn cứ pháp lý để thực hiện giao dịch, thanh toán và thông quan hàng hóa. 

Một bộ chứng từ đầy đủ, chính xác sẽ giúp quá trình xuất khẩu diễn ra nhanh chóng và 

hiệu quả. 

Các chứng từ chủ yếu bao gồm: 

• Hợp đồng ngoại thương (Sales Contract): Là văn bản thỏa thuận giữa bên mua và 

bên bán về các điều kiện giao dịch như tên hàng, số lượng, giá cả, điều kiện giao hàng, 

phương thức thanh toán…  

• Hóa đơn thương mại (Commercial Invoice): Do người bán phát hành, thể hiện giá 

trị hàng hóa và là cơ sở để tính thuế, thanh toán.  

• Phiếu đóng gói (Packing List): Cung cấp thông tin chi tiết về quy cách đóng gói, số 

lượng kiện hàng, trọng lượng… phục vụ kiểm tra và vận chuyển.  

• Vận đơn (Bill of Lading – B/L): Do hãng tàu hoặc đơn vị vận chuyển phát hành, là 

bằng chứng của hợp đồng vận tải, đồng thời là chứng từ sở hữu hàng hóa.  

• Tờ khai hải quan xuất khẩu: Là chứng từ bắt buộc để làm thủ tục thông quan hàng 

hóa.  

• Chứng nhận xuất xứ (Certificate of Origin – C/O): Xác nhận nguồn gốc xuất xứ 

hàng hóa, giúp hưởng ưu đãi thuế quan theo các hiệp định thương mại.  

• Chứng từ bảo hiểm (Insurance Policy/Certificate): Chứng minh hàng hóa đã được 

bảo hiểm trong quá trình vận chuyển (thường có trong điều kiện CIF hoặc CIP).  

• Các chứng từ khác (nếu có):  

Giấy chứng nhận kiểm dịch (Phytosanitary Certificate)  



18 

 

Giấy chứng nhận chất lượng (Certificate of Quality)  

Giấy chứng nhận số lượng/trọng lượng (Certificate of Quantity/Weight)  

Giấy phép xuất khẩu (Export License) đối với hàng hóa thuộc diện quản lý  

Tùy thuộc vào phương thức thanh toán (L/C, D/P, T/T…) và yêu cầu của đối tác, bộ 

chứng từ có thể được bổ sung hoặc điều chỉnh cho phù hợp. 

Việc lập và kiểm tra chứng từ cần đảm bảo tính chính xác, thống nhất giữa các chứng 

từ nhằm tránh sai sót, hạn chế rủi ro trong thanh toán quốc tế và giao nhận hàng hóa. 
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CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHUẨN BỊ HÀNG HÓA VÀ 

GIAO NHẬN TRONG QUY TRÌNH XUẤT KHẨU SẢN PHẨM CAO SU SVR10 

TẠI CÔNG TY TNHH MTV ĐỨC HIỀN QUẢNG TRỊ 

2.1. Tổng quan về Công ty TNHH MTV Đức Hiền Quảng Trị 

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 

-     Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐỨC 

HIỀN QUẢNG TRỊ. 

-     Tên quốc tế: Duc Hien Quang Tri Company Limited. 

- Mã số thuế: 3200153129 

- Địa chỉ: Km 7+900, tỉnh lộ 571, Vĩnh Long, Vĩnh Linh, Quảng Trị. 

- Đại diện Pháp luật: Ông Nguyễn Văn Đức 

- Loại hình doanh nghiệp: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên ngoài nhà 

nước. 

Lịch sử hình thành và phát triển: 

- 09/04/2002: Thành lập Công TNHH MTV Đức Hiền Quảng Trị. 

- Giai đoạn 2011 - 2015: Công ty bắt đầu khẳng định vị thế trên thị trường Việt 

Nam. 

- Năm 2016: Công ty lọt vào danh sách Top 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh 

nhất Việt Nam, minh chứng cho sự bứt phá về quy mô và doanh thu. 

- Hiện nay, Công ty mở rộng và phát triển thêm 2 chi nhánh ở Lào và Campuchia. 

Sản phẩm: Công ty TNHH MTV Đức Hiền Quảng Trị chủ yếu hoạt động trong lĩnh 

vực sản xuất và kinh doanh sản phẩm cao su thành phẩm SVR10.  

  

Hình 2.1. Sản phẩm của công ty 

(Nguồn: Công ty TNHH MTV Đức Hiền Quảng Trị) 
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2.1.2. Cơ cấu tổ chức của công ty 

a. Sơ đồ cơ cấu tổ chức 

 

Sơ đồ 2.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức Công ty TNHH MTV Đức Hiền Quảng Trị 

(Nguồn: Công ty TNHH MTV Đức Hiền Quảng Trị) 

 Thể hiện một mô hình cơ cấu tổ chức theo chức năng. Sơ đồ tổ chức này thể hiện 

rõ ràng cơ cấu phân cấp trong công ty với Giám đốc đứng đầu, tiếp theo là Phó Giám đốc 

và các phòng ban chuyên môn dưới quyền chỉ đạo của Phó Giám đốc. Sơ đồ có sự phân 

chia chức năng rõ ràng giữa các phòng như Phòng Tổ chức - Kỹ thuật, Tài chính - Kế 

toán, Hành chính – Nhân sự, Kế hoạch – Kinh doanh và Nhà máy sản xuất, giúp đảm bảo 

mỗi bộ phận có nhiệm vụ và trách nhiệm cụ thể. Mối quan hệ chỉ đạo từ trên xuống dưới 

thể hiện sự quản lý chặt chẽ, giúp việc điều hành và phối hợp hoạt động trong công ty 

diễn ra hiệu quả hơn. Cơ cấu này phù hợp với mô hình tổ chức công ty vừa và lớn, tạo 

điều kiện thuận lợi cho việc phát triển và vận hành ổn định.     

b. Chức năng nhiệm vụ của từng phòng ban 

Giám đốc là lãnh đạo tổng thể, định hướng chiến lược phát triển, quyết định các vấn 

đề quan trọng về tài chính, sản xuất và nhân sự, chịu trách nhiệm trước pháp luật và các 

bên liên quan. Phó Giám đốc là người hỗ trợ Giám đốc thực hiện kế hoạch sản xuất, 

kinh doanh, giám sát các bộ phận và thay mặt khi cần theo ủy quyền. Phòng Tổ chức - 

Kỹ thuật có vai trò quản lý tổ chức lao động, kỹ thuật sản xuất, bảo trì máy móc, kiểm 

soát chất lượng và áp dụng công nghệ tiên tiến để nâng cao hiệu suất. Phòng Tài chính 

- Kế toán quản lý nguồn tài chính, lập báo cáo, theo dõi thu chi, kiểm soát dòng tiền, 

tính lương và thực hiện nghĩa vụ thuế, đồng thời tham mưu chiến lược tài chính. Phòng 

hành chính - Nhân sự phụ trách tuyển dụng, đào tạo, quản lý hồ sơ nhân sự, đảm bảo 
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quyền lợi và thực hiện các công tác hành chính, lưu trữ và hỗ trợ các phòng ban. Phòng 

Kế hoạch – Kinh doanh nghiên cứu thị trường, xây dựng kế hoạch phát triển sản phẩm, 

tiếp thị, đàm phán hợp đồng và mở rộng mạng lưới khách hàng, đồng thời dự báo nhu 

cầu kinh doanh. Nhà máy sản xuất thực hiện các quy trình chế biến cao su từ tiếp nhận 

nguyên liệu đến hoàn thiện sản phẩm, đảm bảo chất lượng, bảo trì thiết bị và tuân thủ 

an toàn lao động, phối hợp với các phòng ban để tối ưu hóa sản xuất. 

 Dù có quy mô nhỏ, công ty vẫn đảm bảo các bộ phận hoạt động hiệu quả, góp 

phần duy trì và phát triển hoạt động sản xuất cao su. 

2.1.3. Phân tích nguồn lực kinh doanh giai đoạn 2023 - 2025 

2.1.3.1. Cơ sở vật chất 

Công ty TNHH MTV Đức Hiền Quảng Trị có trụ sở tại Km 7+900, tỉnh lộ 571, xã 

Vĩnh Long, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị, với diện tích văn phòng 600 m² và diện 

tích nhà xưởng, nhà máy 46.800 m². Vị trí này giúp công ty tiếp cận trực tiếp hơn 5.000 

ha vùng trồng cao su tại Quảng Trị và các tỉnh lân cận giúp công ty tiếp cận trực tiếp 

nguồn nguyên liệu, giảm đáng kể chi phí vận chuyển nguyên liệu từ khu vực trồng đến 

nhà máy. Đồng thời, nằm gần tỉnh lộ 571 và các tuyến đường kết nối huyện Vĩnh Linh 

với các khu công nghiệp, cảng biển Cửa Việt và thị trường miền Trung, công ty dễ dàng 

vận chuyển sản phẩm đến các nhà máy chế biến, khách hàng công nghiệp và xuất khẩu, 

tiết kiệm 20–30% chi phí logistics so với các nhà máy nằm xa vùng nguyên liệu. Với 

diện tích nhà xưởng, nhà máy rộng 46.800 m² cho phép công ty mở rộng sản xuất, lưu 

trữ nguyên liệu và thành phẩm với quy mô lớn, đồng thời dễ dàng bố trí các dây chuyền 

chế biến, kho bãi. Điều này giúp công ty đáp ứng nhanh nhu cầu tăng trưởng và duy trì 

sản lượng ổn định. Tuy nhiên, quy mô lớn cũng đi kèm với chi phí vận hành và quản lý 

cao, đồng thời yêu cầu đầu tư vào thiết bị hiện đại để tối ưu hóa hiệu quả sử dụng không 

gian và năng lực sản xuất. Văn phòng rộng 600 m² giúp bố trí hợp lý các bộ phận quản 

lý, kinh doanh và kỹ thuật, tạo môi trường làm việc thuận tiện, nâng cao hiệu quả vận 

hành và phối hợp giữa các phòng ban. Sự kết hợp giữa vị trí địa lý thuận lợi, diện tích 

nhà xưởng rộng lớn và văn phòng được thiết kế hợp lý tạo nền tảng vững chắc để công 

ty nâng cao năng lực sản xuất, giảm chi phí logistics, củng cố uy tín trên thị trường cao 

su miền Trung và mở rộng các hoạt động xuất khẩu trong dài hạn.  
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Bảng 2.1 Cơ sở vật chất tại văn phòng của công ty TNHH MTV Đức Hiền Quảng Trị 

STT Tên thiết bị Đơn vị Số lượng 

1 Máy tính bàn Chiếc 20 

3 Máy in Chiếc 20  

4 Máy điều hoà Chiếc 8 

5 Tủ đựng hồ sơ Cái 8 

6 Bàn. ghế làm việc Bộ 20 

7 Bộ bàn ghế tiếp khách Bộ 1 

9 Máy Scan Chiếc 1 

10 Máy photocopy Chiếc 1 

11 Camera Cái 5 

12 Quạt Chiếc 10 

13 Bình lọc nước Chiếc 1 

14 Tủ lạnh Chiếc 1 

15 Máy pha cà phê Chiếc 1 

16 Phòng vệ sinh Phòng 4 

17 Đèn Cái  10 

(Nguồn: Công ty TNHH MTV Đức Hiền Quảng Trị) 

Từ bảng số liệu trên cho thấy, cơ sở vật chất của văn phòng được trang bị tương đối 

đầy đủ và đồng bộ, đáp ứng tốt nhu cầu làm việc hành chính và quản lý. Các thiết bị 

thiết yếu như máy tính bàn, bàn ghế làm việc, máy in có số lượng phù hợp với quy mô 

20 nhân sự, thể hiện sự đầu tư đáp ứng trực tiếp cho công việc chuyên môn. 

Bên cạnh đó, văn phòng còn được trang bị thiết bị hỗ trợ và tiện ích như máy 

photocopy, máy scan, camera giám sát, máy điều hòa, quạt, tủ hồ sơ… góp phần nâng 

cao hiệu quả làm việc, đảm bảo an ninh và điều kiện làm việc thoải mái cho người lao 

động. Các tiện nghi sinh hoạt như bình lọc nước, tủ lạnh, máy pha cà phê cũng cho thấy 

doanh nghiệp quan tâm đến đời sống và phúc lợi của nhân viên. 

Tuy nhiên, một số thiết bị như máy scan, máy photocopy chỉ có 01 chiếc, có thể gây 

quá tải nếu nhu cầu sử dụng tăng cao. Ngoài ra, số lượng đèn (10 cái) có thể cần xem 

xét lại để đảm bảo đủ ánh sáng cho toàn bộ không gian làm việc. 

Nhờ vào cơ sở vật chất đầy đủ và môi trường làm việc chuyên nghiệp. Công ty 

TNHH MTV Đức Hiền đã xây dựng được một đội ngũ nhân viên tận tâm và sáng tạo. 

Mỗi cá nhân trong công ty đều có điều kiện tốt để phát triển và đóng góp vào sự thành 

công của công ty. 
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2.1.3.2. Nguồn nhân lực 

Bảng 2.2 Bảng nguồn nhân lực nhân viên văn phòng của công ty TNHH MTV Đức 

Hiền Quảng Trị năm 2023 – 2025 

Bộ phận 
Số 

lượng 
Nam Nữ <30 

30-

45 
>45 

Đại 

học 

Cao 

đẳng 

Năm 2023         

Giám đốc 1 1 0 0 0 1 1 0 

Phó giám đốc công ty 3 3 0 0 1 2 1 2 

Bộ phận tổ chức – kỹ thuật 4 2 2 2 2 0 2 2 

Bộ phận hành chính – nhân sự 3 0 3 3 0 0 2 1 

Bộ phận tài chính – kế toán 6 3 3 2 4 0 5 1 

Bộ phận kinh doanh 2 0 2 2 0 0 2 0 

Tổng năm 2023 19 9 10 9 7 3 13 6 

Năm 2024         

Giám đốc 1 1 0 0 0 1 1 0 

Phó giám đốc công ty 3 3 0 0 1 2 1 2 

Bộ phận tổ chức – kỹ thuật 4 2 2 2 2 0 2 2 

Bộ phận hành chính – nhân sự 3 0 3 3 0 0 2 1 

Bộ phận tài chính – kế toán 6 3 3 2 4 0 5 1 

Bộ phận kinh doanh 2 0 2 2 0 0 2 0 

Tổng năm 2024 19 9 10 9 7 3 13 6 

Năm 2025         

Giám đốc 1 1 0 0 0 1 1 0 

Phó giám đốc công ty 3 3 0 0 1 2 1 2 

Bộ phận tổ chức – kỹ thuật 4 2 2 2 2 0 2 2 

Bộ phận hành chính – nhân sự 3 0 3 3 0 0 2 1 

Bộ phận tài chính – kế toán 7 3 4 3 4 0 5 2 

Bộ phận kinh doanh 2 0 2 2 0 0 2 0 

Tổng năm 2025 20 9 11 10 7 3 13 7 

(Nguồn: Công ty TNHH MTV Đức Hiền Quảng Trị) 
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Nhận xét chung về nhân sự của công ty: 

Qua số liệu thống kê, có thể thấy quy mô và cơ cấu nhân lực của Công ty TNHH 

MTV Đức Hiền Quảng Trị trong giai đoạn 2023–2025 tương đối ổn định, với tổng số 

nhân sự từ 19 người trong hai năm 2023–2024 tăng nhẹ lên 20 người vào năm 2025. Cơ 

cấu giới tính cho thấy nhân sự nữ chiếm khoảng 55% tỷ lệ cao hơn chủ yếu ở các bộ 

phận hành chính, nhân sự và kinh doanh, trong khi nhân sự nam chiếm tỷ lệ ổn định 

45% tập trung ở ban giám đốc và bộ phận kỹ thuật, phản ánh sự phân công phù hợp theo 

đặc thù công việc. Về độ tuổi, lực lượng trẻ dưới 30 tuổi chiếm khoảng 45–50% phần 

lớn trong các bộ phận vận hành, hành chính và kinh doanh, nhóm 30–45 tuổi chiếm 35–

40%  tập trung ở các vị trí quản lý và kỹ thuật, còn nhóm trên 45 tuổi chiếm 15% giữ 

vai trò điều hành và cố vấn. đảm bảo cân bằng giữa linh hoạt và kinh nghiệm. Về trình 

độ học vấn, phần lớn nhân sự có bằng đại học, cao đẳng chiếm tỷ lệ thấp hơn, cho thấy 

công ty ưu tiên tuyển dụng nhân lực thực hành, có kiến thức chuyên môn phù hợp với 

sản xuất và vận hành, nhưng cần bổ sung đào tạo nâng cao để phát triển chiến lược dài 

hạn. Cơ cấu theo bộ phận thể hiện sự chú trọng vào tài chính – kế toán (31–35%), tổ 

chức – kỹ thuật (21%) và ban giám đốc/phó giám đốc (21%), đảm bảo kiểm soát chi phí, 

nâng cao chất lượng sản phẩm và duy trì vận hành ổn định, trong khi các bộ phận hành 

chính và kinh doanh đóng vai trò hỗ trợ và phát triển thị trường. Nhìn chung, cơ cấu 

nhân lực hiện tại mang lại lợi thế về ổn định, chuyên môn và quản lý, đồng thời đặt ra 

thách thức về đào tạo, giữ chân nhân sự có kinh nghiệm lâu năm và phát triển năng lực 

chuyên sâu nhằm đáp ứng các chiến lược mở rộng và nâng cao năng lực cạnh tranh trong 

tương lai. 

➔ Từ thống kê nguồn nhân lực của Công ty TNHH MTV Đức Hiền Quảng Trị trong 

2023 – 2025 ta nhận thấy có sự biến động nhẹ: 

Đối với P. Tài chính – Kế toán sự tăng nhẹ 7 người ( năm 2025) cho thấy rằng việc 

tăng số lượng nhân sự phản ánh khối lượng công việc ngày càng nhiều trong quản lý tài 

chính của công ty. Nhân sự trong phòng này chịu trách nhiệm quản lý sổ sách kế toán, 

theo dõi chi phí, lập báo cáo tài chính, chấm công – tính lương, quản lý các chế độ bảo 

hiểm và các khoản thu chi nội bộ. Sự bổ sung nhân sự hiện tại giúp đảm bảo công tác 

kế toán và quản lý tài chính được thực hiện chính xác, minh bạch và hiệu quả, đồng thời 

hỗ trợ ban lãnh đạo trong việc ra quyết định về ngân sách, chi phí và đầu tư, đảm bảo 

hoạt động tài chính của công ty vận hành thông suốt và chuyên nghiệp. 



25 

 

Các bộ phận còn lại giữ nguyên số lượng nhân sự điều này cho thấy cơ cấu tổ chức 

ở các bộ phận này đã tương đối ổn định, đáp ứng tốt yêu cầu công việc hiện tại và chưa 

cần mở rộng thêm trong ngắn hạn. 

Bảng 2.3. Bảng nguồn nhân lực công nhân của công ty TNHH MTV Đức Hiền Quảng 

Trị năm 2023 - 2025 

        NĂM 

Chỉ 

tiêu 

2023 2024 2025 2023/2024 2024/2025 

Số 

lượng 
Tỉ lệ 

Số 

lượng 

Tỉ 

lệ 

Số 

lượng 
Tỉ lệ 

Chênh 

lệch 

() 

Tỉ lệ % 

Chênh 

lệch () 

Chênh 

lệch 

() 

Tỉ lệ % 

Chênh 

lệch 

() 

Tổng số 

lượng 
106 100% 120 

100

% 
120 100% +4 +13.20% 0 0 

I.Giới tính           

Nam 103 
97.16

% 
111 

92.5

% 
111 92.5% +8 +7.76% 0 0 

Nữ 3 
2.83

% 
9 

7.5

% 
9 7.5% +6 +200% 0 0 

II.Trình 

độ học vấn 
          

Đại Học & 

Cao Đẳng 
3 

2.83

% 
0 0 0 0 -3 -100% 0 0 

Tốt nghiệp 

phổ thông 
64 

60.37

% 
45 

37.5

% 
45 37.5% -19 -29.68% 0 0 

III.Độ tuổi           

Dưới <25 

tuổi 
5 

4.71

% 
8 

6.67

% 
8 6.67% +3 +60% 0 0 

Từ 25-40 

tuổi 
49 

46.22

% 
42 

35

% 
42 35% -7 -14.28% 0 0 

Từ >40 

tuổi 
52 

49.05

% 
70 

58.3

3% 
70 

58.33

% 
+18 +34.61% 0 0 

(Nguồn: Công ty TNHH MTV Đức Hiền Quảng Trị) 



26 

 

So với năm 2023, năm 2024 tổng số lao động của Công ty TNHH MTV Đức Hiền 

tăng từ 106 người lên 120 người, tương ứng tăng 13.2%. Sang năm 2025, tổng số lao 

động tiếp tục duy trì ở mức 120 người, không có sự thay đổi so với năm 2024 (chênh 

lệch 0%). Điều này cho thấy sau giai đoạn mở rộng, quy mô nhân sự của công ty đã đi 

vào ổn định, đáp ứng tốt nhu cầu sản xuất – kinh doanh. 

Xét về cơ cấu giới tính, lao động nam vẫn chiếm tỷ trọng chủ yếu trong cả ba năm 

do đặc thù ngành nghề đòi hỏi sức khỏe và cường độ lao động cao. Số lao động nam 

tăng từ 103 người (97.16%) năm 2023 lên 111 người (92.5%) năm 2024 và giữ nguyên 

trong năm 2025. Trong khi đó, lao động nữ tăng từ 3 người (2.83%) lên 9 người (7.5%) 

vào năm 2024 và tiếp tục ổn định trong năm 2025. Như vậy, giai đoạn 2024–2025 không 

có biến động về giới tính (chênh lệch 0%), cho thấy cơ cấu giới tính đã được duy trì ổn 

định sau khi điều chỉnh. 

Về trình độ học vấn, lao động có trình độ đại học và cao đẳng giảm từ 3 người 

(2.83%) năm 2023 xuống 0 người trong năm 2024 và tiếp tục không thay đổi trong năm 

2025. Đồng thời, lao động tốt nghiệp phổ thông giảm từ 64 người (60.37%) xuống còn 

45 người (37.5%) vào năm 2024 và giữ nguyên trong năm 2025. Điều này cho thấy cơ 

cấu trình độ học vấn đã ổn định trong giai đoạn 2024–2025, phản ánh xu hướng công ty 

tập trung vào lao động có tay nghề thực tế, phù hợp với đặc thù sản xuất. 

Xét theo độ tuổi, nhóm lao động dưới 25 tuổi tăng từ 5 người (4.71%) lên 8 người 

(6.67%) vào năm 2024 và giữ nguyên trong năm 2025. Nhóm từ 25–40 tuổi giảm từ 49 

người xuống 42 người và không thay đổi trong năm 2025. Trong khi đó, nhóm trên 40 

tuổi tăng từ 52 người (49.05%) lên 70 người (58.33%) và tiếp tục duy trì trong năm 

2025. Như vậy, trong giai đoạn 2024–2025, cơ cấu độ tuổi không có biến động (chênh 

lệch 0%). cho thấy lực lượng lao động đã được ổn định sau quá trình điều chỉnh. 

Nhìn chung, trong giai đoạn 2023–2025, công ty có sự gia tăng mạnh về số lượng 

lao động vào năm 2024, sau đó duy trì ổn định trong năm 2025. Điều này phản ánh 

doanh nghiệp đã hoàn tất quá trình mở rộng quy mô và chuyển sang giai đoạn ổn định, 

tập trung nâng cao hiệu quả sử dụng lao động. Cơ cấu nhân sự được điều chỉnh phù hợp 

với đặc thù ngành cao su, trong đó lao động nam và lao động lớn tuổi vẫn chiếm tỷ trọng 

cao. Sự ổn định trong năm 2025 cho thấy tình hình sản xuất – kinh doanh bền vững, khả 

năng quản lý nhân sự tốt, đồng thời tạo nền tảng để nâng cao năng suất, chất lượng sản 

phẩm và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong thời gian tới. 



27 

 

2.1.3.3. Nguồn tài chính 

Bảng 2.4. Tình hình tài sản, nguồn vốn của Công ty TNHH MTV Đức Hiền giai đoạn 

2023 – 2025. 

 ĐVT: VND 

Tiêu chí Năm 2023 Năm 2024 Năm 2025 

A. Tài sản ngắn hạn 615.653.663.886 714.246.379.732 890.387.823.046 

B. Tải sản dài hạn 86.144.650.296 92.473.258.653 96.151.822.205 

Tổng tài sản 701.798.314.183 806.719.638.385 986.539.645.251 

C. Nợ phải trả 647.518.858.078 677.304.725.550 756.269.978.343 

D. Vốn chủ sở hữu 54.279.456.105 129.414.912.835 230.269.666.908 

Tổng nguồn vốn 701.798.314.183 806.719.638.385 986.539.645.251 

(Nguồn: Công ty TNHH MTV Đức Hiền Quảng Trị) 

Từ bảng số liệu cho thấy, trong giai đoạn 2023–2025, tổng tài sản của Công ty 

TNHH MTV Đức Hiền tiếp tục tăng trưởng mạnh, từ 701,80 tỷ đồng năm 2023 lên 

806,72 tỷ đồng năm 2024 và đạt 986,54 tỷ đồng năm 2025. So với năm 2023, năm 2024 

tổng tài sản tăng khá, và đến năm 2025 tăng mạnh hơn, cho thấy doanh nghiệp tiếp tục 

mở rộng quy mô hoạt động sau giai đoạn ổn định trước đó. Trong đó, tài sản ngắn hạn 

tăng đáng kể từ 615,65 tỷ đồng lên 714,25 tỷ đồng và 890,39 tỷ đồng, phản ánh việc 

công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vốn lưu động vào nguyên liệu, hàng tồn kho và tiền 

mặt nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh ngày càng gia tăng. Tài sản dài hạn 

cũng tăng từ 86,14 tỷ đồng lên 92,47 tỷ đồng và 96,15 tỷ đồng, cho thấy doanh nghiệp 

vẫn duy trì đầu tư vào nhà xưởng, máy móc thiết bị nhưng với tốc độ ổn định hơn. Về 

nguồn vốn, nợ phải trả tăng từ 647,52 tỷ đồng năm 2023 lên 677,30 tỷ đồng năm 2024 

và 756,27 tỷ đồng năm 2025, cho thấy công ty vẫn tiếp tục sử dụng vốn vay để tài trợ 

cho hoạt động mở rộng sản xuất và bổ sung vốn lưu động. Tuy nhiên, mức tăng này 

tương đối kiểm soát được, không quá đột biến. Đáng chú ý, vốn chủ sở hữu tăng mạnh 

từ 54,28 tỷ đồng năm 2023 lên 129,41 tỷ đồng năm 2024 và 230,27 tỷ đồng năm 2025, 

phản ánh khả năng tích lũy lợi nhuận và nâng cao năng lực tài chính của doanh nghiệp. 

Việc vốn chủ sở hữu tăng nhanh góp phần cải thiện cơ cấu nguồn vốn, giảm dần sự phụ 

thuộc vào nợ vay. Qua đó có thể thấy, trong giai đoạn 2023–2025, công ty không chỉ 

tiếp tục mở rộng quy mô tài sản mà còn từng bước nâng cao mức độ tự chủ tài chính. 

Điều này giúp doanh nghiệp củng cố nền tảng tài chính vững chắc, nâng cao khả năng 

cạnh tranh và uy tín trong ngành cao su miền Trung. 
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Bảng 2.5. Tình hình tài sản, nguồn vốn của Công ty TNHH MTV Đức Hiền giai đoạn 

2023 – 2025. 

 ĐVT: VND 

Chỉ tiêu 
Năm 2024/2023 Năm 2025/2024 

Giá trị % Giá trị % 

A. TSNH 98.592.715.846 0.16 176.141.443.314 0.24 

B. TSDH 6.328.608.357 0.07 3.678.563.552 0.39 

Tổng tài sản 104.921.324.202 0.15 179.820.006.866 0.22 

C. NPT 29.785.867.472 0.05 78.965.252.793 0.11 

D. VCSH 75.135.456.730 1.38 100.854.754.073 0.77 

Tổng nguồn vốn 104.921.324.202 0.15 179.820.006.866 0.22 

Trong giai đoạn 2023–2025, Công ty TNHH MTV Đức Hiền tiếp tục ghi nhận sự 

tăng trưởng rõ rệt về quy mô tài sản và nguồn vốn, phản ánh chiến lược mở rộng sản 

xuất kinh doanh theo hướng ổn định và có kiểm soát. Cụ thể, tổng tài sản tăng 104,92 

tỷ đồng (15%) trong năm 2024 so với 2023 và tiếp tục tăng mạnh 179,82 tỷ đồng (22%) 

trong năm 2025 so với 2024. Điều này cho thấy sau giai đoạn tăng trưởng khá năm 2024, 

doanh nghiệp đã bước sang giai đoạn mở rộng mạnh hơn vào năm 2025. Trong đó, tài 

sản ngắn hạn tăng 98,59 tỷ đồng (16%) trong năm 2024 và tăng mạnh hơn 176,14 tỷ 

đồng (24%) trong năm 2025. Sự gia tăng này chủ yếu xuất phát từ việc doanh nghiệp 

tiếp tục đầu tư vào vốn lưu động như nguyên vật liệu, hàng tồn kho và tiền mặt nhằm 

đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu thụ ngày càng tăng. Tài sản dài hạn tăng 6,33 tỷ đồng 

(7%) trong năm 2024 nhưng chỉ tăng 3,68 tỷ đồng (3,9%) trong năm 2025, cho thấy tốc 

độ đầu tư vào tài sản cố định có xu hướng chậm lại, phù hợp với giai đoạn khai thác 

hiệu quả các tài sản đã đầu tư trước đó. 

Về nguồn vốn, nợ phải trả tăng 29,79 tỷ đồng (5%) trong năm 2024 và tăng mạnh 

hơn 78,97 tỷ đồng (11%) trong năm 2025, cho thấy doanh nghiệp vẫn tiếp tục sử dụng 

vốn vay để tài trợ cho hoạt động mở rộng sản xuất. Tuy nhiên, mức tăng này vẫn nằm 

trong khả năng kiểm soát, không quá đột biến. Đáng chú ý, vốn chủ sở hữu tăng mạnh 

75,14 tỷ đồng (138%) trong năm 2024 và tiếp tục tăng 100,85 tỷ đồng (77%) trong năm 

2025. Điều này phản ánh khả năng tích lũy lợi nhuận tốt và sự cải thiện rõ rệt về mức 

độ tự chủ tài chính của doanh nghiệp. 

Biến động về tài sản và nguồn vốn trong giai đoạn này cho thấy công ty đã thực hiện 

chiến lược phát triển bền vững: vừa tăng quy mô sản xuất, đáp ứng kịp thời nhu cầu thị 

trường cao su miền Trung, vừa từng bước cải thiện cơ cấu nguồn vốn theo hướng tăng 
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dần tỷ trọng vốn chủ sở hữu. Điều này giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, 

giảm dần áp lực tài chính từ nợ vay và tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền 

vững trong những năm tiếp theo. 

Bảng 2.6. Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH MTV Đức Hiền Quảng Trị 

giai đoạn 2023 – 2025 

 

(Nguồn: Công ty TNHH MTV Đức Hiền Quảng Trị) 

Từ bảng số liệu cho thấy, trong giai đoạn 2023–2025, Công ty TNHH MTV Đức 

Hiền Quảng Trị tiếp tục duy trì sự tăng trưởng ổn định và có những chuyển biến tích cực 

về hiệu quả hoạt động kinh doanh. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng đều từ 

2,656 tỷ đồng năm 2023 lên 2,713 tỷ đồng năm 2024 và đạt 2,781 tỷ đồng năm 2025, 

cho thấy doanh nghiệp không ngừng mở rộng thị trường và gia tăng sản lượng tiêu thụ. 

Tuy nhiên, giá vốn hàng bán cũng tăng tương ứng từ 2,584 tỷ đồng năm 2023 lên 

2.644 tỷ đồng năm 2024 và 2,707 tỷ đồng năm 2025, dẫn đến lợi nhuận gộp có sự biến 

động. Cụ thể, lợi nhuận gộp giảm từ 72,26 tỷ đồng năm 2023 xuống 68,69 tỷ đồng năm 

2024, nhưng đã phục hồi lên 74,51 tỷ đồng năm 2025. Điều này phản ánh áp lực chi phí 

đầu vào trong năm 2024 nhưng đã được cải thiện trong năm 2025, cho thấy doanh nghiệp 

đã có sự điều chỉnh hiệu quả hơn trong kiểm soát chi phí sản xuất. 

Về hoạt động tài chính, doanh thu tài chính tăng nhẹ qua các năm, trong khi chi phí 

tài chính có xu hướng giảm từ 35,78 tỷ đồng năm 2023 xuống 31,66 tỷ đồng năm 2024 

nhưng lại tăng trở lại 30,84 tỷ đồng năm 2025 (mức giảm nhẹ so với 2024). Đáng chú 

ý, chi phí lãi vay tăng liên tục từ 19,90 tỷ đồng lên 21,18 tỷ đồng, cho thấy doanh nghiệp 

vẫn sử dụng vốn vay để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Điều này đòi hỏi công 

ty cần kiểm soát tốt nghĩa vụ tài chính để tránh áp lực lên lợi nhuận. 

Về chi phí hoạt động, chi phí bán hàng tăng nhẹ từ 25,14 tỷ đồng năm 2023 lên 

27,85 tỷ đồng năm 2025, phản ánh việc mở rộng hoạt động phân phối và tiêu thụ sản 
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phẩm. Trong khi đó, chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng từ 52,41 tỷ đồng lên 53,43 

tỷ đồng, cho thấy doanh nghiệp tiếp tục đầu tư vào công tác quản lý, nhân sự và vận 

hành nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động. 

Nhờ kiểm soát chi phí tương đối hợp lý, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 

tăng từ 4,33 tỷ đồng năm 2023 lên 5,43 tỷ đồng năm 2024 và đạt 6,29 tỷ đồng năm 2025. 

Đồng thời, lợi nhuận sau thuế cũng tăng đều từ 3,15 tỷ đồng lên 4,22 tỷ đồng và 4,91 tỷ 

đồng, cho thấy hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp ngày càng được cải thiện. 

Trong giai đoạn 2023–2025, Công ty TNHH MTV Đức Hiền Quảng Trị đang trong 

quá trình tăng trưởng ổn định và nâng cao hiệu quả hoạt động. Doanh nghiệp không chỉ 

mở rộng quy mô doanh thu mà còn từng bước cải thiện lợi nhuận. Công ty cần tiếp tục 

chú trọng kiểm soát giá vốn hàng bán và chi phí lãi vay, đồng thời tối ưu chi phí quản 

lý để nâng cao hiệu quả tài chính và giảm thiểu rủi ro trong bối cảnh thị trường cao su 

còn nhiều biến động. 

Bảng 2.7.  Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH MTV Đức Hiền Quảng Trị 

giai đoạn 2023 – 2025 

 ĐVT: VND 

Chỉ tiêu 

2024/2023 2025/2024 

Chênh lệch 

(VND) 
% Chênh lệch (VND) % 

Doanh thu BH và CCDV 56.490.442.028 2.13 68.367.883.371 2.52 

Doanh thu thuần 56.490.442.028 2.13 68.367.883.371 2.52 

Giá vốn hàng bán 60.057.676.784 2.32 62.547.135.762 2.36 

Lợi nhuận gộp (3.567.234.756) -4.94 5.820.747.609 8.47 

DT hoạt động tài chính 1.012.911.434 2.23 1.478.626.494 3.18 

CP tài chính (4.114.506.872) -11.50 (821.146.364) -2.59 

CP bán hàng 1.508.572.784 6.00 1.195.138.687 4.48 

CP quản lý DN (1.048.230.152) -2.00 2.064.898.236 4.02 

LN thuần từ HĐKD 1.099.840.919 25.40 860.483.543 15.85 

Thu nhập khác 46.651.792 0.02 112.774.816 4.89 

Chi phí khác 60.259.156 0.02 97.279.417 3.93 

CP Thuế TNDN hiện hành 20.589.179 2.00 178.185.213 16.96 

Lợi nhuận sau thuế TNDN 1.065.644.375 33.84 697.793.730 16.55 

Từ bảng số liệu cho thấy, trong giai đoạn 2023–2025, kết quả sản xuất kinh doanh 

của Công ty TNHH MTV Đức Hiền Quảng Trị tiếp tục duy trì xu hướng tăng trưởng, 

tuy nhiên vẫn chịu áp lực từ chi phí sản xuất. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

tăng 56,49 tỷ đồng (2,13%) trong năm 2024 so với 2023 và tiếp tục tăng 68,37 tỷ đồng 

(2,52%) trong năm 2025 so với 2024, phản ánh công ty giữ vững thị trường và từng 

bước mở rộng quy mô tiêu thụ. 
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Tuy nhiên, giá vốn hàng bán tăng nhanh hơn doanh thu, cụ thể tăng 60,06 tỷ đồng 

(2,32%) năm 2024 và 62,55 tỷ đồng (2,36%) năm 2025, dẫn đến lợi nhuận gộp giảm 

3,57 tỷ đồng (-4,94%) trong năm 2024 nhưng đã phục hồi tăng 5,82 tỷ đồng (8,47%) 

trong năm 2025. Điều này cho thấy năm 2024 doanh nghiệp chịu áp lực lớn từ chi phí 

đầu vào như nguyên vật liệu và chi phí sản xuất, nhưng sang năm 2025 đã có sự cải 

thiện trong kiểm soát chi phí và nâng cao hiệu quả sản xuất. 

Về hoạt động tài chính, doanh thu tài chính tăng 2,23% năm 2024 và 3,18% năm 

2025, cho thấy công ty đã khai thác tốt hơn các nguồn thu từ hoạt động tài chính. Đồng 

thời, chi phí tài chính giảm mạnh 11,50% năm 2024 và tiếp tục giảm nhẹ 2,59% năm 

2025, phản ánh việc quản lý nợ vay và chi phí lãi vay hiệu quả hơn, góp phần giảm áp 

lực tài chính. 

Xét về chi phí hoạt động, chi phí bán hàng tăng 6% năm 2024 và 4,48% năm 2025, 

phù hợp với xu hướng mở rộng thị trường và gia tăng hoạt động tiêu thụ. Trong khi đó, 

chi phí quản lý doanh nghiệp giảm nhẹ 2% năm 2024 nhưng tăng trở lại 4,02% năm 

2025, cho thấy doanh nghiệp tiếp tục đầu tư vào công tác quản trị, nhân sự và nâng cao 

năng lực vận hành. 

Nhờ kiểm soát tốt chi phí, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh tăng 25,40% 

năm 2024 và tiếp tục tăng 15,85% năm 2025, cho thấy hiệu quả hoạt động ngày càng 

được cải thiện. Lợi nhuận sau thuế cũng tăng mạnh 33,84% năm 2024 và 16,55% năm 

2025, phản ánh khả năng sinh lời ổn định và sức khỏe tài chính ngày càng vững chắc. 

Các số liệu cho thấy trong giai đoạn 2023–2025, công ty đang thực hiện chiến lược 

phát triển hợp lý: năm 2024 là giai đoạn tối ưu chi phí và ổn định hoạt động sau khi chịu 

áp lực từ giá vốn, còn năm 2025 là giai đoạn phục hồi và nâng cao hiệu quả kinh doanh. 

Để phát triển bền vững hơn, doanh nghiệp cần tiếp tục kiểm soát chặt chẽ giá vốn hàng 

bán, nâng cao hiệu suất sản xuất và tận dụng tốt các nguồn lực tài chính nhằm cải thiện 

biên lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động, đồng 

thời mở rộng thị trường để tận dụng tối đa tiềm năng ngành cao su miền Trung. 

2.1.4. Môi trường kinh doanh hiện nay ảnh hưởng đến hoạt động của công ty 

2.1.4.1.  Kinh tế vi mô 

1. Khách hàng 
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Khách hàng của Công ty TNHH MTV Đức Hiền Quảng Trị chủ yếu là khách hàng 

doanh nghiệp, bao gồm Công ty TNHH Lốp Cofo Việt Nam và doanh nghiệp xuất khẩu  

Trung Quốc. 

Thị trường tiêu thụ nội địa, Công ty TNHH Lốp Cofo Việt Nam là một trong những 

khách hàng doanh nghiệp trọng yếu của công ty. Cofo Việt Nam hoạt động trong lĩnh 

vực sản xuất lốp xe với quy mô lớn, công suất trung bình khoảng 500.000 bộ lốp mỗi 

năm. Trung bình mỗi năm, Cofo Việt Nam mua khoảng 3.500–4.500 tấn cao su thiên 

nhiên từ Công ty TNHH MTV Đức Hiền Quảng Trị với khối lượng ổn định và mang 

tính dài hạn. Đây là khách hàng trọng yếu của Công Ty TNHH MTV Đức Hiền tại Việt 

Nam. Doanh nghiệp lựa chọn cao su của Đức Hiền chủ yếu nhờ chất lượng sản phẩm 

ổn định, đáp ứng các chỉ tiêu kỹ thuật khắt khe như độ bẩn không vượt quá 0.1% và hàm 

lượng tạp chất bay hơi dưới 0.8%, đảm bảo tính đồng đều giữa các lô hàng; khả năng 

cung ứng liên tục, giao hàng đúng tiến độ với tỷ lệ đúng hạn trên 98%, phù hợp với yêu 

cầu sản xuất liên tục. Trong thời gian tới, Cofo Việt Nam kỳ vọng Công ty TNHH MTV 

Đức Hiền Quảng Trị tiếp tục duy trì và nâng cao tính đồng nhất về chất lượng sản phẩm, 

ổn định nguồn cung dài hạn nhằm hạn chế rủi ro gián đoạn. 

Bên cạnh thị trường nội địa, hoạt động xuất khẩu cao su thiên nhiên của Công ty 

TNHH MTV Đức Hiền Quảng Trị tập trung chủ yếu vào thị trường quốc tế là Trung 

Quốc. Thị trường Trung Quốc, cao su thiên nhiên của công ty chủ yếu được xuất khẩu 

thông qua các doanh nghiệp thương mại và trung gian phân phối, sau đó cung ứng cho 

các nhà máy sản xuất lốp xe và sản phẩm cao su công nghiệp. Trung bình mỗi năm, công 

ty xuất khẩu sang thị trường này khoảng 18.000 – 24.000 tấn cao su thiên nhiên, chiếm 

tỷ trọng lớn nhất trong tổng kim ngạch xuất khẩu. Khách hàng Trung Quốc lựa chọn 

mua cao su của Đức Hiền chủ yếu vì khả năng cung ứng khối lượng lớn, ổn định, thời 

gian giao hàng nhanh và giá FOB cạnh tranh. Trong quan hệ hợp tác, khách hàng tại thị 

trường này mong đợi công ty tiếp tục duy trì năng lực cung ứng linh hoạt, tối ưu chi phí 

sản xuất và logistics nhằm đáp ứng yêu cầu giảm giá định kỳ, đồng thời đảm bảo tiến 

độ giao hàng để hạn chế rủi ro gián đoạn nguồn nguyên liệu. 
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2.  Nhà cung cấp 

Công ty TNHH MTV Đức Hiền Quảng Trị duy trì mạng lưới nhà cung cấp nguyên 

liệu đa dạng, bao gồm cả các đại lý thu mua mủ cao su nhỏ lẻ trong nước và nguồn cung 

từ nước ngoài, đặc biệt là thị trường Lào. Việc này giúp công ty đảm bảo nguồn mủ đầu 

vào ổn định, phục vụ sản xuất liên tục. 

Thu mua từ nông dân trong nước chủ yếu diễn ra thông qua các đại lý nhỏ lẻ gần 

các vùng trồng cao su trọng điểm. Ước tính, nguồn cung nội địa chiếm khoảng 25–30% 

tổng lượng mủ mà công ty sử dụng mỗi năm. Nhờ khoảng cách gần, Đức Hiền rút ngắn 

thời gian vận chuyển, giảm chi phí thu mua và dễ dàng kiểm soát chất lượng mủ. Tuy 

nhiên, sản lượng từng hộ nhỏ, chất lượng mủ dao động tùy theo kỹ thuật khai thác và 

điều kiện bảo quản. Thu mua này thường mang tính linh hoạt, theo mùa vụ và giá cả 

chịu ảnh hưởng lớn từ biến động thị trường nội địa. 

Trong khi đó, nguồn cung từ Lào chiếm khoảng 70–75% tổng lượng mủ. Lào có 

diện tích trồng cao su khoảng 300.000 ha, với sản lượng mủ tự nhiên ước tính 340.000 

tấn/năm (năm 2025), chủ yếu xuất khẩu sang Trung Quốc và Việt Nam. Nguồn cung từ 

Lào giúp công ty đáp ứng các đơn hàng có số lượng lớn và đa dạng hóa nguồn nguyên 

liệu. Mặc dù giúp đa dạng hóa nguồn cung và đáp ứng các đơn hàng lớn, mủ từ Lào có 

chất lượng không đồng đều, chi phí vận chuyển cao và giá cả chịu ảnh hưởng từ thị 

trường quốc tế. 

Sự kết hợp giữa nguồn cung nội địa và quốc tế giúp Đức Hiền cân bằng giữa ổn 

định về nguyên liệu và linh hoạt trong sản xuất. Công ty cần tăng cường kiểm soát chất 

lượng, xây dựng tiêu chuẩn thu mua rõ ràng và thiết lập quan hệ lâu dài với các đại lý 

uy tín để tối ưu hóa chi phí, đảm bảo chất lượng sản phẩm và nâng cao năng lực cạnh 

tranh. 

3. Đối thủ cạnh tranh 

Trong bối cảnh ngành cao su và các sản phẩm từ cao su tại Việt Nam ngày càng phát 

triển và hội nhập sâu rộng. Công ty TNHH MTV Đức Hiền Quảng Trị đang phải đối 

mặt với sự cạnh tranh ngày càng gay gắt từ nhiều doanh nghiệp hoạt động trong cùng 

lĩnh vực, cả trong và ngoài tỉnh.  

Cụ thể, nhóm doanh nghiệp nhà nước tiêu biểu là Công ty TNHH MTV Cao su 

Quảng Trị (VRG Quảng Trị) với lợi thế về quy mô vùng nguyên liệu, năng lực tài chính 

và uy tín thương hiệu. Nhóm doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài như Công ty TNHH 

Cao su Camel (Việt Nam) có ưu thế về công nghệ, kinh nghiệm quản lý và khả năng 
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tiếp cận thị trường quốc tế. Trong khi đó, nhóm doanh nghiệp tư nhân trong nước và các 

cơ sở chế biến cao su nhỏ lẻ lại cạnh tranh trực tiếp với Đức Hiền về giá cả, tính linh 

hoạt. 

Bảng 2.8 Các đối thủ cạnh tranh của Công ty TNHH MTV Đức Hiền Quảng Trị 

Tên công 

ty Điểm mạnh Điểm yếu 

Công ty 

TNHH 

MTV 

Cao su 

Quảng 

Trị 

(VRG 

Quảng 

Trị) 

Doanh nghiệp nhà nước thuộc VRG, có 

thương hiệu uy tín lâu năm và vị thế vững 

chắc trong ngành. 

 Quy mô vùng nguyên liệu lớn, chủ động 

nguồn mủ đầu vào, đảm bảo sản lượng mủ 

ổn định, ít phụ thuộc thu mua bên ngoài.  

Đội ngũ nhân sự lâu năm, có khả năng xử lý 

sự cố trong sản xuất và quản lý, duy trì chất 

lượng mủ ổn định. 

Là doanh nghiệp nhà nước nên các quyết 

định về đầu tư, đổi mới công nghệ và điều 

chỉnh chiến lược thường chậm và kém linh 

hoạt.  

Việc mở rộng, nâng cấp cơ sở vật chất, cải 

tiến công nghệ gặp nhiều thủ tục hành chính 

và thời gian phê duyệt lâu.  

Cơ cấu tổ chức cồng kềnh phức tạp dẫn đến 

chi phí hành chính và quản lý cao.  

Chi 

nhánh 

Nhà 

máy chế 

biến mủ 

cao su 

Cam Lộ 

Chuyên chế biến mủ thô, tạo giá trị gia tăng 

cho sản phẩm thô.  

Được công ty mẹ hỗ trợ về kênh phân phối, 

marketing và hợp đồng thương mại, giúp 

tiếp cận khách hàng ổn định.  

Quy trình sản xuất đã được thiết lập ổn định, 

sản lượng tương đối đồng đều. 

Là chi nhánh, nên các quyết định đầu tư, 

chiến lược phát triển và mở rộng thị trường 

đều phụ thuộc vào công ty mẹ, hạn chế tính 

chủ động. Tiềm lực tài chính hạn chế, khó 

đầu tư nâng cấp máy móc lớn.  

Chưa đủ nguồn lực để tự phát triển thị 

trường mới. Hạn chế đội ngũ kỹ thuật 

chuyên sâu để triển khai các công nghệ mới. 

Công ty 

TNHH 

Cao su 

Camel 

Việt 

Nam 

Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước 

ngoài, áp dụng tiêu chuẩn quản lý chất lượng 

và môi trường quốc tế, giúp sản phẩm đạt 

yêu cầu xuất khẩu và cạnh tranh trên thị 

trường toàn cầu.  

Công ty có các khách hàng lớn trong nước 

và xuất khẩu, tạo nguồn doanh thu ổn định 

và nâng cao uy tín thương hiệu.  

Hệ thống sản xuất hiện đại, năng suất ổn 

định, chất lượng sản phẩm đồng đều giữa 

các lô hàng, giảm thiểu lỗi sản xuất và tăng 

hiệu quả vận hành. 

 

Phụ thuộc vào công ty mẹ nước ngoài, chiến 

lược sản xuất và thị trường do công ty mẹ 

quyết định.  

Không mạnh về vùng nguyên liệu nội địa, 

phải nhập mủ từ bên ngoài, dễ bị ảnh hưởng 

bởi biến động giá nguyên liệu. 

Việc duy trì dây chuyền tự động hóa và cơ 

giới hóa đòi hỏi chi phí đầu tư, bảo trì cao. 

Việc điều chỉnh sản phẩm theo nhu cầu 

khách hàng trong nước gặp hạn chế do quy 

trình sản xuất cố định và phụ thuộc định 

hướng từ công ty mẹ. 

Nhà 

máy chế 

biến 

cao su 

Trần 

Dương 

Doanh nghiệp tư nhân, quy mô nhỏ – vừa, 

có tính linh hoạt cao trong quản lý và ra 

quyết định. Dễ dàng điều chỉnh sản xuất 

theo nhu cầu thị trường, phản ứng nhanh với 

biến động giá và đơn hàng. 

Nằm ở khu vực truyền thống trồng cao su, 

thuận lợi trong tiếp cận nguyên liệu, liên kết 

trực tiếp với nông dân, giảm chi phí thu mua. 

Dễ triển khai cải tiến, nâng cấp từng hạng 

mục thiết bị, dây chuyền theo nhu cầu cụ thể 

mà không cần gián đoạn toàn bộ hệ thống.  

Chi phí đầu tư ban đầu thấp, phù hợp doanh 

nghiệp nhỏ – vừa. 

Hạn chế về vốn, khó mở rộng quy mô sản 

xuất lớn hoặc đầu tư dây chuyền tự động hóa 

hiện đại.  

Công nghệ và thiết bị còn lạc hậu, mức độ 

tự động hóa thấp, năng suất và chất lượng 

sản phẩm chưa ổn định.  

Nhân lực kỹ thuật cao cấp hạn chế, phụ 

thuộc nhà thầu bên ngoài để vận hành và bảo 

trì các thiết bị quan trọng. Khó duy trì chất 

lượng sản phẩm đồng đều trong dài hạn, đặc 

biệt khi tăng sản lượng hoặc triển khai công 

nghệ mới. 

Công ty TNHH MTV Đức Hiền đã tạo được lợi thế cạnh tranh nhờ định vị rõ ràng 

vào phân khúc các doanh nghiệp sản xuất, chế biến và xuất khẩu cao su có quy mô vừa 
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và lớn – nhóm khách hàng có nhu cầu tiêu thụ ổn định, yêu cầu về chất lượng và khả 

năng chi trả cao. Các sản phẩm cao su thiên nhiên của Đức Hiền được điều chỉnh linh 

hoạt theo từng tiêu chuẩn kỹ thuật và yêu cầu cụ thể của khách hàng, qua đó đáp ứng tốt 

các đòi hỏi về độ ổn định và tính đồng đều của sản phẩm. Điều này, cho thấy doanh 

nghiệp hướng đến phân khúc khách hàng đề cao chất lượng sản phẩm, tính ổn định và 

mối quan hệ hợp tác lâu dài. 

Công ty TNHH MTV Đức Hiền không phụ thuộc vào một kênh tiêu thụ duy nhất 

mà kết hợp phân phối với các doanh nghiệp sản xuất, chế biến cao su trong nước và xuất 

khẩu nước ngoài. Cách tiếp cận này giúp công ty mở rộng thị trường, hạn chế rủi ro do 

phụ thuộc vào một kênh phân phối duy nhất. Việc minh bạch thông tin về chất lượng 

mủ cao su, tiêu chuẩn sản xuất và tiến độ giao hàng, cùng với nỗ lực không ngừng cải 

tiến quy trình sản xuất, đã góp phần nâng cao uy tín, củng cố niềm tin của đối tác và duy 

trì năng lực cạnh tranh bền vững so với các đối thủ trong ngành. 

2.1.4.2. Kinh tế vĩ mô 

1. Yếu tố Chính trị - pháp luật 

Ngành cao su được xem là một trong những ngành kinh tế quan trọng, gắn liền với 

chiến lược phát triển nông nghiệp bền vững và xóa đói giảm nghèo ở nhiều địa phương, 

trong đó có tỉnh Quảng Trị. Nhà nước khuyến khích phát triển ngành cao su nhằm ổn 

định sinh kế cho người dân nông thôn, khai thác hiệu quả quỹ đất nông – lâm nghiệp và 

thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương. Sự phối hợp giữa chính quyền tỉnh Quảng Trị 

với các doanh nghiệp và hộ trồng cao su trong việc quy hoạch vùng nguyên liệu, hỗ trợ 

kỹ thuật và tiêu thụ sản phẩm thể hiện rõ chủ trương chính trị về phát triển nông nghiệp 

gắn với doanh nghiệp và người dân. 

Chính sách này góp phần đảm bảo nguồn nguyên liệu ổn định cho các cơ sở chế 

biến, giảm rủi ro thị trường cho người trồng cao su. Mục tiêu kinh tế, ngành cao su còn 

mang ý nghĩa xã hội sâu sắc khi tạo việc làm ổn định, nâng cao thu nhập và cải thiện 

đời sống cho lao động nông thôn, đặc biệt tại các vùng khó khăn của Quảng Trị. 

Đối với Công ty TNHH MTV Đức Hiền, hoạt động sản xuất – kinh doanh cao su 

không chỉ hướng đến hiệu quả kinh tế mà còn gắn với trách nhiệm xã hội, phát triển bền 

vững và đồng hành cùng địa phương trong khai thác tiềm năng đất đai, bảo vệ môi 

trường và ổn định an sinh xã hội. Qua đó, doanh nghiệp góp phần nâng cao vị thế của 
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ngành cao su Quảng Trị trong chuỗi giá trị cao su trong nước và hướng tới thị trường 

xuất khẩu. 

2. Yếu tố Kinh tế  

Nhu cầu cao su trên thị trường thế giới phụ thuộc chặt chẽ vào sự phát triển của các 

ngành sử dụng cao su như ô tô, lốp xe và công nghiệp nhẹ. Trong bối cảnh kinh tế toàn 

cầu tăng trưởng, nhu cầu cao su tự nhiên tiếp tục gia tăng tạo điều kiện để doanh nghiệp 

cao su Việt Nam mở rộng đơn hàng và gia tăng doanh thu xuất khẩu. Hiện khoảng 90% 

sản lượng cao su Việt Nam được xuất khẩu sang các thị trường như Trung Quốc, 

Malaysia…. cho thấy mức độ hội nhập sâu của ngành vào chuỗi cung ứng toàn cầu 

Trong đó, Trung Quốc là quốc gia nhập khẩu cao su lớn nhất thế giới; trong 9 tháng 

đầu năm 2025, lượng nhập khẩu đạt khoảng 6.3 triệu tấn, tăng 18.3% so với cùng kỳ. 

Việt Nam hiện là nguồn cung lớn thứ hai cho thị trường Trung Quốc. Bên cạnh đó, 

Malaysia cũng ghi nhận xu hướng gia tăng nhập khẩu cao su tự nhiên; trong 11 tháng 

năm 2024, tổng lượng nhập khẩu đạt hơn 931.000 tấn, tăng 6.9%, trong đó Việt Nam 

vươn lên vị trí thứ 6 với mức tăng trưởng gấp 2.6 lần. Những diễn biến này cho thấy nhu 

cầu cao su trên thị trường quốc tế tiếp tục ở mức tích cực, qua đó tạo điều kiện thuận lợi 

cho ngành cao su Việt Nam ổn định đầu ra và duy trì tăng trưởng xuất khẩu. Trong bối 

cảnh Việt Nam là một trong những nguồn cung cao su lớn, đặc biệt tại thị trường Trung 

Quốc, các doanh nghiệp trong nước có cơ hội mở rộng đơn hàng và nâng cao doanh thu. 

Đối với Công ty TNHH MTV Đức Hiền Quảng Trị, nhu cầu tăng từ các thị trường này 

giúp công ty đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, nâng cao công suất khai thác và chế biến, 

đồng thời ký kết được các hợp đồng xuất khẩu ổn định, góp phần cải thiện hiệu quả sản 

xuất – kinh doanh và tăng năng lực cạnh tranh. 

Về tỷ giá hối đoái, trong năm 2025, tỷ giá USD/VND nhìn chung được điều hành 

theo hướng ổn định, dao động trong khoảng 24.300–25.000 VND/USD, tạo môi trường 

tương đối thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu. Do Công ty Cao su TNHH MTV Đức Hiền 

có tỷ trọng lớn doanh thu đến từ xuất khẩu cao su tự nhiên, với các hợp đồng chủ yếu 

được thanh toán bằng USD, mức tỷ giá ổn định giúp doanh nghiệp xuất khẩu được 

hưởng lợi do giá trị doanh thu quy đổi sang VND được duy trì ở mức hợp lý.  

Bên cạnh đó, mặt bằng lãi suất tín dụng năm 2025 duy trì ở mức tương đối ổn định 

đã tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty Cao su TNHH MTV Đức Hiền tiếp cận nguồn 

vốn phục vụ hoạt động sản xuất – kinh doanh. Cụ thể, lãi suất cho vay trung và dài hạn 
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phổ biến khoảng 6.5–8.9%/năm, trong khi lãi suất cho vay ngắn hạn ưu tiên dao động 

quanh mức 3.9–5%/năm. Doanh nghiệp cần nguồn tài chính lớn để đầu tư và duy trì 

vùng nguyên liệu, nhà xưởng và máy móc chế biến, mức lãi suất này giúp công ty giảm 

chi phí tài chính. Nhờ đó, Công ty Đức Hiền thuận lợi tiếp cận nguồn vốn để đầu tư mở 

rộng nhà xưởng và nhà máy, nâng cấp dây chuyền chế biến mũ, cải thiện công nghệ 

nhằm nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, đồng thời bổ sung nguồn vốn lưu 

động phục vụ thu mua, dự trữ nguyên liệu. Những điều kiện thuận lợi về tín dụng góp 

phần giúp công ty nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất – kinh doanh và tăng cường 

năng lực cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế. 

3. Yếu tố Văn hoá – xã hội 

Yếu tố văn hóa – xã hội có ảnh hưởng đáng kể đến nhu cầu tiêu thụ mủ cao su, sản 

phẩm chế biến từ cao su, cũng như cách thức lựa chọn đối tác của các nhà máy và doanh 

nghiệp trong chuỗi cung ứng. Trong bối cảnh xã hội Việt Nam đang chuyển dịch mạnh 

mẽ theo hướng công nghiệp hóa – hiện đại hóa, nhu cầu về sản phẩm cao su chế biến, 

vật tư sản xuất và các giải pháp công nghệ hỗ trợ trong chế biến ngày càng tăng, tạo cơ 

hội cho Công ty TNHH MTV Đức Hiền Quảng Trị mở rộng thị trường và phát triển hoạt 

động kinh doanh. 

Sự gia tăng dân số trong độ tuổi lao động cùng với xu hướng đô thị hóa nhanh tại 

các tỉnh miền Trung, đặc biệt là Quảng Trị, kéo theo nhu cầu đầu tư vào các nhà máy 

chế biến, cơ sở hạ tầng sản xuất và vật tư cao su. Đồng thời, sự thay đổi trong văn hóa 

hiện đại khiến các doanh nghiệp ngày càng ưu tiên sản phẩm chất lượng cao, bền vững 

và có giá trị lâu dài, trong đó mủ cao su và các sản phẩm chế biến từ cao su trở thành 

lựa chọn quan trọng nhờ đảm bảo độ bền, an toàn và hiệu quả trong vận hành. 

Xét theo quy mô doanh nghiệp, các nhà máy lớn và doanh nghiệp FDI thường ưu 

tiên nguồn cung ổn định, chất lượng đồng đều và sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế. Trong 

khi đó, doanh nghiệp vừa và nhỏ, đặc biệt là các nhà chế biến tại địa phương, quan tâm 

đến sản phẩm linh hoạt, dễ tiếp cận và chi phí hợp lý, đồng thời chú trọng mối quan hệ 

lâu dài với nhà cung cấp để đảm bảo nguồn nguyên liệu. Sự khác biệt này cho thấy khi 

năng lực sản xuất và thu nhập doanh nghiệp tăng, nhu cầu về cao su chất lượng cao cũng 

tăng, nhưng mỗi phân khúc sẽ chú trọng các tiêu chí khác nhau về nguồn gốc, tiêu chuẩn 

kỹ thuật và dịch vụ hậu mãi. 
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Xét riêng tại tỉnh Quảng Trị – khu vực có truyền thống trồng cao su, yếu tố văn hóa 

– xã hội càng trở nên rõ nét. Người dân và doanh nghiệp địa phương đề cao uy tín, minh 

bạch, chất lượng trong giao dịch, đồng thời quan tâm đến bảo vệ môi trường và tuân thủ 

các tiêu chuẩn sản xuất. Điều này làm gia tăng nhu cầu đối với sản phẩm cao su đạt 

chuẩn, có nguồn gốc rõ ràng và dịch vụ hậu mãi tốt. 

Công ty TNHH MTV Đức Hiền Quảng Trị, với đội ngũ nhân sự chuyên môn cao, 

kinh nghiệm vận hành nhà máy và khả năng cung ứng ổn định, có nhiều lợi thế trong 

việc xây dựng niềm tin, duy trì quan hệ hợp tác lâu dài với khách hàng và mở rộng thị 

phần trên địa bàn tỉnh cũng như khu vực miền Trung. Đồng thời, công ty cần đa dạng 

hóa sản phẩm và dịch vụ – từ mủ cao su sơ chế chất lượng ổn định cho doanh nghiệp 

nội địa đến các giải pháp chế biến cao cấp đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu, củng cố uy tín 

thương hiệu và nâng cao năng lực cạnh tranh. 

4. Yếu tố Nhân khẩu học 

Sự thay đổi trong xu hướng tiêu dùng và sản xuất hiện đại cho thấy thị trường ngày 

càng ưu tiên các sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên, thân thiện với môi trường và mang 

lại giá trị bền vững lâu dài. Trong bối cảnh đó, cao su thiên nhiên hiện chiếm khoảng 

45–50% tổng nhu cầu nguyên liệu cao su toàn cầu, được sử dụng rộng rãi trong các 

ngành sản xuất lốp xe, vật liệu kỹ thuật. Xu hướng gia tăng nhu cầu này đã tạo ra cơ hội 

thuận lợi cho các doanh nghiệp cao su trong nước, trong đó có Công ty TNHH MTV 

Đức Hiền, mở rộng quy mô sản xuất và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng trong 

nước và xuất khẩu. 

Xét về nguồn lao động, Việt Nam đang trong giai đoạn cơ cấu dân số vàng, với 

khoảng 67.4% dân số trong độ tuổi lao động (18–64 tuổi), tương đương hơn 68 triệu 

người. Riêng tỉnh Quảng Trị có quy mô dân số trên 650 nghìn người, trong đó 60–62% 

thuộc độ tuổi lao động, chủ yếu sinh sống tại khu vực nông thôn, tạo nguồn nhân lực 

quan trọng cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực trồng, khai thác và chế biến 

cao su. Tuy nhiên, trong cơ cấu lao động ngành cao su hiện nay, lao động trung niên 

(35–50 tuổi) chiếm khoảng 50–55%, là lực lượng có kinh nghiệm và gắn bó lâu dài, 

trong khi lao động trẻ dưới 35 tuổi chỉ chiếm khoảng 30–35%, cho thấy xu hướng giảm 

dần lực lượng lao động trẻ tham gia vào ngành. 

Bên cạnh đó, tỷ lệ lao động nông thôn chuyển dịch sang các ngành dịch vụ và công 

nghiệp khác tăng khoảng 2–3% mỗi năm, gây áp lực thiếu hụt lao động cho ngành cao 
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su trong dài hạn. Trước thực trạng này, Công ty TNHH MTV Đức Hiền cần chú trọng 

đầu tư công nghệ, nâng cao năng suất lao động, đồng thời xây dựng chính sách tiền 

lương, phúc lợi và điều kiện làm việc phù hợp nhằm ổn định lực lượng lao động hiện có 

và thu hút thêm nguồn nhân lực trẻ. 

Về thị trường tiêu thụ, khách hàng của Công ty TNHH MTV Đức Hiền chủ yếu là 

các doanh nghiệp sản xuất, chế biến và xuất khẩu cao su, chiếm khoảng 70–80% tổng 

sản lượng tiêu thụ. Trong đó, doanh nghiệp trong nước chiếm khoảng 40–45%, có nhu 

cầu ổn định. đặt hàng thường xuyên và ưu tiên các sản phẩm cao su thiên nhiên đạt tiêu 

chuẩn chất lượng cao. Xét về địa lý, thị trường tại tỉnh Quảng Trị chiếm khoảng 20–

25%, nhờ lợi thế về nguồn lao động nông thôn và điều kiện thuận lợi cho phát triển 

ngành cao su. Về khả năng chi trả, phần lớn khách hàng là các doanh nghiệp có năng 

lực tài chính ổn định. chiếm khoảng 60–70%, sẵn sàng đầu tư dài hạn vào nguồn nguyên 

liệu cao su chất lượng nhằm nâng cao uy tín và giá trị sản phẩm. Nhìn chung, các yếu 

tố về xu hướng tiêu dùng, cơ cấu dân số, nguồn lao động và thị trường tiêu thụ đang tác 

động trực tiếp đến hoạt động sản xuất – kinh doanh của ngành cao su. Việc nắm bắt và 

khai thác hiệu quả các số liệu này sẽ giúp Công ty TNHH MTV Đức Hiền xây dựng 

chiến lược phát triển phù hợp, nâng cao hiệu quả sản xuất. đảm bảo ổn định nguồn nhân 

lực và củng cố vị thế trong ngành cao su trong nước cũng như trên thị trường xuất khẩu. 

5. Yếu tố Công nghệ  

   Ngành cao su ở Quảng Trị, đặc biệt tại các vùng như Vĩnh Linh, đang đối mặt với 

việc ứng dụng công nghệ chưa đồng bộ, chủ yếu tập trung ở khâu canh tác (giống, phân 

bón) nhưng còn lãng phí và thiếu hiện đại hóa, nhất là ở cao su tiểu điền, trong khi chưa 

khai thác hết tiềm năng công nghệ để nâng cao chất lượng và chế biến sâu, chủ yếu vẫn 

xuất thô. Do đó, công ty cần chủ động đẩy mạnh ứng dụng khoa học – công nghệ một 

cách đồng bộ và hiệu quả hơn. Trước hết, doanh nghiệp cần đầu tư hiện đại hóa các khâu 

khai thác và chế biến, giảm phụ thuộc vào phương thức thủ công, hạn chế lãng phí tài 

nguyên và nâng cao chất lượng mủ cao su. Doanh nghiệp cũng nên tăng cường liên kết 

với các hộ cao su tiểu điền, hỗ trợ kỹ thuật và chuyển giao công nghệ để nâng cao chất 

lượng nguyên liệu đầu vào. Việc xây dựng chiến lược đầu tư công nghệ dài hạn không 

chỉ giúp nâng cao hiệu quả sản xuất, sức cạnh tranh mà còn góp phần phát triển bền 

vững ngành cao su tại địa phương. 

6. Yếu tố Môi trường 
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Điều kiện then chốt sản xuất mủ cao là khí hậu, đất đai và nguồn nước, bởi chúng 

quyết định năng suất và chất lượng nguyên liệu. Cây cao su phát triển tốt trên đất phì 

nhiêu, tơi xốp, thoát nước tốt và giàu dinh dưỡng, kết hợp với khí hậu ấm, lượng mưa 

đều và nhiệt độ trung bình phù hợp giúp mủ ổn định. Vì cây cao su hấp thụ nước và dinh 

dưỡng trực tiếp từ đất, chất lượng vườn cây ảnh hưởng trực tiếp đến lượng mủ thu được 

mỗi hecta. Tại Quảng Trị, diện tích cao su trồng khoảng 12.000 ha, với sản lượng mủ 

đạt khoảng 18.000–20.000 tấn/năm (2024), thể hiện tiềm năng nguyên liệu địa phương 

dồi dào. Tuy nhiên, để duy trì năng suất này, cần phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên ổn 

định, bao gồm đất trồng phù hợp, khí hậu thuận lợi và kiểm soát rủi ro thời tiết như mưa 

bão hay hạn hán. Trong thu hoạnh, thời tiết có vai trò quan trọng với mùa khô (tháng 3–

4 và tháng 10–11) thuận lợi cho thu hoạch, trong khi mùa mưa bão có thể khiến số ngày 

cạo mủ giảm, từ đó ảnh hưởng tới lượng mủ thu được. Từ điều kiện tự nhiên và thời tiết, 

sản lượng và chất lượng mủ cao su trên địa bàn tỉnh có sự biến động rõ rệt. Năm 2024, 

sản lượng mủ cao su của Quảng Trị đạt khoảng 18.000–20.000 tấn/năm. Khi vườn cây 

sinh trưởng tốt, năng suất bình quân có thể đạt khoảng 1.7 tấn/ha, mủ cao su thu được 

có chất lượng tương đối đồng đều, đáp ứng yêu cầu thu mua và chế biến của doanh 

nghiệp. Sự ổn định về sản lượng và chất lượng mủ là cơ sở quan trọng giúp Công ty 

TNHH MTV Đức Hiền duy trì hoạt động sản xuất liên tục. Về giá cả, trong năm 2025, 

giá mủ cao su xuất khẩu bình quân của Việt Nam đạt khoảng 1.775 USD/tấn. tăng hơn 

13% so với cùng kỳ năm trước. Mức giá này tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh 

nghiệp trong ngành cao su mở rộng thu mua, nâng cao hiệu quả chế biến và tăng khả 

năng tiêu thụ sản phẩm trên thị trường trong nước và quốc tế. 

Lượng cung ứng mủ cao su ra thị trường ước tính mỗi năm Quảng Trị có thể cung 

ứng ra thị trường khoảng 15.000–17.000 tấn mủ cao. Đối với Công ty TNHH MTV Đức 

Hiền, lượng mủ thu mua và đưa vào chế biến bình quân đạt khoảng 4.000–6.000 

tấn/năm, chiếm khoảng 25–30% tổng lượng mủ trên địa bàn. Trong điều kiện thời tiết 

ổn định và vườn cây phát triển tốt, sản lượng cung ứng cho doanh nghiệp có thể tăng 

thêm 5–10% mỗi năm, góp phần đảm bảo kế hoạch chế biến, tiêu thụ và hướng tới phát 

triển sản xuất – kinh doanh bền vững trong dài hạn. 

2.2. Thực trạng hoạt động chuẩn bị hàng hóa và giao nhận trong quy trình xuất 

khẩu sản phẩm cao su SVR10. 
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Trong những năm gần đây, hoạt động chuẩn bị hàng hóa và giao nhận trong quy 

trình xuất khẩu sản phẩm cao su SVR10 của Công ty TNHH MTV Đức Hiền Quảng Trị 

đã có nhiều chuyển biến tích cực, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu xuất khẩu cao su sang 

thị trường quốc tế ngày càng gia tăng.  

Cụ thể, quy trình chuẩn bị hàng hóa và giao nhận trong xuất khẩu sản phẩm cao su 

SVR10 được thực hiện qua các bước cơ bản như: chuẩn bị hàng hóa, thuê phương tiện 

vận tải, khai báo và làm thủ tục hải quan, giao hàng cho người vận chuyển, mua bảo 

hiểm hàng hóa, lập và hoàn thiện bộ chứng từ giao nhận. Trong từng công đoạn, các bộ 

phận liên quan như phòng kinh doanh xuất nhập khẩu, bộ phận kho vận và kế toán đều 

phối hợp chặt chẽ nhằm đảm bảo hàng hóa được giao đúng tiến độ, đúng số lượng và 

đúng yêu cầu của khách hàng. 

Bảng 2.9 Số liệu đơn hàng của Công ty TNHH MTV Đức Hiền Quảng Trị năm 2023-

2025 

Năm Số lượng đơn hàng Tỷ lệ tăng trưởng so với năm trước 

2023 200 - 

2024 329 64.5% 

2025 493 49,85% 

(Nguồn: Công ty TNHH MTV Đức Hiền Quảng Trị) 

Về mặt số liệu thực tế, trong giai đoạn 2023–2025, số lượng đơn hàng của Công ty 

TNHH MTV Đức Hiền liên tục tăng trưởng ổn định. Cụ thể, năm 2023 công ty xử lý 

khoảng 200 đơn hàng. Sang năm 2024, số lượng đơn hàng tăng lên 329 đơn, tương ứng 

mức tăng trưởng 64,5% so với năm trước. Đến năm 2025, số lượng đơn hàng tiếp tục 

tăng lên 493 đơn, ghi nhận mức tăng trưởng 49,85%. 

Thông qua các số liệu trên có thể thấy hoạt động kinh doanh và xuất khẩu của công 

ty đang có xu hướng phát triển tích cực. Sự gia tăng liên tục về số lượng đơn hàng không 

chỉ phản ánh nhu cầu thị trường đối với sản phẩm cao su SVR10 ngày càng tăng mà còn 

cho thấy uy tín và khả năng đáp ứng của Công ty TNHH MTV Đức Hiền ngày càng 

được khách hàng tin tưởng. Cho thấy hoạt động chuẩn bị hàng hóa và giao nhận của 

công ty đang được vận hành tương đối hiệu quả, góp phần đảm bảo tiến độ giao hàng 

và nâng cao chất lượng dịch vụ. 

Hiệu quả hoạt động chuẩn bị hàng hóa và giao nhận trong quy trình xuất khẩu được 

cải thiện nhờ việc ứng dụng công nghệ vào xử lý nghiệp vụ. Công ty hiện sử dụng phần 

mềm khai báo hải quan điện tử ECUS5/VNACCS để thực hiện khai báo hải quan nhanh 
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chóng và chính xác hơn. Việc ứng dụng công nghệ giúp giảm sai sót trong quá trình làm 

thủ tục hải quan nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các bộ phận liên quan, góp phần tối 

ưu hóa hoạt động chuẩn bị hàng hóa và giao nhận hàng xuất khẩu, tăng khả năng cạnh 

tranh trên thị trường xuất khẩu hiện nay. 

2.2.1. Chuẩn bị hàng hóa xuất khẩu 

Bước 1: Tiếp nhận và phân tích hợp đồng xuất khẩu 

Sau khi hợp đồng xuất khẩu được ký kết, nhân viên phòng kinh doanh xuất khẩu 

hoặc phòng xuất nhập khẩu của Công ty TNHH MTV Đức Hiền sẽ tiến hành tiếp nhận 

và kiểm tra tính hợp lệ của hợp đồng nhằm đảm bảo các điều khoản đã được thống nhất 

đầy đủ trước khi triển khai thực hiện đơn hàng. Nội dung kiểm tra bao gồm thông tin 

của bên mua và bên bán, số và ngày ký hợp đồng, tên hàng hóa, quy cách sản phẩm cao 

su SVR10, số lượng, đơn giá, tổng giá trị hợp đồng, điều kiện giao hàng, phương thức 

thanh toán, thời gian giao hàng và các điều khoản liên quan khác. 

 

Hình 2.2 Đơn đặt hàng 

(Nguồn: Công ty TNHH MTV Đức Hiền Quảng Trị) 

Đối với đơn đặt hàng của HUNAN PILOT INTERNATIONAL TRADE CO., LTD, 

nhân viên kinh doanh xuất khẩu sẽ đối chiếu các nội dung trên hợp đồng với đơn đặt 

hàng (Purchase Order) và các chứng từ liên quan nhằm đảm bảo sự thống nhất về thông 

tin lô hàng. Cụ thể, nhân viên sẽ kiểm tra các nội dung như số lượng hàng hóa 403.20 

tấn, đơn giá 1.672 USD/MT, điều kiện giao hàng CIF Qingdao – China, thời gian giao 

hàng trong tháng 7/2025 cũng như phương thức thanh toán D/P theo quy định của hợp 

đồng. 

Sau khi hoàn tất việc đối chiếu, nhân viên kinh doanh xuất khẩu gửi đơn đặt hàng 

cho các bộ phận liên quan như sản xuất, kế toán và giao nhận sẽ được thông báo để phối 
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hợp chuẩn bị hàng hóa, đặt tàu, thực hiện thủ tục hải quan và hoàn thiện bộ chứng từ 

xuất khẩu đúng thời hạn cam kết với khách hàng. 

Hiện nay, quá trình tiếp nhận và kiểm tra hợp đồng xuất khẩu tại công ty chủ yếu 

được thực hiện thông qua email và lưu trữ dưới dạng file mềm nội bộ. Thời gian xử lý 

trung bình 1 đến 2 giờ làm việc.Việc đối chiếu thông tin thường được làm thủ công, 

chưa áp dụng biểu mẫu hoặc hệ thống ERP nên quá trình kiểm tra vẫn phụ thuộc nhiều 

vào kinh nghiệm của nhân viên và khả năng phối hợp giữa các bộ phận.  

Bảng 2.10 Số lượng và tỉ lệ hợp đồng đạt chuẩn và không đạt chuẩn của Công ty TNHH 

MTV Đức Hiền Quảng Trị năm 2023 - 2025 

                  Năm 

Hợp đồng 

2023 2024 2025 

Số 

lượng 

Tỉ lệ 

(%) 

Số 

lượng 

Tỉ lệ 

(%) 

Số 

lượng 

Tỉ lệ 

(%) 

Hợp đồng đạt chuẩn 200 100% 328 99.70% 493 100% 

Hợp đồng không đạt 

chuẩn 
0 0% 1 0.30% 0 0% 

Tổng 200 100% 329 100% 493 100% 

Qua bảng số liệu có thể thấy công tác tiếp nhận và kiểm tra hợp đồng xuất khẩu tại 

Công ty TNHH MTV Đức Hiền được thực hiện khá hiệu quả khi tỷ lệ hợp đồng đạt 

chuẩn luôn ở mức rất cao, từ 99,70% đến 100% trong giai đoạn 2023–2025. Điều này 

cho thấy doanh nghiệp đã kiểm soát tốt quá trình rà soát và đối chiếu thông tin trước khi 

triển khai thực hiện đơn hàng xuất khẩu. 

Cụ thể, năm 2024 công ty có 1 hợp đồng không đạt chuẩn, chiếm 0,30% tổng số 

hợp đồng tiếp nhận. Nguyên nhân chủ yếu là do có sự sai lệch về số lượng hàng hóa 

giữa đơn đặt hàng (Purchase Order) và hợp đồng xuất khẩu trong quá trình lập chứng 

từ. Đơn đặt hàng khách hàng yêu cầu xuất khẩu 403.20 tấn cao su SVR10, tuy nhiên khi 

lập hợp đồng xuất khẩu, nhân viên chứng từ ghi nhầm số lượng 403 tấn, dẫn đến tổng 

số lượng trên hợp đồng không trùng khớp với thông tin trên đơn đặt hàng. Sau khi tiến 

hành kiểm tra và đối chiếu chứng từ, công ty đã phát hiện sai sót trước khi thực hiện 

booking tàu và khai báo hải quan. Vì vậy, doanh nghiệp đã chủ động liên hệ với khách 

hàng để xác nhận lại số lượng chính xác và điều chỉnh nội dung hợp đồng phù hợp hạn 

chế rủi ro phát sinh, đảm bảo tính chính xác của bộ chứng từ và tránh ảnh hưởng đến 

tiến độ giao hàng xuất khẩu. 

Bước 2: Tổ chức sản xuất và thu mua hàng hóa 
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Trên cơ sở kế hoạch sản xuất và nhu cầu thực hiện đơn hàng xuất khẩu, bộ phận thu 

mua (hoặc phòng kinh doanh nguyên liệu/phòng cung ứng) của Công ty TNHH MTV 

Đức Hiền Quảng Trị sẽ tiến hành tổ chức thu gom nguyên liệu từ nhiều nguồn khác 

nhau. Nguồn cung chủ yếu của công ty hiện nay đến từ thị trường Lào, bên cạnh đó còn 

có nguồn thu mua trong nước thông qua các hộ nông dân và các đại lý thu mua mủ cao 

su nhỏ lẻ tại khu vực Quảng Trị. Việc duy trì nhiều kênh cung ứng giúp công ty chủ 

động hơn trong việc đảm bảo nguồn nguyên liệu đầu vào phục vụ sản xuất cao su SVR10 

và đáp ứng yêu cầu của khách hàng xuất khẩu. 

Nguồn cung từ Lào chiếm tỷ trọng lớn do có sản lượng ổn định, thuận lợi trong việc 

đáp ứng các đơn hàng có khối lượng lớn. Hoạt động thu mua tại thị trường này diễn ra 

thường xuyên và đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì công suất sản xuất của doanh 

nghiệp. 

Bảng 2.11 Bảng kê hàng cao su mua vào năm 2025 của Công ty TNHH MTV Đức Hiền 

Quảng Trị 

 

(Nguồn: Công ty TNHH MTV Đức Hiền Quảng Trị) 

Dựa trên bảng kê hàng cao su mua vào năm 2025, có thể thấy hoạt động thu mua 

nguyên liệu của công ty diễn ra liên tục và ổn định trong suốt cả năm với tổng sản lượng 

đạt khoảng 157545.26 tấn. Khối lượng thu mua lớn cho thấy quy mô hoạt động sản xuất 

của doanh nghiệp ngày càng được mở rộng nhằm đáp ứng các đơn hàng xuất khẩu ngày 

càng gia tăng trên thị trường quốc tế. Tuy nhiên, sản lượng hàng hóa thu mua có sự biến 
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động rõ rệt giữa các tháng, nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ tính mùa vụ của ngành 

cao su và điều kiện thời tiết. Cụ thể, giai đoạn đầu năm (tháng 2–5), sản lượng ở mức 

thấp, trong đó tháng 3 chỉ đạt khoảng 5709.00 tấn, do đây thường là thời điểm cây cao 

su thay lá nên cho sản lượng mủ thấp và có thể chịu ảnh hưởng của thời tiết không thuận 

lợi. Từ giữa năm đến cuối năm, sản lượng tăng mạnh và đạt đỉnh vào tháng 12 (21814.8 

tấn), đây là thời kỳ khai thác chính, điều kiện tự nhiên thuận lợi hơn, giúp nguồn cung 

dồi dào. 

Yếu tố sản lượng, giá trị thu mua cũng biến động theo từng tháng, không chỉ do thay 

đổi về khối lượng mà còn chịu tác động của biến động giá cao su trên thị trường quốc 

tế. Chẳng hạn, tháng 5 có sản lượng ở mức trung bình nhưng giá trị thu mua chỉ khoảng 

193,6 tỷ đồng, thấp hơn đáng kể so với các tháng khác, cho thấy khả năng giá nguyên 

liệu giảm trong giai đoạn này. Điều này phản ánh doanh nghiệp chịu ảnh hưởng trực 

tiếp từ cung – cầu thị trường và xu hướng giá thế giới. 

Nguồn cung từ Lào mang lại nhiều lợi thế về sản lượng, nhưng hoạt động thu mua 

tại thị trường này vẫn tiềm ẩn một số rủi ro như biến động mùa vụ, thời tiết bất lợi hoặc 

giá nguyên liệu tăng cao. Những yếu tố này có thể làm gián đoạn nguồn cung và ảnh 

hưởng đến kế hoạch sản xuất. Công ty đã chủ động xây dựng mạng lưới thu mua nội địa 

thông qua các hộ nông dân, đại lý và cơ sở thu gom tại các khu vực như Vĩnh Linh, Gio 

Linh, Bến Quan và một số địa phương lân cận. 

Bảng 2.12 Danh sách nguồn cung dự phòng trong nước của Công ty TNHH MTV Đức 

Hiền Quảng Trị (phụ lục trang 90) 

STT Tên hộ/ đại lý/ cơ sở Khu vực Hình thức cung cấp Ghi chú 

1 
Đại lý Thu mua Cao su 

Minh Phát 

Hồ Xá – Vĩnh 

Linh 

Thu gom mủ nước 

làm mủ đông 

Thu mua từ 

nhiều hộ dân 

2 
Đại lý Cao su Thành 

Công 

Bến Quan – 

Vĩnh Linh 
Mủ đông 

Có kho tập kết 

mủ 

3 Đại lý Cao su Hữu Nghị 
Vĩnh Long – 

Vĩnh Linh 
Mủ đông 

Thu mua từ 

nhiều hộ dân 

4 
Nhà máy chế biến mủ 

cao su 

Gio Linh – 

Quảng Trị 
Chế biến và thu mua 

Hỗ trợ nguồn 

nguyên liệu 

(Nguồn: Công ty TNHH MTV Đức Hiền Quảng Trị) 

Nguồn cung từ Lào bị giảm do mất mùa hoặc giá tăng, bộ phận thu mua sẽ sử dụng 

danh sách nhà cung cấp dự phòng, tăng cường thu mua từ các đại lý và hộ dân trong 

nước nhằm bù đắp phần nguyên liệu thiếu hụt. Các đại lý như Minh Phát, Thành Công, 

Hữu Nghị hay An Phú cùng nhiều hộ nông dân tại Vĩnh Linh đã trở thành nguồn cung 
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hỗ trợ quan trọng cho công ty trong các thời điểm thị trường biến động. Mặc dù sản 

lượng từ các nguồn này không lớn bằng nguồn nhập khẩu từ Lào, nhưng có ưu điểm về 

khoảng cách vận chuyển gần, thời gian giao hàng nhanh và thuận lợi hơn trong việc 

kiểm tra chất lượng nguyên liệu đầu vào. 

Bảng 2.13 Số liệu sản lượng thu mua từ hộ nông dân và đại lý 

Năm Thu mua từ nông dân (tấn) Thu mua từ đại lý (tấn) Tổng cộng (tấn) 

2023 4.328 235.534 239.862 

2024 4.800 356.249 361.049 

2025 5.135 389.362 394.497 

(Nguồn: Công ty TNHH MTV Đức Hiền Quảng Trị) 

Dựa trên bảng số liệu có thể thấy tổng sản lượng thu mua nguyên liệu trong nước 

của Công ty TNHH MTV Đức Hiền Quảng Trị có xu hướng tăng qua các năm. Năm 

2023, tổng sản lượng thu mua đạt 239.862 tấn, đến năm 2024 tăng lên 361.049 tấn và 

tiếp tục đạt 394.497 tấn vào năm 2025. Đây là minh chứng cho việc công ty chủ động 

mở rộng mạng lưới thu mua nội địa để giảm áp lực phụ thuộc vào thị trường Lào. 

Mặc dù nguồn cung từ Lào vẫn là nguồn nguyên liệu chủ yếu của công ty, nhưng 

việc tăng cường thu mua từ các hộ nông dân, đại lý và cơ sở thu gom trong nước cho 

thấy doanh nghiệp đã chủ động đa dạng hóa nguồn cung nguyên liệu. Điều này giúp 

công ty nâng cao tính linh hoạt trong hoạt động thu mua, hạn chế rủi ro đứt gãy nguồn 

nguyên liệu và đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất ổn định trong điều kiện thị trường có 

nhiều biến động. 

Bước 3: Kiểm tra hàng hóa 

Sau khi hoàn thành quá trình sản xuất, bộ phận kiểm tra chất lượng (QC/KCS) của 

công ty sẽ tiến hành kiểm tra chất lượng sản phẩm dựa trên các tiêu chí kỹ thuật đã quy 

định như hàm lượng chất bẩn, hàm lượng tro, hàm lượng đạm, hàm lượng chất bay hơi, 

độ dẻo ban đầu (P0), chỉ số duy trì độ dẻo (PRI) và chỉ số màu Loyibond.  Bộ phận quản 

lý chất lượng hoặc bộ phận kỹ thuật phối hợp thực hiện nhằm đảm bảo việc đánh giá 

được chính xác những tiêu chuẩn sản phẩm cao su SVR10. 
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Bảng 2.14 Chỉ tiêu chất lượng đối với sản phẩm cao su SVR10 giới hạn không được 

vượt quá 

Chỉ tiêu Sản phẩm cao su SVR10 

Hàm lượng chất bẩn (%) 0.10 

Hàm lượng tro (%) 0.75 

Hàm lượng đạm (%) 0.06 

Hàm lượng chất bay hơi (%) 0.80 

Độ dẻo ban đầu (P0) ≥30 

Chỉ số duy trì độ dẻo (PRI) ≥50 

Chỉ số màu Loyibond 6 

(Nguồn: Công ty TNHH MTV Đức Hiền Quảng Trị) 

Trong quá trình kiểm tra chất lượng phát sinh một số vấn đề như chất lượng sản phẩm 

không đồng đều giữa các lô hàng, một số chỉ tiêu kỹ thuật chưa đáp ứng đúng yêu cầu. 

Vì vậy, công tác kiểm tra chất lượng đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo chất 

lượng hàng hóa trước khi xuất khẩu. 

Bảng 2.15 Kết quả kiểm tra chất lượng lô hàng cao su SVR10 của công ty năm 2023 – 

2025 

Năm 
Lô hàng đạt 

chuẩn 
Tỉ lệ (%) 

Lô hàng chưa 

đạt chuẩn 
Tỉ lệ (%) 

Tổng số lô 

hàng kiểm tra 

2023 338 98,26 6 1,74 344 

2024 379 97,93 8 2,07 387 

2025 459 99,57 2 0,43 461 

(Nguồn: Công ty TNHH MTV Đức Hiền Quảng Trị) 

Qua bảng số liệu có thể thấy tỷ lệ lô hàng đạt tiêu chuẩn của công ty luôn duy trì ở 

mức rất cao, trên 97% trong giai đoạn 2023–2025. Đặc biệt, năm 2025 tỷ lệ lô hàng đạt 

chuẩn đạt 99,57%, trong khi tỷ lệ lô hàng chưa đạt chuẩn chỉ còn 0,43%. Điều này cho 

thấy công ty đã thực hiện hiệu quả công tác kiểm soát chất lượng trong quá trình sản 

xuất cao su SVR10. 

Bên cạnh đó, tổng số lô hàng kiểm tra tăng liên tục qua các năm, từ 344 lô năm 2023 

lên 461 lô năm 2025, phản ánh quy mô sản xuất và hoạt động xuất khẩu của công ty 

ngày càng được mở rộng. Mặc dù vẫn còn xuất hiện một số lô hàng chưa đạt chuẩn, 

nhưng số lượng không lớn và có xu hướng giảm mạnh vào năm 2025, cho thấy doanh 

nghiệp đã cải thiện tốt chất lượng nguyên liệu đầu vào, quy trình sản xuất cũng như công 

tác kiểm tra và quản lý chất lượng sản phẩm. Tuy nhiên, một số lô hàng chưa đạt chuẩn 

vẫn phát sinh do chất lượng nguyên liệu cao su đầu vào chưa đồng đều, độ ẩm hoặc tạp 

chất vượt mức cho phép. 
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Những lô hàng chưa đạt chuẩn này có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động 

xuất khẩu của doanh nghiệp như làm phát sinh chi phí xử lý, lưu kho, tái chế hàng hóa; 

kéo dài thời gian giao hàng; ảnh hưởng đến uy tín với khách hàng và đối tác nước ngoài; 

đồng thời làm tăng nguy cơ bị khiếu nại hoặc trả lại hàng. Điều này cũng tác động trực 

tiếp đến hiệu quả kinh doanh và khả năng cạnh tranh của công ty trên thị trường xuất 

khẩu. Để xử lý tình trạng đó, doanh nghiệp tiến hành phân loại hàng hóa ngay sau khi 

kiểm tra chất lượng. Đối với các lô hàng có thể khắc phục, công ty sẽ thực hiện tái chế, 

xử lý kỹ thuật và đóng gói lại để đáp ứng yêu cầu xuất khẩu. Trường hợp hàng hóa 

không thể khắc phục, doanh nghiệp sẽ loại bỏ. Công ty cũng tăng cường kiểm tra nguyên 

liệu đầu vào, nâng cao tay nghề nhân viên, áp dụng quy trình kiểm soát chất lượng chặt 

chẽ hơn và thường xuyên đối chiếu các tiêu chuẩn kỹ thuật nhằm hạn chế tối đa tình 

trạng phát sinh lô hàng chưa đạt chuẩn trong những năm tiếp theo. 

Bước 4: Đóng gói và ghi nhãn hàng hóa 

Sau khi hoàn tất công tác kiểm tra chất lượng, sản phẩm sẽ được phân loại thành hai 

nhóm: hàng đạt chuẩn và hàng không đạt chuẩn. Trên cơ sở đó, bộ phận sản xuất/đóng 

gói (tổ đóng gói thuộc xưởng sản xuất) sẽ tiến hành đóng gói và ghi nhãn theo từng loại 

cụ thể. 

Đối với hàng đạt chuẩn, cao su SVR10 được đóng thành từng bánh, bọc bằng túi PE  

theo đúng quy cách quy định trong hợp đồng. Đồng thời, sản phẩm được dán nhãn chính 

thức thể hiện đầy đủ các thông tin như tên hàng, quy cách, tiêu chuẩn chất lượng theo 

yêu cầu của khách hàng và quy định xuất khẩu. 

 

 

 

Hình 2.3. Bao bì đóng gói đạt chuẩn  

(Nguồn: Công ty TNHH MTV Đức Hiền Quảng Trị) 
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Hình 2.4. Hàng sau khi xếp vào pallet 

(Nguồn: Công ty TNHH MTV Đức Hiền Quảng Trị) 

Sau khi hoàn tất đóng gói, hàng đạt chuẩn sẽ được xếp vào pallet và chuyển sang 

khâu lưu kho, chuẩn bị vận chuyển ra cảng để thực hiện thủ tục xuất khẩu. 

Đối với hàng không đạt chuẩn, sản phẩm được đóng gói riêng biệt và dán nhãn phân 

loại riêng (nhãn phụ) nhằm nhận diện rõ ràng tình trạng hàng hóa như “chờ xử lý”, “loại 

bỏ”. Việc sử dụng nhãn riêng giúp tránh nhầm lẫn với hàng đạt chuẩn, đồng thời tạo 

điều kiện thuận lợi cho việc kiểm soát, xử lý lại hoặc tái chế theo quy định nội bộ của 

công ty. 

  

 

Hình 2.5. Bao bì đóng gói không đạt chuẩn  

(Nguồn: Công ty TNHH MTV Đức Hiền Quảng Trị) 

Trong đó, các lô hàng thuộc diện “chờ xử lý” là những lô hàng chưa đạt một số chỉ 

tiêu kỹ thuật nhưng vẫn có khả năng khắc phục. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát hàm 

lượng chất bẩn vượt mức nhẹ trên 0,10%. Các lô hàng này sẽ được đưa đi xử lý lại, tái 

kiểm tra trước khi quyết định có đủ điều kiện xuất khẩu hay không. 
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Các lô hàng thuộc diện “loại bỏ”, đây là những lô hàng có chất lượng không đạt 

nghiêm trọng. Nguyên nhân thường do hàm lượng tạp chất, tro hoặc chất bẩn vượt quá 

giới hạn cho phép; sản phẩm bị nhiễm bẩn, hư hỏng hoặc không đảm bảo các chỉ tiêu 

kỹ thuật cơ bản như độ dẻo ban đầu (P0) và chỉ số duy trì độ dẻo (PRI). Các lô hàng này 

sẽ bị loại khỏi kế hoạch xuất khẩu và tiêu hủy nhằm đảm bảo chất lượng hàng hóa và uy 

tín của doanh nghiệp. 

Bảng 2.16 Phân loại lô hàng chưa đạt chuẩn giai đoạn 2023 – 2025 

Năm Chờ xử lý Tỉ lệ (%) Loại bỏ Tỉ lệ (%) Tổng lô hàng chưa đạt chuẩn 

2023 5 83,33 1 16,67 6 

2024 8 100 0 0 8 

2025 2 100 0 0 2 

(Nguồn: Nội bộ của Công ty TNHH MTV Đức Hiền) 

Bảng 2.17 Chi phí của phân loại lô hàng chưa đạt chuẩn giai đoạn 2023 – 2025 

Năm 
Chờ xử 

lý 

Tỉ lệ 

(%) 
Loại bỏ 

Tỉ lệ 

(%) 

Tổng lô hàng 

chưa đạt chuẩn 
Chi phí phát 

sinh 

2023 5 83,33 1 16,67 6 28.320.531.120 

2024 8 100 0 0 8 37.760.708.160 

2025 2 100 0 0 2 9.440.177.040 

(Nguồn: Công ty TNHH MTV Đức Hiền Quảng Trị) 

Qua bảng số liệu có thể thấy phần lớn các lô hàng chưa đạt chuẩn của công ty đều 

thuộc diện “chờ xử lý” và có khả năng khắc phục. Cụ thể, năm 2023 lô hàng chưa đạt 

chuẩn thuộc diện chờ xử lý, chiếm 83,33%, trong khi chỉ có 1 lô phải loại bỏ, chiếm 

16,67%. Đến năm 2024 và 2025, toàn bộ các lô hàng chưa đạt chuẩn đều thuộc diện chờ 

xử lý, chiếm 100%, không phát sinh lô hàng bị loại bỏ. 

Điều này cho thấy các lỗi phát sinh trong quá trình sản xuất chủ yếu hàm lượng chất 

bẩn vượt mức nhẹ, sai sót kỹ thuật nhỏ và vẫn có thể khắc phục thông qua xử lý lại và 

tái kiểm tra. Đồng thời, việc không phát sinh lô hàng loại bỏ trong hai năm 2024–2025 

phản ánh công ty đã cải thiện hiệu quả công tác kiểm soát chất lượng nguyên liệu đầu 

vào, quy trình sản xuất và điều kiện bảo quản sản phẩm, góp phần hạn chế các lỗi nghiêm 

trọng ảnh hưởng đến chất lượng hàng hóa xuất khẩu. 

Công đoạn đóng gói và ghi nhãn hàng hóa đóng vai trò quan trọng trong việc bảo 

quản sản phẩm và hỗ trợ quá trình vận chuyển, lưu kho cũng như giao nhận. Tại Công 

ty TNHH MTV Đức Hiền Quảng Trị, bao bì được thực hiện đúng quy cách nhằm đảm 

bảo chất lượng cao su SVR10 trong suốt quá trình xuất khẩu. Tuy nhiên, trên bao bì hiện 
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chưa thể hiện mã truy xuất nguồn gốc, các thông tin chi tiết về lô hàng chủ yếu được 

quản lý thông qua hệ thống hồ sơ và chứng từ nội bộ của công ty. 

Việc không ghi trực tiếp mã truy xuất trên bao bì có thể gây hạn chế nhất định trong 

việc kiểm tra nhanh và truy xuất thông tin hàng hóa trong quá trình lưu thông. Do đó, 

công ty cần kết hợp chặt chẽ giữa bao bì và hệ thống chứng từ để đảm bảo khả năng 

kiểm soát chất lượng và đáp ứng yêu cầu của đối tác cũng như quy định trong hoạt động 

xuất khẩu. 

Bước 5: Lập bộ chứng từ xuất khẩu 

Sau khi hoàn tất đóng gói, công ty tiến hành lập bộ chứng từ xuất khẩu. Bộ chứng 

từ cơ bản bao gồm: Hóa đơn thương mại (Commercial Invoice), Phiếu đóng gói (Packing 

List) và các chứng từ khác theo yêu cầu của hợp đồng. 

 

Hình 2.6 Hóa đơn thương mại 

(Nguồn: Công ty TNHH MTV Đức Hiền Quảng Trị) 

 

Hình 2.7 Phiếu đóng gói 

(Nguồn: Công ty TNHH MTV Đức Hiền Quảng Trị) 
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Bộ chứng từ này do nhân viên phòng xuất nhập khẩu trực tiếp thực hiện, đồng thời 

có sự phối hợp với bộ phận kế toán để đảm bảo tính chính xác về giá trị hàng hóa và 

thông tin thanh toán. 

Tuy nhiên, trong quá trình lập bộ chứng từ xuất khẩu vẫn có thể phát sinh một số 

sai sót như chênh lệch thông tin giữa Commercial Invoice và Packing List, sai số lượng 

hàng hóa, đơn giá, trọng lượng hoặc nhầm lẫn thông tin người nhận hàng và điều kiện 

giao hàng. Nguyên nhân của các sai sót này chủ yếu xuất phát từ việc nhập liệu thủ công, 

đối chiếu thông tin chưa đầy đủ giữa các bộ phận, áp lực xử lý nhiều lô hàng trong thời 

gian ngắn hoặc nhân viên chưa cập nhật kịp thời các yêu cầu của khách hàng và hãng 

tàu. Ngoài ra, việc sử dụng nhiều file Excel và trao đổi thông tin qua email cũng làm 

tăng nguy cơ nhầm lẫn hoặc thiếu đồng nhất dữ liệu trong quá trình lập chứng từ. 

Bảng 2.18 Kết quả lập và kiểm tra bộ chứng từ xuất khẩu của Công ty TNHH MTV 

Đức Hiền giai đoạn 2023–2025 

Năm Bộ chứng từ đúng Tỉ lệ (%) Bộ chứng từ sai Tỉ lệ (%) Tổng  

2023 200 100 0 0 200 

2024 329 100 0 0 329 

2025 493 99,8 1 0,2 492 

(Nguồn: Công ty TNHH MTV Đức Hiền Quảng Trị) 

Qua bảng số liệu có thể thấy công tác lập bộ chứng từ xuất khẩu của công ty được 

thực hiện tương đối chính xác khi tỷ lệ bộ chứng từ đúng luôn đạt từ 99,8% đến 100% 

trong giai đoạn 2023–2025. Riêng năm 2025 phát sinh 1 bộ chứng từ sai, chiếm 0,2% 

tổng số bộ chứng từ. Nguyên nhân chủ yếu là do nhân viên nhập nhầm trọng lượng hàng 

hóa trên Packing List so với số liệu thực tế của lô hàng trong quá trình lập chứng từ. Sai 

lệch này được phát hiện khi đối chiếu bộ chứng từ trước khi truyền tờ khai hải quan và 

đã được điều chỉnh kịp thời. 

Mặc dù sai sót phát sinh không lớn, nhưng nếu không được phát hiện và xử lý kịp 

thời có thể gây ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp như chậm thông 

quan hàng hóa, phát sinh chi phí sửa đổi chứng từ, lưu container hoặc lưu kho bãi, kéo 

dài thời gian giao hàng và ảnh hưởng đến uy tín của doanh nghiệp với khách hàng quốc 

tế. Để hạn chế sai sót, công ty đã thực hiện kiểm tra chéo giữa các bộ phận trước khi 

phát hành bộ chứng từ, đối chiếu số liệu với hợp đồng, phiếu đóng gói và kế hoạch giao 

hàng nhằm đảm bảo tính thống nhất thông tin. Công ty cần ứng dụng phần mềm quản 

lý dữ liệu và tự động hóa một số công đoạn nhập liệu nhằm giảm sự phụ thuộc vào thao 
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tác thủ công, từ đó nâng cao độ chính xác và hiệu quả trong công tác lập bộ chứng từ 

xuất khẩu. 

Bước 6: Kiểm tra và đối chiếu bộ chứng từ với hợp đồng 

Sau khi lập xong, bộ chứng từ được kiểm tra để đảm bảo tính đầy đủ và chính xác. 

Các thông tin như tên hàng, số lượng, đơn giá, tổng giá trị, điều kiện giao hàng và 

phương thức thanh toán được đối chiếu với hợp đồng ngoại thương nhằm đảm bảo tính 

thống nhất. 

Quá trình kiểm tra được thực hiện bằng phương pháp thủ công, trong đó nhân viên 

phòng xuất nhập khẩu trực tiếp rà soát từng nội dung, đồng thời kết hợp với hệ thống 

quản lý nội bộ như phần mềm MISA để kiểm tra số liệu giá trị hàng hóa, đơn giá, tổng 

tiền nhằm hỗ trợ kiểm tra số liệu và đối chiếu thông tin. Trong trường hợp phát hiện sai 

sót, công ty sẽ lập lại chứng từ mới nếu lỗi nghiêm trọng hoặc chỉnh sửa trên hệ thống 

đối với chứng từ điện tử. Sau khi hoàn tất việc điều chỉnh, bộ chứng từ được kiểm tra 

lại lần cuối và tiếp tục đối chiếu với hợp đồng trước khi đưa vào sử dụng, nhằm hạn chế 

rủi ro trong quá trình làm thủ tục hải quan và thanh toán quốc tế. Tuy nhiên, do quy trình 

xử lý chứng từ vẫn phụ thuộc nhiều vào thao tác thủ công nên thời gian xử lý có thể bị 

kéo dài, đặc biệt khi cần chỉnh sửa hoặc bổ sung thông tin. Thông thường, nếu bộ chứng 

từ đầy đủ và chính xác thì thời gian kiểm tra trung bình khoảng 1 giờ làm việc; ngược 

lại, nếu phát sinh sai sót hoặc cần điều chỉnh nhiều nội dung, thời gian xử lý có thể kéo 

dài từ 1–2 ngày tùy theo mức độ phức tạp. 

Bước 7: Tập kết hàng hóa chuẩn bị xuất khẩu 

Sau khi hoàn tất các bước trên, hàng hóa được vận chuyển và tập kết tại kho hoặc 

địa điểm quy định để chuẩn bị cho các công đoạn tiếp theo như thuê phương tiện vận 

tải, làm thủ tục hải quan và giao hàng cho người chuyên chở. Thông thường, hàng hóa 

được hoàn tất chuẩn bị từ 7 đến 30 ngày trước khi tàu vận chuyển khởi hành. 

Nhận xét: 

Quy trình chuẩn bị hàng hóa xuất khẩu của công ty được xây dựng tương đối đầy 

đủ và hợp lý, thể hiện qua việc triển khai theo trình tự rõ ràng từ tiếp nhận và phân tích 

hợp đồng, tổ chức thu mua nguyên liệu, sản xuất, kiểm tra chất lượng, đến đóng gói, lập 

chứng từ và tập kết hàng hóa. Việc phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận như 

kinh doanh xuất khẩu, thu mua, sản xuất, kiểm tra chất lượng và xuất nhập khẩu giúp 
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đảm bảo tính chuyên môn hóa, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện hợp đồng và hạn 

chế sai sót trong quá trình triển khai. 

Công ty đã thể hiện được tính chủ động trong việc đa dạng hóa nguồn cung nguyên 

liệu và xây dựng kế hoạch sản xuất phù hợp với yêu cầu hợp đồng. Công tác kiểm tra 

chất lượng và đóng gói hàng hóa được chú trọng, giúp đảm bảo sản phẩm đáp ứng tiêu 

chuẩn kỹ thuật trước khi xuất khẩu. Việc kiểm tra, đối chiếu bộ chứng từ với hợp đồng 

trước khi sử dụng cũng là một điểm tích cực, góp phần hạn chế rủi ro trong quá trình 

thông quan và thanh toán quốc tế. 

Tuy nhiên, quy trình vẫn tồn tại một số hạn chế nhất định. Nguồn nguyên liệu đầu 

vào có thể chưa thật sự đồng đều về chất lượng do được thu gom từ nhiều nguồn khác 

nhau, dẫn đến áp lực trong khâu kiểm tra và xử lý trước khi sản xuất. Công ty chưa áp 

dụng mã truy xuất nguồn gốc trực tiếp trên bao bì có thể gây khó khăn trong việc kiểm 

tra nhanh và truy xuất thông tin hàng hóa trong quá trình lưu thông. Công tác kiểm tra 

chứng từ vẫn chủ yếu thực hiện thủ công, tiềm ẩn nguy cơ sai sót và làm tăng thời gian 

xử lý. 

Để nâng cao hiệu quả, công ty cần tăng cường kiểm soát chất lượng nguyên liệu đầu 

vào, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý chứng từ và chuỗi cung 

ứng. Việc triển khai hệ thống truy xuất nguồn gốc trên bao bì cũng là giải pháp cần thiết 

nhằm nâng cao tính minh bạch và đáp ứng tốt hơn yêu cầu của thị trường quốc tế. 

2.2.2. Thuê phương tiện vận tải 

2.2.2.1 Đặt và booking hãng tàu. 

Đối với các lô hàng xuất khẩu theo điều kiện CIF, doanh nghiệp xuất khẩu sẽ chịu 

trách nhiệm thuê tàu, thanh toán cước vận chuyển quốc tế và mua bảo hiểm hàng hóa 

đến cảng đích theo thỏa thuận trong hợp đồng ngoại thương. Sau khi nhận được kế hoạch 

giao hàng, nhân viên kinh doanh sẽ tiến hành kiểm tra lịch tàu và giá cước vận chuyển 

thông qua ứng dụng Wan Hai nhằm lựa chọn chuyến tàu phù hợp với thời gian giao 

hàng của khách hàng.  
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Hình 2.8 Ứng dụng Wan Hai tra cứu lịch của hãng tàu 

Lịch giao hàng mà khách hàng gửi sẽ không khớp với lịch tàu. Nhân viên chứng từ 

sẽ kiểm tra ngày gần nhất với ngày mà khách đưa để bảo lại với khách hàng. 

 

Hình 2.9 Tra cứu lịch của hãng tàu Wan Hai 

Sau khi kiểm tra và xác nhận được lịch trình phù hợp, nhân viên kinh doanh xuất 

nhập khẩu sẽ thông báo lại cho khách hàng về thời gian tàu chạy, cảng xuất hàng. Nếu 

khách hàng đồng ý với lịch tàu đã thỏa thuận, nhân viên kinh doanh sẽ tiến hành đặt chỗ 

tàu trực tiếp trên ứng dụng Wan Hai dựa trên thời gian giao hàng đã thống nhất. 
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Sau khi hoàn tất việc đặt chỗ, hãng tàu sẽ gửi Booking Confirmation về email của công 

ty. Nhân viên kinh doanh sau đó sẽ chuyển booking confirmation cho khách hàng nhằm 

đảm bảo sự thống nhất về lịch trình vận chuyển. Đồng thời, nhân viên kinh doanh cũng 

sẽ nhắc khách hàng về các mốc thời gian quan trọng như thời gian tàu chạy (ETD), thời 

hạn gửi Shipping Instruction (SI Cut-off Time), thời gian cắt máng (Closing Time) và 

thời hạn khai báo VGM để tránh phát sinh chậm trễ hoặc chi phí ngoài kế hoạch. 

Hình 2.10 Booking Confirmation 

(Nguồn: Công ty TNHH MTV Đức Hiền Quảng Trị) 

Sau khi nhận được Booking Confirmation, khách hàng sẽ lập Shipping Instruction 

(SI) gửi cho công ty. Nhân viên kinh doanh xuất nhập khẩu sẽ kiểm tra nội dung SI trước 

khi gửi cho hãng tàu để thực hiện submit thông tin phục vụ cho việc phát hành vận đơn 

sau khi tàu khởi hành. Đồng thời, do điều kiện CIF yêu cầu bên bán phải mua bảo hiểm 

hàng hóa cho lô hàng, công ty cũng sẽ liên hệ với đơn vị bảo hiểm để thực hiện mua bảo 

hiểm theo đúng giá trị và điều kiện đã thỏa thuận trong hợp đồng ngoại thương. 
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Công ty sẽ nhắc khách hàng về thời gian đóng hàng và hạ container tại cảng nhằm 

đảm bảo tiến độ xuất hàng. Thông thường, container nên được hạ tại bãi trước khoảng 

2–3 ngày so với ngày tàu chạy để có đủ thời gian thực hiện các thủ tục liên quan và bốc 

xếp hàng hóa lên tàu. Nếu đưa hàng vào bãi quá sớm có thể phát sinh chi phí lưu bãi, 

trong khi đưa hàng quá sát giờ tàu chạy sẽ làm tăng nguy cơ không kịp xếp hàng lên tàu, 

ảnh hưởng đến kế hoạch giao hàng quốc tế. 

2.2.2.2 Lấy lệnh cấp container rỗng và đóng hàng 

Sau đó, nhân viên kinh doanh xuất nhập khẩu sẽ thực hiện quy trình lấy container 

trên trang web DNP ePORT – cảng điện tử Đà Nẵng. Đăng nhập theo thông tin tài khoản 

của công ty và chọn nhận container rỗng từ càng. 

 

Hình 2.11 Giao diện trang wed ePORT - Đà Nẵng 

Đăng nhập theo thông tin tài khoản của công ty và chọn nhận container rỗng từ cảng. 

Nhân viên chứng từ cần nhập các thông tin bao gồm số booking note, đính kèm file 

booking, chọn đúng loại lệnh, nhập hãng tàu và số lượng container sẽ bốc. Kiểm tra lại 

thông tin nhập và nhấn "ok" để lưu thông tin lô hàng. 

 

Hình 2.12 Giao diện đăng nhập thông tin  

Sau đó nhân viên kinh doanh xuất nhập khẩu sẽ nhập các thông tin về container 

muốn bốc và bảng dữ liệu để yêu cầu cấp container. Các thông tin bao gồm số container 
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(container no), kích thước, chủ hàng, tàu chuyển, ngày tàu đến, ngày tàu đi, ngày dự 

kiến bốc. Sau đó chọn yêu cầu cấp rỗng, điền thông tin và xác nhận thanh toán tiền thuê 

container cho cảng.  

Sau khi làm lệnh cấp container từ cảng thì nhân viên kinh doanh xuất nhập khẩu sẽ 

làm lệnh điều xe gửi thông tin cho tài xế thông qua Zalo, bao gồm địa điểm nhận 

container rỗng, thời gian lấy container và địa điểm đóng hàng. Căn cứ vào nội dung lệnh 

điều xe, tài xế điều động xe đến cảng để thực hiện thủ tục nhận container rỗng. 

Tại bãi container hoặc văn phòng hãng tàu, tài xế tiến hành lấy số seal container và 

hoàn tất các thủ tục cần thiết trước khi vận chuyển container rỗng về công ty để đóng 

hàng. 

Do doanh nghiệp có kho riêng nên hàng hóa được thực hiện đóng gói và đóng hàng 

trực tiếp tại kho của Công ty TNHH MTV Đức Hiền Quảng Trị. Sau khi hoàn tất quá 

trình đóng hàng, container sẽ được niêm phong bằng seal và vận chuyển trở lại cảng để 

chuẩn bị xếp lên tàu xuất khẩu. 

 

Hình 2.13 Lệnh điều xe 

(Nguồn: Công ty TNHH MTV Đức Hiền Quảng Trị) 

Đồng thời sau khi container được cấp, công ty sẽ tiến hành lập bảng kê số hiệu 

container xuất khẩu để phục vụ cho quá trình khai báo hải quan và theo dõi lô hàng. 

Bảng 2.19  Bảng kê số hiệu container xuất khẩu 
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(Nguồn: Công ty TNHH MTV Đức Hiền Quảng Trị) 

2.2.3. Khai báo và làm thủ tục hải quan (ECUS5 / VNACCS) 

* Chuẩn bị đầy đủ các chứng từ cần thiết để lên tờ khai ( Phụ lục tranng 85). 

- Hóa đơn thương mại 

- Packing list 

- Vận đơn đường biển 

- Hợp đồng  

Trong quá trình chuẩn bị các chứng từ cần thiết để lên tờ khai hải quan xuất khẩu 

như hóa đơn thương mại, packing list, vận đơn đường biển và hợp đồng ngoại thương, 

công ty thực hiện tương đối tốt và chưa diễn ra sai sót. Sau khi nhân viên kinh doanh 

xuất nhập khẩu hoàn tất việc chuẩn bị bộ chứng từ, toàn bộ hồ sơ sẽ được chuyển cho 

trưởng bộ phận kiểm tra và đối chiếu kỹ lưỡng nhằm đảm bảo tính đầy đủ, chính xác và 

thống nhất giữa các chứng từ trước khi tiến hành lên tờ khai. Nhờ quy trình kiểm tra 

chặt chẽ này, công ty đã hạn chế được các lỗi nhỏ về thông tin, giảm nguy cơ phải chỉnh 

sửa tờ khai hoặc phát sinh chậm trễ trong quá trình thông quan hàng hóa xuất khẩu. 

* Các hoạt động hải quan đều thực hiện trên công nghệ số. Tất cả các doanh nghiệp 

đều sử dụng phần mềm này.  
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Hình 2.14 Phần mềm khai báo hải quan ECUS5/ VNACCS 

( Nguồn: Phần mềm ECUS5/ VNACCS) 

Hiện nay, các doanh nghiệp xuất nhập khẩu đều thực hiện khai báo hải quan điện tử 

thông qua phần mềm ECUS5/ VNACCS. Để khai các thông tin về người xuất khẩu và 

người nhập khẩu, thông tin vận đơn của tờ khai hải quan, thông tin chi tiết về hàng hóa, 

thuế và bảo lãnh trên tở khai hải quan, thông tin vận chuyển. Thông thường, hệ thống sẽ 

phản hồi kết quả trong thời gian rất nhanh, chỉ từ vài giây đến vài phút kể từ khi truyền 

tờ khai, bao gồm số tờ khai và kết quả phân luồng. Dựa trên cơ chế quản lý rủi ro, hệ 

thống sẽ tự động phân luồng tờ khai thành luồng xanh, luồng vàng và luồng đỏ, trong 

đó luồng xanh được miễn kiểm tra hồ sơ và hàng hóa, luồng vàng kiểm tra hồ sơ giấy, 

còn luồng đỏ kiểm tra cả hồ sơ và thực tế hàng hóa. 

Đối với Công ty TNHH MTV Đức Hiền để phục vụ cho việc kê khai hải quan, công 

ty đã chuẩn bị đầy đủ bộ hồ sơ theo quy định như sau: 

- Hóa đơn thương mại ký tay: 03 bản gốc và 03 bản sao. 

- Phiếu đóng gói: 03 bản gốc và 03 bản sao. 

- Bộ vận đơn đường biển hoàn chỉnh 3/3, gồm 03 bản gốc và 03 bản sao không lưu 

thông, là vận đơn, đã xếp hàng lên tàu 

- Chứng từ bảo hiểm gồm 02 bản gốc. 

- Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật: 03 bản gốc do cơ quan có thẩm quyền của 

chính phủ cấp. 

- Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) mẫu FORM E (HS CODE: 400280) gồm 

01 bản gốc và 01 bộ liên  hoặc 02 bản gốc do cơ quan có thẩm quyền cấp. 

- Giấy chứng nhận bao bì không sử dụng vật liệu gỗ gồm 02 bản gốc do nhà sản 

xuất cấp, hoặc Giấy chứng nhận hun trùng gồm 02 bản gốc do cơ quan có thẩm quyền 

cấp. 
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- Giấy chứng nhận số lượng: 02 bản gốc và 02 bản sao do bên thụ hưởng phát hành. 

- Giấy chứng nhận chất lượng: 02 bản gốc và 02 bản sao do bên thụ hưởng phát 

hành. 

- Chứng nhận kiểm tra: 02 bản gốc do bên thụ hưởng phát hành. 

Bảng 2.20 Kết quả số tờ khai hải quan và tỉ lệ đạt luồng xanh, luồng vàng và luồng đỏ 

của Công ty TNHH MTV Đức Hiền Quảng Trị 

Năm 

Luồng 

2023 2024 2025 

Số lượng 
Tỉ lệ 

(%) 
Số lượng 

Tỉ lệ 

(%) 
Số lượng 

Tỉ lệ 

(%) 

Xanh 195 97.5% 328 99.7% 491 99.59% 

Vàng 5 2.5% 1 0.3% 2 0.41% 

Đỏ 0 0% 0 0% 0 0% 

Tổng 200 100% 329 100% 493 100% 

(Nguồn: Công ty TNHH MTV Đức Hiền Quảng Trị) 

Xét về quy mô tổng số tờ khai, số lượng lô hàng của công ty tăng liên tục qua các 

năm, từ 200 lô năm 2023 lên 329 lô năm 2024 (tăng 129 lô, tương ứng khoảng 64,5%), 

và tiếp tục tăng lên 493 lô năm 2025 (tăng 164 lô, tương ứng khoảng 49,8%). Điều này 

cho thấy hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp đang có xu hướng mở rộng mạnh mẽ 

và ổn định. 

Về cơ cấu phân luồng, luồng xanh chiếm tỷ trọng áp đảo và có xu hướng gia tăng, 

từ 97,5% năm 2023 lên 99,7% năm 2024 và duy trì ở mức 99,59% năm 2025. Không 

chỉ tăng về tỷ lệ, số lượng tờ khai luồng xanh cũng tăng đáng kể (từ 195 lên 491 lô), 

phản ánh rõ rệt việc doanh nghiệp ngày càng tuân thủ tốt quy định hải quan, hạn chế sai 

sót trong khai báo và chứng từ. 

Ngược lại, luồng vàng chiếm tỷ trọng rất nhỏ và biến động không đáng kể. Cụ thể, 

tỉ lệ luồng vàng giảm từ 5 tờ khai năm 2023 xuống còn 1 tờ khai năm 2024 là do công 

ty đã cải thiện độ chính xác trong quá trình lập và kiểm tra chứng từ xuất khẩu. Sau khi 

phát sinh, doanh nghiệp đã tăng cường đối chiếu thông tin giữa Packing List, 

Commercial Invoice và tờ khai hải quan trước khi truyền tờ khai, nhờ đó hạn chế được 

các lỗi khai báo và giảm nguy cơ bị cơ quan hải quan yêu cầu kiểm tra hồ sơ. Sang năm 

2025, số tờ khai luồng vàng tăng nhẹ lên 2 lô, tuy nhiên tỷ lệ vẫn duy trì ở mức rất thấp 

(0,41%). Nguyên nhân chủ yếu là do vẫn còn xuất hiện một vài sai sót nhỏ trong quá 

trình khai báo hải quan, chênh lệch thông tin giữa Packing List và tờ khai hải quan. Tuy 
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nhiên, các sai sót này đều được doanh nghiệp kịp thời điều chỉnh theo yêu cầu của cơ 

quan hải quan nên không gây ảnh hưởng đáng kể đến tiến độ thông quan hàng hóa. 

Đặc biệt, trong cả ba năm không phát sinh luồng đỏ, cho thấy doanh nghiệp không 

gặp các vấn đề nghiêm trọng liên quan đến vi phạm pháp luật hải quan hoặc rủi ro cao. 

Đây là một điều quan trọng khẳng định mức độ uy tín và độ tin cậy cao của doanh nghiệp 

trong hoạt động xuất khẩu. 

Công ty không chỉ sự tăng trưởng về quy mô xuất khẩu, mà còn cho thấy chất lượng 

quản lý và mức độ tuân thủ hải quan ngày càng được cải thiện, góp phần rút ngắn thời 

gian thông quan, giảm chi phí logistics và nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh 

nghiệp. Phần mềm ECUS5 giúp tiết kiệm đáng kể thời gian so với khai báo truyền thống. 

Trung bình khai hải quan mất từ 30 phút đến 2 giờ tùy theo tình trạng phân luồng. Nếu 

gặp vấn đề thông tin khai báo thì quá trình thông quan lô hàng sẽ chậm hơn vì phải sửa 

và có thể phải gặp hải quan để hỗ trợ  thời gian sẽ kéo dài 2 - 5 tiếng hoặc chậm nhất là 

1 ngày. Tùy theo tình trạng phân luồng hàng, nếu phân luồng vàng thì phải đem bộ 

chúng từ các giấy tờ ra hải quan kiểm tra, luồng đỏ thì mất thêm thời gian kiểm tra thực 

tế hàng hóa do hải quan quy định. Khách hàng đánh giá cao sự chuyên nghiệp và nhanh 

gọn trên khai báo trên phần mềm ECUS5, nhất là đối với những đơn hàng có giá trị lớn, 

cần thông quan sớm. 

2.2.4. Giao hàng cho người vận chuyển 

Sau khi tờ khai hải quan được thông quan, container hàng hóa đã được đóng tại kho 

của doanh nghiệp sẽ được vận chuyển ra bãi cảng trước thời gian tàu chạy theo quy định 

của hãng tàu, thường từ 1–3 ngày. Nhân viên xuất nhập khẩu của công ty tiến hành làm 

lệnh giao container trên hệ thống Eport cảng điện tử Đà Nẵng, đồng thời đính kèm 

booking và các thông tin liên quan đến lô hàng như số container, trọng lượng hàng hóa, 

cảng dỡ hàng và thông tin chuyến tàu để xác nhận giao hàng với cảng. 

Sau khi hoàn tất thủ tục hạ container, container sẽ được tập kết tại bãi cảng chờ xếp 

lên tàu. Đến thời gian quy định, cảng sẽ tiến hành bốc container lên tàu theo kế hoạch 

xếp dỡ và lịch trình vận chuyển của hãng tàu. Khi hàng hóa đã được xếp lên tàu thành 

công, hãng tàu sẽ phát hành vận đơn đường biển (Bill of Lading – B/L) nhằm xác nhận 

đã nhận hàng để vận chuyển đến cảng đích. 
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Hình 2.15 Vận đơn đường biển 

(Nguồn: Công ty TNHH MTV Đức Hiền Quảng Trị) 

Do lô hàng áp dụng phương thức thanh toán D/P (Documents against Payment), 

doanh nghiệp yêu cầu hãng tàu phát hành Original Bill of Lading (Original B/L) nhằm 

đảm bảo ngân hàng chỉ giao bộ chứng từ cho người nhập khẩu sau khi bên nhập khẩu 

hoàn tất thanh toán tiền hàng. Hãng tàu sẽ gửi bản nháp vận đơn qua email để doanh 

nghiệp kiểm tra thông tin trước khi phát hành vận đơn chính thức. 

Nhân viên kinh doanh xuất nhập khẩu của công ty sẽ tiến hành đối chiếu các nội 

dung trên vận đơn như tên người gửi hàng, người nhận hàng, số container, số seal, mô 

tả hàng hóa, trọng lượng, cảng đi và cảng đến nhằm đảm bảo tính chính xác giữa vận 

đơn, booking và bộ chứng từ xuất khẩu. Sau khi xác nhận chính xác, hãng tàu sẽ phát 

hành bộ Original B/L theo yêu cầu của doanh nghiệp. 

Sau khi vận đơn được phát hành, nhân viên kinh doanh xuất nhập khẩu tiếp tục thực 

hiện thanh toán các khoản cước tàu và local charge theo quy định của hãng tàu do điều 

kiện CIF quy định bên bán chịu chi phí vận chuyển quốc tế. Đồng thời, công ty tiến hành 

hoàn thiện bộ chứng từ xuất khẩu gồm hóa đơn thương mại (Commercial Invoice), phiếu 

đóng gói (Packing List), vận đơn đường biển, giấy chứng nhận xuất xứ và các chứng từ 

liên quan khác để gửi cho ngân hàng phục vụ thanh toán theo phương thức D/P. 

Ở bước này, thời gian phát hành vận đơn phụ thuộc vào tiến độ xử lý của hãng tàu. 

Tuy nhiên, việc trao đổi chứng từ thông qua email giúp quá trình kiểm tra và xác nhận 

vận đơn diễn ra nhanh chóng, thuận tiện và tiết kiệm thời gian. Sau khi hoàn thiện bộ 
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chứng từ, ngân hàng sẽ chuyển chứng từ cho phía nhập khẩu để thực hiện thanh toán và 

nhận hàng tại cảng đến. 

2.2.5. Mua bảo hiểm hàng hóa 

Theo điều kiện CIF – Incoterms 2020, Công ty TNHH MTV Đức Hiền Quảng Trị 

với vai trò là bên bán có trách nhiệm thuê tàu, thanh toán cước phí vận chuyển hàng hóa 

đến cảng Qingdao (Trung Quốc) và mua bảo hiểm cho hàng hóa trong suốt quá trình 

vận chuyển quốc tế. Công việc này thường do nhân viên kinh doanh xuất nhập khẩu của 

công ty trực tiếp thực hiện thông qua việc liên hệ công ty bảo hiểm bằng email mua bảo 

hiểm hàng hóa cho lô hàng xuất khẩu. 

Căn cứ vào hợp đồng ngoại thương, booking tàu và thông tin lô hàng, nhân viên 

kinh doanh xuất nhập khẩu tiến hành cung cấp các thông tin cần thiết cho công ty bảo 

hiểm như tên hàng hóa, số lượng, trọng lượng, phương thức đóng gói, tên tàu, cảng đi, 

cảng đến và giá trị lô hàng. Sau khi tiếp nhận thông tin, công ty bảo hiểm sẽ phát hành 

Giấy chứng nhận bảo hiểm (Insurance Certificate) với mức bảo hiểm thường bằng 110% 

giá trị hóa đơn thương mại theo quy định. 

 

Hình 2.16 Bảo hiểm hàng hóa 

(Nguồn: Công ty TNHH MTV Đức Hiền Quảng Trị) 
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Người bán chịu trách nhiệm thuê tàu và mua bảo hiểm hàng hóa, nhưng theo điều 

kiện CIF, rủi ro đối với hàng hóa được chuyển giao từ người bán sang người mua kể từ 

thời điểm hàng hóa được xếp lên tàu tại cảng Đà Nẵng.  

Sau khi hàng hóa được xếp lên tàu và hãng tàu phát hành vận đơn đường biển, nhân 

viên kinh doanh xuất nhập khẩu của công ty sẽ tổng hợp các thông tin liên quan đến lô 

hàng như số hợp đồng, tên hàng, số lượng, trọng lượng, giá trị hóa đơn, số vận đơn, tên 

tàu, cảng đi, cảng đến và thời gian dự kiến tàu đến (ETA). Các thông tin này sẽ được 

gửi cho khách hàng thông qua email nhằm giúp bên nhập khẩu theo dõi tình trạng lô 

hàng và chuẩn bị thủ tục nhận hàng tại cảng đến. 

2.2.6. Lập và hoàn thiện bộ chứng từ giao nhận 

Sau khi giao hàng, nhân viên kinh doanh xuất nhập khẩu tiến hành lập bộ chứng từ 

thanh toán để gửi qua ngân hàng thông qua email phục vụ cho việc thu tiền hàng theo 

phương thức D/P (Documents against Payment). Yêu cầu của bộ chứng từ là phải chính 

xác, đầy đủ và phù hợp với các điều khoản trong hợp đồng ngoại thương. 

Theo phương thức D/P, ngân hàng đóng vai trò trung gian thu hộ tiền. Người mua chỉ 

được nhận bộ chứng từ để đi nhận hàng khi đã thanh toán đầy đủ tiền hàng cho ngân 

hàng. 

Bộ chứng từ thanh toán thông thường bao gồm: 

- Hóa đơn thương mại ký tay: 03 bản gốc và 03 bản sao. 

- Phiếu đóng gói: 03 bản gốc và 03 bản sao. 

- Bộ vận đơn đường biển hoàn chỉnh 3/3, gồm 03 bản gốc và 03 bản sao không lưu 

thông, là vận đơn, đã xếp hàng lên tàu 

- Chứng từ bảo hiểm gồm 02 bản gốc. 

- Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật: 03 bản gốc do cơ quan có thẩm quyền của 

chính phủ cấp. 

- Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) mẫu FORM E (HS CODE: 400280) gồm 

01 bản gốc và 01 bộ liên  hoặc 02 bản gốc do cơ quan có thẩm quyền cấp. 

- Giấy chứng nhận bao bì không sử dụng vật liệu gỗ gồm 02 bản gốc do nhà sản xuất 

cấp, hoặc Giấy chứng nhận hun trùng gồm 02 bản gốc do cơ quan có thẩm quyền cấp. 

- Giấy chứng nhận số lượng: 02 bản gốc và 02 bản sao do bên thụ hưởng phát hành. 

- Giấy chứng nhận chất lượng: 02 bản gốc và 02 bản sao do bên thụ hưởng phát hành. 

- Chứng nhận kiểm tra: 02 bản gốc do bên thụ hưởng phát hành. 
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Sau khi hoàn tất bộ chứng từ, công ty sẽ: 

- Xuất trình bộ chứng từ cho ngân hàng phục vụ (ngân hàng nhờ thu)  

- Ngân hàng sẽ gửi bộ chứng từ sang ngân hàng của người nhập khẩu  

- Tất cả chứng từ phải được xuất trình trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày giao 

hàng. 

Đối với phương thức thanh toán D/P: Ngân hàng của người nhập khẩu sẽ thông báo 

cho bên mua khi nhận được bộ chứng từ. Người nhập khẩu phải thanh toán ngay (at 

sight) cho ngân hàng thì mới được nhận bộ chứng từ. Sau khi thanh toán, ngân hàng sẽ 

chuyển tiền về cho ngân hàng của bên xuất khẩu. Ngân hàng xuất khẩu ghi có vào tài 

khoản của Công ty TNHH MTV Đức Hiền Quảng Trị  

Nhận xét: 

Phương thức thanh toán D/P giúp Công ty TNHH MTV Đức Hiền Quảng Trị thu tiền 

tương đối an toàn vì người nhập khẩu chỉ nhận được chứng từ khi đã thanh toán. Quy 

trình lập bộ chứng từ đầy đủ, rõ ràng thể hiện tính chuyên nghiệp và đáp ứng yêu cầu 

hợp đồng ngoại thương. Tuy nhiên, rủi ro vẫn tồn tại trong trường hợp người mua từ 

chối nhận hàng hoặc không thanh toán, khi đó hàng hóa có thể bị lưu kho hoặc phải tái 

xuất. 

Trong thực tế, Công ty TNHH MTV Đức Hiền Quảng Trị và đối tác thường cân nhắc 

lựa chọn phương thức thanh toán phù hợp dựa trên mức độ tin cậy và mối quan hệ hợp 

tác. Với các khách hàng quen thuộc, việc thanh toán thường diễn ra thuận lợi, dù đôi khi 

có chậm trễ nhỏ nhưng không ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh của công ty. 

2.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động chuẩn bị hàng hóa và giao nhận tại 

công ty 

Trong bối cảnh thị trường cao su ngày càng biến động, chịu ảnh hưởng từ giá cả thế 

giới, thời tiết và sản lượng khai thác không ổn định, nhiều doanh nghiệp xuất khẩu cao 

su tại Việt Nam đang gặp khó khăn trong việc đảm bảo nguồn cung nguyên liệu. Công 

ty TNHH MTV Đức Hiền Quảng Trị cũng không nằm ngoài xu hướng này. Cụ thể, 

trong quá trình thực hiện hợp đồng xuất khẩu cao su SVR10, công ty đã gặp tình trạng 

thiếu hụt nguyên liệu, ảnh hưởng đến tiến độ giao hàng. 

Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ việc nguồn cung nguyên liệu không ổn định do 

phụ thuộc vào mùa vụ khai thác, điều kiện thời tiết và biến động giá cả thị trường. Việc 

thu mua nguyên liệu từ nhiều nguồn khác nhau cũng tiềm ẩn rủi ro về chất lượng không 
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đồng đều, gây khó khăn trong khâu kiểm tra, phân loại và đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu, 

đặc biệt đối với các thị trường có yêu cầu khắt khe. 

Cơ cấu tổ chức của công ty đã được phân công tương đối rõ ràng, nhưng nguồn nhân 

lực trong hoạt động giao nhận và xuất khẩu còn hạn chế. Một số nhân viên phải đảm 

nhiệm nhiều công việc cùng lúc, từ chuẩn bị chứng từ, làm thủ tục hải quan đến theo dõi 

vận chuyển. Điều này dẫn đến áp lực công việc lớn, dễ xảy ra sai sót và ảnh hưởng đến 

hiệu quả xử lý quy trình. 

Việc ứng dụng công nghệ trong quản lý hoạt động giao nhận tuy đã được triển khai 

nhưng chưa thật sự đồng bộ giữa các bộ phận. Một số công đoạn vẫn còn xử lý thủ công, 

đặc biệt trong việc lưu trữ chứng từ và theo dõi tiến độ đơn hàng, dẫn đến nguy cơ chậm 

trễ hoặc sai sót trong quá trình xử lý thông tin. Điều này ảnh hưởng đến khả năng phối 

hợp giữa các bộ phận và hiệu quả quản lý hoạt động xuất khẩu. 

Nhận xét: Những yếu tố trên đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động giao nhận và tiến 

độ xuất khẩu của công ty, làm chậm các khâu như chuẩn bị hàng, hoàn thiện chứng từ 

và thông quan. Mặc dù công ty có thể duy trì mối quan hệ với các đối tác quen thuộc, 

nhưng về lâu dài, tình trạng này có thể làm giảm uy tín doanh nghiệp, gia tăng nguy cơ 

vi phạm hợp đồng và gây khó khăn trong việc mở rộng thị trường xuất khẩu. 

2.4. Đánh giá hoạt động chuẩn bị hàng hóa và giao nhận trong quy trình xuất 

khẩu sản phẩm cao su SVR10 

 

Sơ đồ 2.2 Quy trình chuẩn bị hàng hóa và giao nhận trong quy trình xuất khẩu 
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2.4.1 Ưu điểm 

Quy trình xuất khẩu sản phẩm cao su SVR10 tại Công ty TNHH MTV Đức Hiền 

Quảng Trị nhìn chung được tổ chức khá bài bản, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp 

luật hiện hành cũng như phù hợp với thông lệ quốc tế. Qua quá trình nghiên cứu và phân 

tích thực tế, có thể nhận thấy một số ưu điểm nổi bật như sau: 

Trong chuẩn bị hàng hóa xuất khẩu, bước (1) tiếp nhận và phân tích hợp đồng xuất 

khẩu Công ty TNHH MTV Đức Hiền Quảng Trị thực hiện khá tốt công tác tiếp nhận và 

phân tích hợp đồng xuất khẩu trước khi triển khai đơn hàng. Các thông tin quan trọng 

như tên hàng, số lượng, đơn giá, điều kiện giao hàng, thời gian giao hàng và phương 

thức thanh toán đều được kiểm tra, đối chiếu cẩn thận với đơn đặt hàng và hợp đồng 

xuất khẩu. Nhờ đó, tỷ lệ hợp đồng đạt chuẩn của công ty luôn duy trì ở mức rất cao từ 

99,7% đến 100%, góp phần hạn chế sai sót trong quá trình thực hiện xuất khẩu và đảm 

bảo tiến độ giao hàng cho khách hàng.  

Bước (2) hoạt động tổ chức sản xuất và thu mua nguyên liệu của công ty chủ động 

đa dạng hóa nguồn cung nguyên liệu từ cả thị trường Lào và nguồn thu mua trong nước. 

Điều này giúp doanh nghiệp duy trì nguồn nguyên liệu ổn định, giảm rủi ro thiếu hụt 

hàng hóa và nâng cao khả năng đáp ứng các đơn hàng xuất khẩu với số lượng lớn. 

Đối với bước (3) công tác kiểm tra chất lượng hàng hóa được công ty chú trọng thực 

hiện theo các tiêu chuẩn kỹ thuật đối với sản phẩm cao su SVR10. Bộ phận QC/KCS 

phối hợp với bộ phận kỹ thuật tiến hành kiểm tra các chỉ tiêu như hàm lượng chất bẩn, 

độ dẻo, chỉ số PRI và các yêu cầu kỹ thuật khác trước khi xuất khẩu. Nhờ kiểm soát chất 

lượng chặt chẽ, tỷ lệ lô hàng đạt chuẩn của công ty luôn duy trì ở mức trên 97%, góp 

phần nâng cao chất lượng sản phẩm và uy tín của doanh nghiệp trên thị trường quốc tế.  

Ở bước (4) công đoạn đóng gói và ghi nhãn hàng hóa công ty thực hiện phân loại rõ 

ràng giữa hàng đạt chuẩn và hàng chưa đạt chuẩn, giúp kiểm soát hàng hóa hiệu quả và 

hạn chế nhầm lẫn trong quá trình lưu kho, vận chuyển và xuất khẩu. Bao bì cũng được 

thực hiện đúng quy cách nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm trong suốt quá trình vận 

chuyển quốc tế. 

Bước (5) công ty tiến hành lập bộ chứng từ xuất khẩu bao gồm hóa đơn thương mại, 

phiếu đóng gói và các chứng từ liên quan khác theo yêu cầu hợp đồng. Quá trình lập 

chứng từ có sự phối hợp giữa phòng xuất nhập khẩu và bộ phận kế toán nhằm đảm bảo 

tính chính xác về số lượng, giá trị hàng hóa và phương thức thanh toán. Việc chuẩn bị 
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chứng từ đầy đủ và đúng quy định góp phần hỗ trợ tốt cho hoạt động thông quan và 

thanh toán quốc tế. 

Ở bước (6) công ty thực hiện kiểm tra và đối chiếu với hợp đồng ngoại thương nhằm 

đảm bảo tính thống nhất giữa các chứng từ. Các nội dung như tên hàng, số lượng, đơn 

giá, điều kiện giao hàng và phương thức thanh toán được rà soát kỹ lưỡng trước khi sử 

dụng. Việc kiểm tra cẩn thận giúp hạn chế sai sót trong quá trình khai báo hải quan và 

thanh toán quốc tế, đồng thời giảm thiểu rủi ro phát sinh trong hoạt động xuất khẩu.  

Bước (7) Sau khi hoàn tất các bước chuẩn bị, hàng hóa được vận chuyển và tập kết 

tại kho hoặc địa điểm quy định trước thời gian tàu chạy. Việc chủ động tập kết hàng hóa 

từ sớm giúp công ty có đủ thời gian chuẩn bị cho các công đoạn tiếp theo như thuê 

phương tiện vận tải, khai báo hải quan và giao hàng cho người vận chuyển. Điều này 

góp phần đảm bảo tiến độ giao hàng và hạn chế phát sinh chậm trễ trong quá trình xuất 

khẩu.  

Đối với thuê phương tiện vận tải công ty chủ động thực hiện booking tàu thông qua 

ứng dụng của hãng tàu nhằm lựa chọn lịch trình phù hợp với yêu cầu giao hàng của 

khách hàng. Đồng thời, việc theo dõi sát các mốc thời gian quan trọng như ETD, SI Cut-

off và Closing Time giúp công ty hạn chế rủi ro phát sinh chi phí lưu bãi hoặc chậm giao 

hàng. Việc lấy container rỗng và đóng hàng do công ty có kho riêng nên công ty chủ 

động thực hiện đóng hàng trực tiếp tại kho, giúp thuận lợi cho việc kiểm tra, giám sát 

và quản lý chất lượng hàng hóa trước khi xuất khẩu. Đồng thời, việc sử dụng hệ thống 

Eport điện tử cũng góp phần rút ngắn thời gian xử lý thủ tục container. 

 Khai báo và làm thủ tục hải quan công ty ứng dụng phần mềm ECUS5-VNACCS 

trong khai báo hải quan điện tử, giúp rút ngắn thời gian thông quan và giảm sai sót trong 

quá trình khai báo. Tỷ lệ luồng xanh rất cao trên 97% và không phát sinh luồng đỏ cho 

thấy doanh nghiệp có mức độ tuân thủ hải quan tốt và hoạt động xuất khẩu ổn định.  

Trong giao hàng cho người vận chuyển công ty phối hợp hiệu quả với cảng và hãng 

tàu trong quá trình giao container và phát hành vận đơn. Việc kiểm tra kỹ thông tin trên 

vận đơn trước khi phát hành giúp hạn chế sai sót chứng từ và đảm bảo tính chính xác 

của bộ hồ sơ xuất khẩu.  

Công ty thực hiện đầy đủ trách nhiệm mua bảo hiểm hàng hóa theo điều kiện CIF, 

góp phần giảm thiểu rủi ro cho khách hàng trong quá trình vận chuyển quốc tế và nâng 

cao tính chuyên nghiệp trong hoạt động xuất khẩu.  
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Việc lập và hoàn thiện bộ chứng từ giao nhận, công ty sử dụng phương thức thanh 

toán D/P giúp doanh nghiệp nâng cao mức độ an toàn trong thanh toán vì người nhập 

khẩu chỉ được nhận bộ chứng từ để nhận hàng sau khi đã thanh toán đầy đủ cho ngân 

hàng. Điều này góp phần hạn chế rủi ro bị chiếm dụng vốn hoặc chậm thanh toán so với 

các phương thức thanh toán trả chậm khác. 

2.4.2 Hạn chế và nguyên nhân 

Bên cạnh những ưu điểm đạt được, quy trình xuất khẩu sản phẩm cao su SVR10 tại 

Công ty TNHH MTV Đức Hiền Quảng Trị vẫn còn tồn tại một số hạn chế nhất định. 

Hạn chế quan trọng nhất hiện nay là nhiều công đoạn trong quy trình vẫn được xử lý thủ 

công và chưa được ứng dụng đồng bộ công nghệ quản lý hiện đại. Điều này không chỉ 

làm tăng nguy cơ sai sót trong quá trình xử lý nghiệp vụ mà còn ảnh hưởng đến tốc độ 

phối hợp giữa các bộ phận và hiệu quả thực hiện hoạt động xuất khẩu. 

Cụ thể, ở bước tiếp nhận và phân tích hợp đồng xuất khẩu, công ty vẫn chủ yếu đối 

chiếu thông tin thông qua email và file mềm nội bộ nên dễ phát sinh sai sót về số lượng, 

đơn giá hoặc các điều khoản hợp đồng. Nguyên nhân chủ yếu là do doanh nghiệp chưa 

áp dụng biểu mẫu kiểm tra, khiến quá trình xử lý phụ thuộc nhiều vào kinh nghiệm của 

nhân viên. 

Đối với bước kiểm tra hàng hóa, mặc dù tỷ lệ lô hàng đạt chuẩn ở mức cao nhưng 

vẫn còn xuất hiện một số lô hàng chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu kỹ thuật như hàm lượng 

chất bẩn vượt mức cho phép hoặc chất lượng chưa đồng đều giữa các lô hàng. Nguyên 

nhân Trị chủ yếu được thực hiện theo phương pháp thủ công. Nhân viên QC/KCS sau 

khi kiểm tra các chỉ tiêu kỹ thuật sẽ ghi nhận kết quả riêng lẻ trên giấy hoặc file nội bộ 

mà chưa có biểu mẫu kiểm tra thống nhất cho từng lô hàng 

Ở bước đóng gói và ghi nhãn hàng hóa, công ty hiện chưa áp dụng mã truy xuất 

nguồn gốc trực tiếp trên bao bì sản phẩm, khiến việc kiểm tra nhanh và truy xuất thông 

tin lô hàng trong quá trình lưu thông còn gặp khó khăn. Nguyên nhân chủ yếu là doanh 

nghiệp vẫn quản lý thông tin thông qua hồ sơ và chứng từ nội bộ thay vì áp dụng công 

nghệ truy xuất hiện đại. 

Bước giao hàng cho người vận chuyển và hoàn thiện bộ chứng từ thanh toán theo 

phương thức D/P, công ty vẫn đối mặt với rủi ro khách hàng chậm thanh toán hoặc từ 

chối nhận hàng, làm phát sinh chi phí lưu kho, lưu bãi hoặc tái xuất hàng hóa. Nguyên 

nhân là do phương thức D/P phụ thuộc nhiều vào khả năng và thiện chí thanh toán của 
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người nhập khẩu, chưa có sự đảm bảo chặt chẽ như L/C. Bên cạnh đó, việc công ty chỉ 

sử dụng duy nhất phương thức thanh toán D/P cũng làm giảm tính linh hoạt trong hoạt 

động xuất khẩu. Khi thị trường biến động hoặc khách hàng gặp khó khăn tài chính, 

doanh nghiệp có thể bị chậm thu hồi vốn, ảnh hưởng đến dòng tiền và hiệu quả kinh 

doanh. 

Chất lượng hoạt động logistics của công ty hiện vẫn chưa được nâng cao đồng bộ 

do đội ngũ nhân viên xuất nhập khẩu chủ yếu thực hiện công việc dựa trên kinh nghiệm 

thực tế, trong khi việc đào tạo và cập nhật kiến thức chuyên môn chưa được tổ chức 

thường xuyên. Điều này khiến khả năng ứng dụng công nghệ, xử lý các tình huống phát 

sinh và thích ứng với những thay đổi trong hoạt động logistics quốc tế còn hạn chế. Việc 

một nhân viên phải đảm nhiệm nhiều công việc cùng lúc cũng làm giảm tính chuyên 

môn hóa trong từng nghiệp vụ và có thể ảnh hưởng đến hiệu quả xử lý đơn hàng khi 

khối lượng công việc tăng cao. 

Việc nhiều công đoạn vẫn phụ thuộc vào xử lý thủ công, chưa ứng dụng công nghệ 

quản lý đồng bộ và chưa nâng cao chất lượng nguồn nhân lực logistics chính là nguyên 

nhân bao quát dẫn đến các hạn chế như sai sót chứng từ, chậm xử lý thông tin, khó kiểm 

soát dữ liệu và giảm hiệu quả phối hợp giữa các bộ phận. Vì vậy, công ty cần đẩy mạnh 

chuyển đổi số, áp dụng hệ thống quản lý đồng bộ, tăng cường đào tạo chuyên môn cho 

nhân viên và từng bước chuyên môn hóa công việc nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động 

logistics và xuất khẩu trong thời gian tới. 
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CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHUẨN BỊ HÀNG 

HÓA VÀ  GIAO NHẬN TRONG QUY TRÌNH XUẤT KHẨU SẢN PHẨM CAO 

SU SVR10 TẠI CÔNG TY TNHH MTV ĐỨC HIỀN QUẢNG TRỊ 

3.1. Căn cứ để xây dựng giải pháp hoàn thiện hoạt động chuẩn bị hàng hóa và  

giao nhận trong quy trình xuất khẩu sản phẩm cao su SVR10  

3.1.1. Căn cứ vào định hướng hoạt động xuất khẩu sản phẩm cao su SVR10 

của Công ty TNHH MTV Đức Hiền Quảng Trị 

Trong những năm gần đây, thị trường Trung Quốc luôn là thị trường xuất khẩu chủ 

lực của Công ty TNHH MTV Đức Hiền Quảng Trị đối với sản phẩm cao su SVR10. Vì 

vậy, định hướng hoạt động xuất khẩu của công ty trong thời gian tới sẽ tiếp tục tập trung 

đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường này nhằm duy trì sản lượng tiêu thụ ổn định và nâng 

cao hiệu quả kinh doanh. Đồng thời, công ty chú trọng xây dựng mối quan hệ hợp tác 

lâu dài với các khách hàng truyền thống, đảm bảo chất lượng sản phẩm, tiến độ giao 

hàng và nâng cao uy tín doanh nghiệp trong hoạt động xuất khẩu. 

Để đáp ứng định hướng trên, công ty cần tiếp tục hoàn thiện hoạt động chuẩn bị 

hàng hóa và giao nhận xuất khẩu nhằm hạn chế sai sót trong quá trình thực hiện đơn 

hàng, nâng cao hiệu quả xử lý chứng từ, đảm bảo chất lượng hàng hóa và rút ngắn thời 

gian giao hàng. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng cần tăng cường ứng dụng công nghệ 

trong quản lý và phối hợp giữa các bộ phận để nâng cao tính chuyên nghiệp và đáp ứng 

tốt hơn yêu cầu của khách hàng Trung Quốc. 

3.1.2. Căn cứ vào các yếu tố ảnh hưởng của môi trường 

Hoạt động chuẩn bị hàng hóa và giao nhận trong quy trình xuất khẩu sản phẩm cao 

su SVR10 của Công ty TNHH MTV Đức Hiền Quảng Trị chịu ảnh hưởng trực tiếp từ 

nhiều yếu tố của môi trường kinh doanh, bao gồm cả môi trường bên trong và môi trường 

bên ngoài. Trong đó, các yếu tố ảnh hưởng lớn nhất đến hoạt động xuất khẩu của công 

ty gồm khách hàng, nhà cung cấp, đối thủ cạnh tranh, yếu tố kinh tế và yếu tố công nghệ. 

Đây là những căn cứ quan trọng để doanh nghiệp xây dựng các giải pháp nhằm nâng 

cao hiệu quả hoạt động chuẩn bị hàng hóa và giao nhận xuất khẩu trong thời gian tới. 

• Môi trường bên ngoài 

- Khách hàng là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp và quan trọng nhất đến hoạt động xuất 

khẩu của công ty do thị trường tiêu thụ chủ yếu tập trung vào Trung Quốc. Các doanh 

nghiệp nhập khẩu Trung Quốc thường yêu cầu khắt khe về chất lượng sản phẩm, tiến độ 
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giao hàng, khả năng cung ứng ổn định và giá cả cạnh tranh. Ngoài ra, khách hàng còn 

yêu cầu doanh nghiệp phải đảm bảo tính đồng đều giữa các lô hàng, hạn chế tối đa sai 

sót trong bộ chứng từ và giao hàng đúng thời gian quy định. 

Điều này tạo áp lực lớn cho công ty trong công tác chuẩn bị hàng hóa, kiểm tra chất 

lượng, lập chứng từ và tổ chức giao nhận xuất khẩu. Nếu xảy ra chậm trễ hoặc sai sót 

trong bất kỳ công đoạn nào đều có thể ảnh hưởng đến uy tín doanh nghiệp, phát sinh chi 

phí và làm giảm khả năng duy trì hợp tác lâu dài với khách hàng. Công ty cần xây dựng 

giải pháp nhằm nâng cao khả năng kiểm soát quy trình xuất khẩu, đảm bảo tiến độ giao 

hàng và đáp ứng tốt các yêu cầu của đối tác Trung Quốc. 

- Nguồn nguyên liệu đầu vào của công ty hiện phụ thuộc lớn vào nguồn mủ cao su 

thu mua từ Lào và các hộ thu mua trong nước. Đây là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến 

chất lượng sản phẩm SVR10, tiến độ sản xuất và khả năng thực hiện đơn hàng xuất 

khẩu. Mặc dù nguồn cung từ Lào giúp công ty đáp ứng các đơn hàng lớn và duy trì sản 

xuất ổn định, nhưng chất lượng nguyên liệu giữa các lô hàng vẫn chưa hoàn toàn đồng 

đều, đồng thời chịu ảnh hưởng bởi yếu tố thời tiết, mùa vụ và biến động giá cả thị trường. 

Sự phụ thuộc này khiến công ty gặp khó khăn trong việc kiểm soát chất lượng đầu 

vào và duy trì tính ổn định của sản phẩm xuất khẩu. Khi nguyên liệu không đạt yêu cầu 

có thể làm tăng tỷ lệ hàng chưa đạt chuẩn, ảnh hưởng đến thời gian sản xuất, kiểm tra 

hàng hóa và tiến độ giao nhận. Do đó, công ty cần tăng cường kiểm soát chất lượng 

nguyên liệu, xây dựng mối quan hệ ổn định với các nhà cung cấp uy tín và nâng cao khả 

năng chủ động về nguồn nguyên liệu phục vụ xuất khẩu. 

- Công ty TNHH MTV Đức Hiền Quảng Trị hiện đang phải cạnh tranh với nhiều 

doanh nghiệp cao su lớn trong và ngoài tỉnh như Công ty TNHH MTV Cao su Quảng 

Trị, Công ty TNHH Cao su Camel Việt Nam và các cơ sở chế biến cao su tư nhân khác. 

Các doanh nghiệp này có lợi thế về vùng nguyên liệu, công nghệ sản xuất, tiềm lực tài 

chính hoặc khả năng cung ứng ổn định cho thị trường xuất khẩu. 

Sự cạnh tranh ngày càng lớn tạo áp lực cho công ty trong việc duy trì chất lượng sản 

phẩm, tối ưu chi phí sản xuất và nâng cao hiệu quả giao nhận hàng hóa. Nếu quy trình 

chuẩn bị hàng hóa và giao nhận xuất khẩu không được cải thiện sẽ làm giảm khả năng 

cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường. Công ty cần chú trọng hoàn thiện quy trình 

xuất khẩu, nâng cao chất lượng dịch vụ và tăng cường ứng dụng công nghệ nhằm nâng 

cao năng lực cạnh tranh và giữ vững thị trường xuất khẩu sang Trung Quốc. 
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• Môi trường bên trong 

- Yếu tố kinh tế có ảnh hưởng lớn đến hoạt động xuất khẩu của công ty, đặc biệt 

là nhu cầu nhập khẩu cao su của thị trường Trung Quốc, biến động giá cao su thế giới, 

tỷ giá hối đoái và chi phí vận tải quốc tế. Trong thời gian gần đây, nhu cầu nhập khẩu 

cao su của Trung Quốc tiếp tục tăng đã tạo điều kiện thuận lợi cho công ty mở rộng sản 

lượng xuất khẩu và duy trì các hợp đồng dài hạn. 

Tỷ giá USD/VND tương đối ổn định giúp doanh nghiệp thuận lợi hơn trong hoạt 

động thanh toán quốc tế và duy trì doanh thu xuất khẩu. Giá nguyên liệu đầu vào và chi 

phí logistics quốc tế vẫn thường xuyên biến động, làm ảnh hưởng đến chi phí sản xuất 

và lợi nhuận của doanh nghiệp. Lịch tàu quốc tế thay đổi liên tục tác động đến kế hoạch 

giao hàng và tiến độ xuất khẩu. Công ty cần xây dựng giải pháp nâng cao khả năng kiểm 

soát chi phí, chủ động kế hoạch giao hàng và tăng tính linh hoạt trong hoạt động giao 

nhận xuất khẩu. 

- Yếu tố công nghệ hiện là một trong những yếu tố ảnh hưởng lớn nhất đến hiệu 

quả hoạt động chuẩn bị hàng hóa và giao nhận xuất khẩu của công ty. Hiện nay, nhiều 

công đoạn như tiếp nhận hợp đồng, kiểm tra dữ liệu, lập chứng từ xuất khẩu và đối chiếu 

thông tin vẫn được thực hiện thủ công thông qua file mềm và email nội bộ. Điều này 

khiến quá trình xử lý phụ thuộc nhiều vào thao tác nhập liệu của nhân viên, dễ phát sinh 

sai sót và làm chậm thời gian xử lý công việc. 

Một số sai sót như nhầm lẫn trọng lượng hàng hóa, chênh lệch thông tin giữa 

Packing List và Commercial Invoice hoặc sai lệch dữ liệu khi khai báo hải quan vẫn có 

thể xảy ra nếu quá trình kiểm tra không được thực hiện chặt chẽ. Đây cũng là nguyên 

nhân ảnh hưởng đến hiệu quả phối hợp giữa các bộ phận trong hoạt động xuất khẩu. 

Công ty cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong hoạt động quản 

lý xuất khẩu như áp dụng hệ thống quản lý dữ liệu đồng bộ, tự động hóa quy trình xử lý 

chứng từ và liên kết dữ liệu giữa các bộ phận. Điều này sẽ giúp doanh nghiệp nâng cao 

hiệu quả quản lý, giảm sai sót thủ công và cải thiện hiệu quả hoạt động giao nhận xuất 

khẩu trong thời gian tới. 

3.2. Giải pháp hoàn thiện hoạt động chuẩn bị hàng hóa và giao nhận trong quy 

trình xuất khẩu sản phẩm cao su SVR10 

3.2.1. Hoàn thiện và chuẩn hóa một số công đoạn trong quy trình chuẩn bị hàng 

hóa và giao nhận xuất khẩu sản phẩm cao su SVR10 
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Sơ đồ 3.1 Quy trình chuẩn bị hàng hóa và giao nhận trong quy trình xuất khẩu sản 

phẩm cao su SVR10 

Quy trình chuẩn bị hàng hóa và giao nhận trong xuất khẩu cao su SVR10 của Công 

ty TNHH MTV Đức Hiền Quảng Trị, đã được triển khai tương đối đầy đủ và hiệu quả 

các công đoạn hầu hết đều đạt tỉ lệ trên 97%, nhưng vẫn còn tồn tại một số hạn chế như 

việc kiểm tra hợp đồng và chứng từ còn thực hiện thủ công không áp dụng biểu mẫu 

kiểm tra, chưa có biểu mẫu kiểm tra chất lượng hàng hóa thống nhất cho từng lô hàng, 

bao bì hàng hóa chưa tích hợp mã truy xuất nguồn gốc và việc chỉ sử dụng phương thức 

thanh toán D/P còn tiềm ẩn rủi ro chậm thanh toán hoặc từ chối nhận hàng. Vì vậy, công 

ty cần tiếp tục hoàn thiện quy trình xuất khẩu thông qua việc chuẩn hóa kiểm tra hợp 

đồng, kiểm soát chất lượng hàng hóa, ứng dụng công nghệ trong quản lý chứng từ, tích 

hợp mã truy xuất nguồn gốc và đa dạng hóa phương thức thanh toán nhằm nâng cao 

hiệu quả quản lý và giảm rủi ro trong hoạt động xuất khẩu. 

• Chuẩn hóa công tác tiếp nhận và kiểm tra hợp đồng xuất khẩu sản phẩm cao 

su SVR10 

- Mục đích giải pháp 

Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kiểm soát thông tin hợp đồng, chất lượng hàng 

hóa và công tác đóng gói trong quá trình xuất khẩu sản phẩm cao su SVR10.  

- Lý do đề xuất 

Công tác tiếp nhận và kiểm tra hợp đồng tại công ty vẫn chủ yếu đối chiếu hợp đồng 

thông qua email và file nội bộ nên dễ xảy ra sai sót về số lượng, đơn giá, điều kiện giao 
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hàng hoặc phương thức thanh toán. Ngoài ra, doanh nghiệp chưa xây dựng biểu mẫu 

kiểm tra hợp đồng thống nhất nên quá trình xử lý còn phụ thuộc nhiều vào kinh nghiệm 

cá nhân của nhân viên. 

- Triển khai thực hiện 

Công ty cần xây dựng biểu mẫu kiểm tra hợp đồng xuất khẩu thống nhất để đối chiếu 

các nội dung quan trọng như số lượng hàng hóa, đơn giá, điều kiện giao hàng, thời gian 

giao hàng, phương thức thanh toán và thông tin khách hàng trước khi triển khai đơn 

hàng. 

Biểu mẫu cần có xác nhận của nhân viên kinh doanh xuất nhập khẩu và bộ phận quản 

lý nhằm tăng tính kiểm soát và hạn chế sai sót trong quá trình xử lý hợp đồng. 

Bảng 3.1 Bảng biểu mẫu xác nhận kiểm tra hợp đồng xuất khẩu của Công ty TNHH 

MTV Đức Hiền Quảng Trị 

 

Giải pháp này giúp giải pháp này giúp giảm sai sót trong tiếp nhận hợp đồng, hạn chế 

tỷ lệ sai sót hợp đồng dự kiến giảm xuống 0%, đồng thời thời gian kiểm tra và rút ngắn 

thời gian xử lý đơn hàn giảm từ khoảng 1–2 giờ xuống còn khoảng 30–45 phút. Đồng 

thời, khả năng phối hợp giữa các bộ phận cũng được cải thiện rõ rệt. 

• Chuẩn hóa biểu mẫu kiểm tra chất lượng hàng hóa xuất khẩu sản phẩm cao 

su SVR10 
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- Mục đích đề xuất 

Đảm bảo chất lượng sản phẩm cao su SVR10 đồng đều trước khi xuất khẩu, hạn chế 

các lô hàng không đạt tiêu chuẩn kỹ thuật và nâng cao uy tín của doanh nghiệp với khách 

hàng. 

- Lý do đề xuất 

Phần lớn lô hàng đạt tiêu chuẩn xuất khẩu nhưng vẫn còn xuất hiện một số trường 

hợp chất lượng chưa đồng đều hoặc hàm lượng chất bẩn vượt mức cho phép. Nguyên 

nhân chủ yếu là hoạt động QC/KCS vẫn được thực hiện thủ công và chưa có biểu mẫu 

kiểm tra thống nhất cho từng lô hàng. 

- Triển khai thực hiện 

Công ty cần xây dựng biểu mẫu kiểm tra chất lượng tiêu chuẩn áp dụng chung cho 

tất cả các lô hàng xuất khẩu. Biểu mẫu cần thể hiện đầy đủ các chỉ tiêu kỹ thuật như độ 

ẩm, hàm lượng tro, hàm lượng chất bẩn và độ đàn hồi sản phẩm. 

Bảng 3.2 Bảng biểu mẫu kiểm tra chất lượng thống nhất cho từng lô hàng xuất khẩu 

SVR10 

 

Giải pháp này giúp nâng cao tính đồng đều về chất lượng giữa các lô hàng, giảm 

nguy cơ khách hàng khiếu nại hoặc trả hàng. Đồng thời, doanh nghiệp có thể kiểm soát 

tốt hơn lịch sử kiểm tra chất lượng của từng lô hàng. Nhờ đó, tỷ lệ lô hàng chưa đạt 

chuẩn dự kiến giảm từ khoảng 2,07% xuống dưới 1%, đồng thời giảm đáng kể chi phí 
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xử lý, tái kiểm tra hàng hóa và hạn chế ảnh hưởng đến tiến độ giao hàng xuất khẩu. Thời 

gian kiểm tra và tổng hợp kết quả mỗi lô hàng dự kiến giảm từ khoảng 45–60 phút xuống 

còn khoảng 20–30 phút nhờ áp dụng biểu mẫu kiểm tra thống nhất.  

• Ứng dụng mã truy xuất nguồn gốc trong đóng gói và ghi nhãn 

- Mục đích đề xuất 

Nâng cao khả năng truy xuất nguồn gốc sản phẩm và tăng tính minh bạch thông tin 

trong hoạt động xuất khẩu nhằm giúp doanh nghiệp dễ dàng kiểm tra, quản lý và theo 

dõi toàn bộ thông tin liên quan đến từng lô hàng trong suốt quá trình sản xuất, lưu kho, 

vận chuyển và xuất khẩu. Việc áp dụng mã truy xuất nguồn gốc trên bao bì sản phẩm 

giúp doanh nghiệp nhanh chóng xác định được thông tin về ngày sản xuất, mã lô hàng, 

tiêu chuẩn chất lượng, khu vực nguyên liệu và các thông tin kỹ thuật liên quan khi phát 

sinh yêu cầu kiểm tra hoặc khiếu nại từ khách hàng. 

- Lý do đề xuất 

Bao bì hàng hóa chưa được tích hợp mã truy xuất nguồn gốc nên việc kiểm tra nhanh 

thông tin lô hàng còn gặp khó khăn. Công ty vẫn quản lý thông tin chủ yếu bằng hồ sơ 

nội bộ nên chưa đáp ứng tốt yêu cầu quản lý hiện đại. 

- Triển khai thực hiện 

Doanh nghiệp cần áp dụng mã QR hoặc mã vạch trực tiếp trên bao bì sản phẩm để 

lưu trữ các thông tin như mã lô hàng, ngày sản xuất, quy cách sản phẩm và thị trường 

xuất khẩu. Dữ liệu truy xuất cần được liên kết với hệ thống quản lý nội bộ để hỗ trợ 

kiểm tra nhanh khi cần thiết. 

 

Hình 3.1 Mã QR truy xuất thông tin lô hàng 

Giải pháp này giúp doanh nghiệp dễ dàng kiểm tra và truy xuất thông tin sản phẩm 

trong quá trình lưu thông, nâng cao tính chuyên nghiệp và tăng khả năng đáp ứng yêu 

cầu của khách hàng quốc tế. Khi khách hàng yêu cầu kiểm tra lại thông tin lô hàng 

SVR10 đã xuất khẩu như ngày đóng hàng, số container hoặc nguồn nguyên liệu, nhân 
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viên phải mở từng file chứng từ và đối chiếu thủ công giữa nhiều bộ phận nên thời gian 

truy xuất thường mất khoảng 15–20 phút, thậm chí lâu hơn nếu hồ sơ lưu trữ chưa đồng 

bộ, việc áp dụng mã QR có thể nhanh chóng tra cứu và cung cấp đầy đủ thông tin chỉ 

trong khoảng 1–3 phút. 

• Đa dạng hóa phương thức thanh toán quốc tế 

- Mục đích đề xuất 

Nhằm giảm rủi ro trong hoạt động thanh toán quốc tế, nâng cao khả năng thu hồi vốn 

và đảm bảo tính ổn định của dòng tiền trong hoạt động xuất khẩu sản phẩm cao su 

SVR10. Việc bổ sung thêm các phương thức thanh toán khác ngoài D/P sẽ giúp công ty 

chủ động hơn trong hoạt động giao dịch quốc tế, tăng tính an toàn trong thanh toán và 

nâng cao khả năng thích ứng khi mở rộng thị trường hoặc phát triển thêm khách hàng 

mới trong tương lai. 

- Lý do đề xuất 

Công ty TNHH MTV Đức Hiền Quảng Trị chủ yếu xuất khẩu sản phẩm cao su 

SVR10 sang thị trường Trung Quốc và chỉ sử dụng duy nhất phương thức thanh toán 

D/P cho một khách hàng truyền thống. Việc duy trì một phương thức thanh toán duy 

nhất tuy giúp quy trình giao dịch đơn giản, chi phí thấp và thuận lợi trong quá trình hợp 

tác lâu dài, nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro trong trường hợp khách hàng chậm thanh 

toán, thay đổi nhu cầu nhập khẩu hoặc gặp khó khăn tài chính. Khi đó, doanh nghiệp có 

thể bị ảnh hưởng trực tiếp đến dòng tiền và hiệu quả kinh doanh do phụ thuộc lớn vào 

một khách hàng và một phương thức thanh toán duy nhất. Công ty cần xem xét áp dụng 

thêm các phương thức thanh toán quốc tế khác nhằm tăng tính linh hoạt, hạn chế rủi ro 

thanh toán và nâng cao tính chủ động trong hoạt động xuất khẩu. 

- Triển khai thực hiện 

Công ty cần nghiên cứu và kết hợp sử dụng thêm các phương thức thanh toán quốc 

tế khác như L/C hoặc T/T đặt cọc bên cạnh phương thức D/P hiện tại.  
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Bảng 3.3 Ước tính chi phí đa phương thức thanh toán quốc tế 

STT Hạng mục Nội dung Chi phí dự kiến (VNĐ) 

1 

Đào tạo nghiệp 

vụ thanh toán 

quốc tế 

Tập huấn phương thức L/C, T/T, 

D/A, quản lý rủi ro thanh toán cho 

nhân viên xuất nhập khẩu 

8.000.000 

2 Chi phí giao 

dịch ngân hàng 

Phí mở L/C, phí sửa đổi L/C, phí 

chuyển tiền quốc tế T/T, phí nhờ thu 

D/P, D/A 

15.000.000 

3 

Chi phí tư vấn 

và kiểm tra 

chứng từ 

Kiểm tra bộ chứng từ thanh toán quốc 

tế, tư vấn điều khoản thanh toán trong 

hợp đồng 

5.000.000 

4 

Chi phí đánh giá 

khách hàng và 

thị trường 

Thu thập thông tin tín dụng, kiểm tra 

mức độ uy tín của đối tác nhập khẩu 
10.000.000 

5 

Chi phí dự 

phòng rủi ro 

thanh toán 

Dự phòng xử lý chậm thanh toán, 

phát sinh tranh chấp hoặc xử lý công 

nợ 

5.000.000 

Tổng chi phí 43.000.000 

Chỉ sử dụng duy nhất phương thức D/P như hiện nay, giải pháp này giúp công ty chủ 

động hơn trong việc lựa chọn phương thức thanh toán phù hợp với từng tình huống giao 

dịch và mức độ rủi ro của khách hàng. Doanh nghiệp có thể hạn chế nguy cơ chậm thanh 

toán, giảm rủi ro bị chiếm dụng vốn và nâng cao khả năng thu hồi công nợ trong hoạt 

động xuất khẩu. Việc áp dụng thêm các phương thức thanh toán như L/C hoặc T/T đặt 

cọc còn giúp công ty nâng cao tính chuyên nghiệp trong hoạt động xuất khẩu, cải thiện 

khả năng quản lý rủi ro tài chính và tạo điều kiện thuận lợi cho việc mở rộng thêm khách 

hàng hoặc thị trường xuất khẩu trong tương lai. 

3.2.2 Ứng dụng nền tảng công nghệ trong hoạt động chuẩn bị hàng hóa và giao 

nhận trong quy trình xuất khẩu sản phẩm cao su SVR10 

- Mục đích của giải pháp 

Việc ứng dụng nền tảng công nghệ vào hoạt động chuẩn bị hàng hóa và giao nhận 

trong quy trình xuất khẩu nhằm nâng cao khả năng quản lý dữ liệu, hạn chế sai sót chứng 

từ và tăng hiệu quả phối hợp giữa các bộ phận trong doanh nghiệp. Giải pháp này giúp 

công ty giảm sự phụ thuộc vào xử lý thủ công, rút ngắn thời gian xử lý đơn hàng và 

nâng cao khả năng kiểm soát tiến độ xuất khẩu. Bên cạnh đó, việc số hóa dữ liệu còn 

giúp doanh nghiệp dễ dàng lưu trữ, tra cứu và theo dõi thông tin hợp đồng, chứng từ, 

lịch tàu và tình trạng thanh toán một cách nhanh chóng, chính xác và đồng bộ hơn. 
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- Công cụ ứng dụng – Phần mêm MISA AMIS 

Do đặc thù của Công ty TNHH MTV Đức Hiền Quảng Trị là doanh nghiệp có quy 

mô vừa, số lượng nhân sự logistics và xuất nhập khẩu chưa lớn nên doanh nghiệp có thể 

triển khai phần mềm MISA AMIS nhằm hỗ trợ quản lý đồng bộ các hoạt động giữa 

phòng kinh doanh xuất nhập khẩu, kế toán, kho hàng và logistics trên cùng một nền tảng 

dữ liệu tập trung. 

Phần mềm MISA AMIS hỗ trợ doanh nghiệp quản lý các thông tin như hợp đồng xuất 

khẩu, kế hoạch giao hàng, booking hãng tàu, tình trạng container, bộ chứng từ xuất khẩu, 

công nợ khách hàng và tiến độ thanh toán quốc tế. Đồng thời, dữ liệu sẽ được cập nhật 

đồng bộ giữa các bộ phận nhằm hạn chế tình trạng nhập liệu nhiều lần hoặc sai lệch 

thông tin giữa Commercial Invoice, Packing List và tờ khai hải quan. 

Ngoài ra, phần mềm còn hỗ trợ lưu trữ chứng từ điện tử, theo dõi tiến độ giao hàng 

theo thời gian thực và tra cứu dữ liệu nhanh chóng khi cần đối chiếu hoặc xử lý phát 

sinh với khách hàng và hãng tàu. 

- Triển khai thực hiện 

Bảng 3.4 Ước tính chi phí ứng dụng phần mềm MISA AMIS 

STT Phân hệ  Nội dung 
Chi phí dự kiến 

(VNĐ) 

1 
Phần mềm quản lý 

chứng từ xuất khẩu 

Quản lý Commercial Invoice, 

Packing List, booking và lưu trữ 

dữ liệu 

35.000.000 

2 

Quản lý theo dõi 

container và giao 

hàng 

Theo dõi tiến độ giao hàng, lịch tàu 

và container 
20.000.000 

3 
Quản lý công nợ và 

thanh toán 

Theo dõi thanh toán khách hàng và 

chi phí logistics 
15.000.000 

4 
Đào tạo nhân viên 

sử dụng phần mềm 

Hướng dẫn vận hành và xử lý dữ 

liệu 
8.000.000 

5 

Nâng cấp hệ thống 

máy tính và lưu trữ 

dữ liệu 

Hỗ trợ vận hành phần mềm ổn định 12.000.000 

Tổng chi phí 90.000.000 

- Hiệu quả  

Hiện nay, Công ty TNHH MTV Đức Hiền Quảng Trị vẫn chủ yếu quản lý hoạt động 

xuất khẩu thông qua file Excel, email và xử lý chứng từ thủ công nên quá trình đối chiếu 

thông tin giữa các bộ phận còn mất nhiều thời gian và dễ phát sinh sai sót. Với đặc thù 

doanh nghiệp có quy mô vừa và số lượng đơn hàng chưa quá lớn, việc áp dụng phần 
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mềm MISA AMIS với chi phí phù hợp sẽ giúp doanh nghiệp tối ưu hiệu quả đầu tư 

nhưng vẫn đáp ứng tốt nhu cầu quản lý hiện tại. 

Sau khi áp dụng phần mềm, toàn bộ dữ liệu liên quan đến hợp đồng, chứng từ, lịch 

tàu, container và thanh toán sẽ được cập nhật tập trung trên cùng một hệ thống, giúp 

giảm đáng kể thời gian nhập liệu và kiểm tra thông tin. Đồng thời, phần mềm còn hỗ trợ 

hạn chế sai sót chứng từ, giảm chênh lệch dữ liệu giữa các bộ phận và nâng cao khả 

năng theo dõi tiến độ xử lý đơn hàng, giao hàng và thanh toán quốc tế. 

Việc lưu trữ chứng từ điện tử trên hệ thống cũng giúp doanh nghiệp hạn chế thất lạc 

hồ sơ và thuận tiện trong quá trình tra cứu, đối chiếu dữ liệu khi cần thiết. Bên cạnh đó, 

giải pháp này còn giúp nâng cao hiệu quả phối hợp giữa phòng kinh doanh, xuất nhập 

khẩu, kế toán và logistics thông qua việc chia sẻ thông tin đồng bộ và xử lý công việc 

nhanh hơn. 

Nhờ đó, doanh nghiệp có thể giảm chi phí phát sinh, nâng cao tính chuyên nghiệp và 

tạo nền tảng để mở rộng quy mô xuất khẩu trong tương lai, đồng thời nâng cao năng lực 

cạnh tranh trong hoạt động xuất khẩu cao su sang thị trường Trung Quốc. 

3.2.3 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực logistics 

- Mục đích giải pháp 

Nâng cao chất lượng hoạt động logistics xuất khẩu tại Công ty TNHH MTV Đức 

Hiền Quảng Trị thông qua việc phát triển năng lực chuyên môn cho đội ngũ nhân viên, 

chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ và tăng cường khả năng phối hợp giữa các bộ phận trong 

quá trình thực hiện đơn hàng xuất khẩu. Giải pháp hướng đến việc nâng cao tính chuyên 

nghiệp trong xử lý chứng từ, giảm thiểu sai sót phát sinh, rút ngắn thời gian thực hiện 

nghiệp vụ và nâng cao khả năng thích ứng với các thay đổi trong hoạt động logistics 

quốc tế 

- Lý do đề xuất 

Nhân sự logistics của công ty vẫn đang đảm nhiệm hầu hết các công đoạn trong quy 

trình xuất khẩu như tiếp nhận đơn hàng, làm chứng từ, booking tàu, khai báo hải quan 

và theo dõi giao hàng. Mặc dù nhân viên có khả năng xử lý tốt công việc, nhưng việc 

tập trung nhiều nghiệp vụ vào một vị trí trong bối cảnh số lượng đơn hàng ngày càng 

tăng có thể dẫn đến nguy cơ quá tải trong tương lai. Hoạt động logistics quốc tế thường 

xuyên thay đổi về quy định hải quan, lịch tàu, yêu cầu chứng từ và phương thức giao 

nhận. Nếu nhân viên không được cập nhật kiến thức và đào tạo thường xuyên sẽ dễ phát 
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sinh sai sót trong chứng từ, chậm tiến độ xử lý hoặc gặp khó khăn trong việc xử lý các 

tình huống phát sinh. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực logistics là cần thiết nhằm 

tăng tính chuyên môn hóa trong công việc, nâng cao khả năng phối hợp giữa các bộ 

phận và cải thiện chất lượng hoạt động logistics xuất khẩu của doanh nghiệp. 

- Triển khai giải pháp 

Công ty cần thường xuyên tổ chức các khóa đào tạo và cập nhật kiến thức cho nhân 

viên về khai báo hải quan điện tử, Incoterms 2020, chứng từ xuất khẩu, nghiệp vụ giao 

nhận hàng hóa và kỹ năng xử lý tình huống phát sinh trong hoạt động logistics quốc tế. 

Xây dựng quy trình phối hợp rõ ràng giữa các bộ phận liên quan như kinh doanh, kế 

toán, kho vận và giao nhận nhằm hạn chế sai sót trong quá trình xử lý đơn hàng. Tăng 

cường ứng dụng phần mềm quản lý dữ liệu và quản lý chứng từ xuất khẩu để nâng cao 

hiệu quả kiểm tra, lưu trữ và theo dõi tiến độ thực hiện đơn hàng. 

Bảng 3.5 Ước tính chi phí nâng cao chất lượng nguồn nhân lực logictics 

STT Khoản mục Nội dung    Chi phí dự kiến (VNĐ) 

1 
Đào tạo nghiệp vụ 

logistics 

Hải quan, chứng từ, 

Incoterms 
15.000.000 

2 
Hướng dẫn sử dụng 

phần mềm 

Tập huấn quản lý chứng từ 

xuất khẩu 
5.000.000 

3 
Phần mềm quản lý 

chứng từ 

Nâng cấp phần mềm dữ 

liệu 
13.000.000 

4 
Xây dựng quy trình 

kiểm tra chứng từ 

Chuẩn hóa quy trình phối 

hợp giữa các bộ phận 
4.000.000 

5 Tài liệu và biểu mẫu 
In ấn và biểu mẫu nghiệp 

vụ 
2.000.000 

Tổng chi phí dự kiến 39.000.000 

- Hiệu quả  

Việc đào tạo và cập nhật kiến thức thường xuyên giúp nhân viên nâng cao năng lực 

chuyên môn, tăng khả năng xử lý tình huống và thích ứng tốt hơn với những thay đổi 

trong hoạt động logistics quốc tế. Chuẩn hóa quy trình làm việc và ứng dụng phần mềm 

quản lý dữ liệu giúp nâng cao tính chuyên nghiệp trong xử lý chứng từ, hạn chế sai sót 

và giảm sự phụ thuộc vào kinh nghiệm cá nhân.  

Góp phần nâng cao chất lượng phối hợp giữa các bộ phận, giúp quy trình xử lý đơn 

hàng diễn ra nhanh chóng và đồng bộ hơn. Thời gian xử lý bộ chứng từ xuất khẩu dự 

kiến có thể giảm từ khoảng 4 giờ xuống còn 2,5–3 giờ cho mỗi lô hàng nhờ quy trình 

kiểm tra chứng từ được chuẩn hóa và dữ liệu được quản lý. 
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KẾT LUẬN 

Trong bối cảnh hoạt động xuất khẩu cao su ngày càng chịu áp lực cạnh tranh về chất 

lượng, tiến độ giao hàng và yêu cầu kiểm soát chứng từ từ thị trường Trung Quốc, việc 

hoàn thiện hoạt động chuẩn bị hàng hóa và giao nhận trong quy trình xuất khẩu sản 

phẩm cao su SVR10 là yêu cầu cần thiết đối với Công ty TNHH MTV Đức Hiền Quảng 

Trị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và duy trì khả năng cạnh tranh trên thị trường 

quốc tế. Qua quá trình nghiên cứu và phân tích thực trạng, có thể thấy công ty hiện đang 

duy trì hoạt động xuất khẩu tương đối ổn định với nguồn khách hàng truyền thống, đội 

ngũ nhân sự có kinh nghiệm và nguồn nguyên liệu phục vụ sản xuất cơ bản được đảm 

bảo. Tuy nhiên, hoạt động chuẩn bị hàng hóa và giao nhận xuất khẩu vẫn còn tồn tại 

một số hạn chế như quy trình xử lý chứng từ còn phụ thuộc nhiều vào thao tác thủ công, 

sự phối hợp giữa các bộ phận chưa thực sự đồng bộ, chất lượng nguyên liệu đầu vào 

chưa ổn định và nguồn nhân lực logistics còn hạn chế. Những vấn đề này ảnh hưởng 

đến tiến độ giao hàng, làm tăng nguy cơ phát sinh sai sót chứng từ và chi phí logistics 

trong quá trình xuất khẩu. 

Trên cơ sở phân tích thực trạng và các yếu tố ảnh hưởng từ môi trường kinh doanh, 

khóa luận đã đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động chuẩn bị hàng hóa và 

giao nhận trong quy trình xuất khẩu sản phẩm cao su SVR10 tại Công ty TNHH MTV 

Đức Hiền Quảng Trị. Các giải pháp bao gồm chuẩn hóa quy trình giao nhận hàng hóa 

theo từng công đoạn, ứng dụng công nghệ trong quản lý dữ liệu và chứng từ, đồng thời 

nâng cao chất lượng nguồn nhân lực logistics thông qua đào tạo nghiệp vụ chuyên sâu 

cho nhân viên xuất nhập khẩu. Doanh nghiệp cần tăng cường kiểm soát chất lượng 

nguyên liệu đầu vào, nâng cao khả năng phối hợp giữa các bộ phận và chủ động hơn 

trong việc theo dõi lịch tàu, kế hoạch giao hàng cũng như xử lý các tình huống phát sinh 

trong quá trình xuất khẩu. 

Những giải pháp được đề xuất đều phù hợp với điều kiện hoạt động hiện tại và định 

hướng phát triển xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc của công ty trong thời gian tới. 

Nếu được triển khai đồng bộ và hiệu quả, các giải pháp này sẽ góp phần giảm thiểu sai 

sót trong hoạt động giao nhận, nâng cao hiệu quả xử lý đơn hàng, rút ngắn thời gian giao 

hàng, hạn chế chi phí phát sinh và nâng cao tính chuyên nghiệp trong hoạt động xuất 

khẩu. Công ty TNHH MTV Đức Hiền Quảng Trị có thể nâng cao uy tín với khách hàng 

quốc tế, tăng khả năng cạnh tranh và tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững trong hoạt 

động xuất khẩu sản phẩm cao su SVR10 trong tương lai. 
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ePORT. https://eport.danangport.com/ 
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3 
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4 
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PHỤ LỤC 

- Hợp đồng 
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- Hóa đơn thương mại 

 

- Phiếu đóng gói 

 



88 

 

- Vận đơn đường biển 

 

 

- Bảo hiểm hàng hóa 
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- Tờ khai hàng hóa xuất khẩu 
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Bảng 2.12 Danh sách chi tiết nguồn cung dự phòng trong nước của Công ty TNHH 

MTV Đức Hiền Quảng Trị 
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MẪU ĐƠN KHAI BÁO SỬ DỤNG AI 

 

Khai báo của Sinh viên về việc Sử dụng Trí tuệ Nhân tạo Tạo sinh có Trách nhiệm 

Tôi Nguyễn Thị Thu, cam đoan rằng tôi đã sử dụng có trách nhiệm các công cụ Trí tuệ 

Nhân tạo Tạo sinh (GenAI) trong quá trình chuẩn bị Khóa luận này. 

Bằng việc ký vào đơn này, tôi xác nhận các nội dung sau: 

1. Khai báo sử dụng AI 

Vui lòng cho biết bạn có sử dụng bất kỳ công cụ AI tạo sinh nào (ví dụ: ChatGPT, 

Gemini, v.v.) trong việc tạo ra bài làm này hay không: 

• ☐ Có, tôi có sử dụng các công cụ AI trong bài đánh giá này. 

• ☐ Không, tôi không sử dụng bất kỳ công cụ AI nào. 

2. Chi tiết về việc sử dụng AI (Nếu bạn chọn "Có" ở trên) 

• Các công cụ AI đã sử dụng: ChatGPT 

• Mục đích sử dụng AI (ví dụ: tìm ý tưởng, soạn thảo, tóm tắt, chỉnh sửa): Hỗ trợ 

tìm kiếm các bài báo, tài liệu liên quan đến đề tài. Chỉnh sửa văn phong, tìm thuật 

ngữ chuyên ngành, tóm tắt và diễn đạt lại các ý văn nhằm nâng cao tính logic 

cũng như mạch lạc của bài khóa luận. 

• Các phần cụ thể có sự hỗ trợ của AI: Một số nội dung nhận xét, phân tích số 

liệu tại các bảng biểu. Phần trình bày các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động chuẩn 

bị hàng hóa và giao nhận. Hỗ trợ diễn đạt và tóm tắt nội dung ở một số phần của 

tóm tắt khóa luận.  

• Tôi xác nhận rằng tôi đã xem xét kỹ lưỡng và xác thực tất cả nội dung do AI 

tạo ra về tính chính xác, tính nguyên bản và sự phù hợp. 

o ☐ Có 

3. Liêm chính, Trách nhiệm Học thuật và Tuân thủ Đạo đức và Pháp luật 

- Tôi chịu trách nhiệm hoàn toàn về nội dung của bài nộp này và xác nhận rằng AI 

chỉ được sử dụng như một công cụ hỗ trợ, không phải là tác giả chính cho bài làm của 

tôi. 

- Tôi xác nhận rằng AI không được sử dụng để ngụy tạo, làm giả hoặc thao túng dữ 

liệu. 

- Tôi đã đảm bảo rằng không có dữ liệu bí mật hoặc riêng tư nào được chia sẻ với các 

công cụ AI mà không có sự cho phép thích hợp. 

- Tôi đã tuân thủ tất cả các yêu cầu pháp lý liên quan đến bảo vệ dữ liệu và sở hữu trí 

tuệ, đồng thời đã trích dẫn nguồn một cách thích hợp. 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC ĐÀ NẴNG 

KHOA KINH TẾ 

BỘ MÔN QUẢN TRỊ KINH DOANH 

 

                

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

         

           Đà Nẵng, ngày 1 tháng 6  năm 2026 
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- Bài đánh giá này phản ánh nỗ lực trí tuệ cá nhân của tôi, và trách nhiệm đối với bài 

làm này hoàn toàn thuộc về cá nhân tôi. 

Cam kết 

- Tôi hiểu rằng bất kỳ sự thiếu tuân thủ nào đối với việc sử dụng AI có trách nhiệm, 

bao gồm việc không khai báo sử dụng AI hoặc trình bày sai sự thật, có thể dẫn đến việc 

Khóa luận tốt nghiệp của tôi bị từ chối mà không cần xem xét thêm. 

- Bằng việc ký vào đơn này, tôi khẳng định rằng bài nộp này phản ánh trung thực bài 

làm của tôi và tôi đã tuân thủ các nguyên tắc sử dụng AI có trách nhiệm. 

 

 Chữ ký:   ___________________    Ngày: ______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


